
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Nguyễn Phúc Ánh 1954 Nam Trƣởng khu phố Khu phố Tân Trà 1

2 Bùi Viết Diệu 1981 Nam
ĐUV - Chỉ huy trƣởng Ban CHQS 

phƣờng
Ban CHQS phƣờng Tân Bình

3 Mai Thị Hằng 1978 Nữ
UVBTV Thành ủy - Bí thƣ Đảng ủy - 

Chủ tịch HĐND phƣờng
Đảng ủy phƣờng Tân Bình

4 Nguyễn Đức Hiếu 1969 Nam Trƣởng khu phố  Khu phố Tân Bình

5 Võ Thị Thu Hồng 1984 Nữ Chủ tịch Hội LHPN phƣờng Hội LHPN phƣờng Tân Bình

6 Trƣơng Tuần Hùng 1977 Nam
UVBTV Đảng ủy - Trƣởng Công an 

phƣờng 
Công an phƣờng Tân Bình

7 Vi Thị Hƣơng 1976 Nữ Trƣởng Trạm y tế phƣờng Trạm y tế phƣờng Tân Bình

8 Phạm Thị Hƣờng 1980 Nữ Phó bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy Đảng ủy phƣờng Tân Bình

9 Phạm Văn Khởi 1975 Nam ĐUV - Phó Chủ tịch UBND phƣờng UBND phƣờng Tân Bình

10 Nguyễn Thị Thu Lan 1989 Nữ Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng Hội Nông dân phƣờng Tân Bình

11 Đỗ Hồng Long 1984 Nam
Công chức Văn phòng - thống kê 

phƣờng
UBND phƣờng Tân Bình

12 Trần Văn Lƣợng 1974 Nam Phó Bí thƣ - Chủ tịch UBND phƣờng UBND phƣờng Tân Bình

13 Nguyển Quang Mƣời 1982 Nam ĐUV - Chủ tịch Hội CCB phƣờng Hội CCB phƣờng Tân Bình

14 Lê Văn Nhuận 1987 Nam ĐUV - Bí thƣ Đoàn TN phƣờng Đoàn TN phƣờng Tân Bình

15 Trần Văn Phƣớc 1967 Nam
UVBTV Đảng ủy - CT.UBMTTQVN 

phƣờng
UBMTTQVN phƣờng Tân Bình

16 Mai Thành Quang 1985 Nam ĐUV - PCT. UBND phƣờng UBND phƣờng Tân Bình
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17 Nguyễn Duy Tuế 1955 Nam
ĐUV-Bí thƣ Chi bộ kiêm Trƣởng khu 

phố
Khu phố Thanh Bình

18 Nguyễn Viết Thanh 1978 Nam ĐUV - PCT. HĐND phƣờng HĐND phƣờng Tân Bình

19 Nguyễn Thị Thắm 1970 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Tân Bình Trƣờng THCS Tân Bình

20 Nguyễn Thị Thịnh 1959 Nữ
ĐUV-Bí thƣ Chi bộ kiêm Trƣởng khu 

phố
Khu phố Xuân Bình

21 Nguyễn Xinh 1953 Nam Trƣởng Ban CTMT khu phố Khu phố Tân Trà 2

22 Phạm Minh Quý 1976 Nam UVBTV. Chủ tịch HĐND phƣờng UBND phƣờng Tân Phú

23 Nguyễn Văn Sáu 1968 Nam ĐUV. Phó Chủ tịch HĐND phƣờng UBND phƣờng Tân Phú

24 Trần Thị Hải Thƣơng 1978 Nữ UVBTV. Chủ tịch UBMTTQ phƣờng UBND phƣờng Tân Phú

25 Nguyễn Minh Phú 1986 Nam ĐUV.Chủ tịch HND phƣờng UBND phƣờng Tân Phú

26 Nguyễn Thị Lanh 1962 Nữ BT chi bộ KP Phú Thanh KP Phú Thanh

27 Đỗ Văn Mai 1957 Nam BT chi bộ KP Phú Mỹ KP Phú Mỹ

28 Đặng Thị Tới 1973 Nữ Phó Hiệu trƣờng MN Hoa Cúc Trƣờng MN Hoa Cúc

29 Vũ Xuân Biên 1968 Nam UVBTV. PBT Thƣờng trực Đảng ủy Đảng ủy phƣờng Tân Phú

30 Đặng Văn Huyện 1964 Nam PCT UBMTTQ phƣờng phƣờng Tân Phú

31 Nguyễn Văn Anh 1988 Nam ĐUV. Bí thƣ Đoàn phƣờng Phƣờng Tân Phú

32 Nguyễn Văn Dũng 1960 Nam BT chi bộ trƣởng KP Phú Xuân KP Phú Xuân

33 Đà Thị Hoan 1973 Nữ ĐUV. CT Hội LHPN phƣờng Tân Phú

34 Vƣơng Đức Lai 1977 Nam
TUV. Bí thƣ Đảng ủy - CT. UBND 

phƣờng
phƣờng Tân Phú

35 Nguyễn Quang Hòa 1975 Nam ĐUV. PCT UBND phƣờng UBND phƣờng Tân Phú



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

36 Vũ Huy Thắng 1982 Nam ĐUV. PCT UBND phƣờng phƣờng Tân Phú

37 Đỗ Thị Minh Thƣơng 1982 Nữ Trƣởng trạm y tế TYT phƣờng Tân Phú

38 Lê Tiến Đức 1974 Nam Phƣờng đội trƣởng UBND phƣờng Tân Phú

39 Phan Thành Nhân 1980 Nam Trƣởng Công an phƣờng Phƣờng Tân Phú

40 Trịnh Khắc Bình 1979 Nam BT chi bộ, trƣởng KP Phú Tân KP Phú Tân, P Tân Phú

41 Nguyễn Quốc Bình 1970 Nam Trƣởng KP Phú Cƣờng KP Phú Cƣờng, P Tân Phú

42 Đồng Thị Nhung 1969 Nữ Doanh nhiệp KP Phú Cƣờng, P Tân Phú

43 Nguyễn Văn Phúc 1968 Nam Trƣởng KP Phú Lộc KP Phú Lộc, P Tân Phú

44 Nguyễn Xuân Dũng 1969 Nam ĐUV. BT chi bộ, trƣởng KP Phú Xuân KP Phú Xuân, P Tân Phú

45 Đặng Thanh Đề 12/04/1967 Nam PCT. UBND phƣờng Tân Đồng UBND phƣờng Tân Đồng

46 Vũ Đình Đƣơng 20/02/1960 Nam PBT chi bộ -Trƣởng khu phố 3  Khu phố 3 - Phƣờng Tân Đồng

47 Phùng Xuân Giang 24/06/1976 Nam Đại diện doanh nghệp Khu phố 4 - Phƣờng Tân Đồng

48 Nguyễn Thị Hạnh 07/03/1987 Nữ ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN Phƣờng Tân Đồng

49 Bùi Công Hoan 02/07/1975 Nam 
UVBTV- Chủ tịch UBMTTQVN kiêm 

Chủ tịch HĐND phƣờng
Phƣờng Tân Đồng

50 Phạm Thị Hoãn 18/05/1964 Nữ Chi uỷ viên chi bộ khu phố 2 Khu phố 2 - Phƣờng Tân Đồng

51 Tạ Thị Hƣờng 06/05/1985 Nữ Công chức Văn phòng-Thống kê Phƣờng Tân Đồng

52 Giang Xuân Kinh 07/10/1973 Nam UVBTV- Trƣởng CA phƣờng Phƣờng Tân Đồng

53 Nguyễn Văn Lâm 10/02/1975 Nam PBTĐU-Chủ tịch UBND phƣờng Phƣờng Tân Đồng

54 Nguyễn Hải Lợi 10/05/1969 Nam Bí thƣ chi bộ Khu phố 5-phƣờng Tân Đồng
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55 Lê Thăng Long 14/12/1956 Nam Trƣởng khu phố Khu phố 4 - Phƣờng Tân Đồng

56 Lƣơng Thị Mý 02/02/1976 Nữ Phó chủ tịch UBMTTQVN Phƣờng Tân Đồng

57 Trần Đại Nghĩa 18/03/1972 Nam ĐUV- Chủ tịch Hội CCB Phƣờng Tân Đồng

58 Đoàn Thị Nhẫn 01/09/1986 Nữ ĐUV - Bí thƣ ĐTN Phƣờng Tân Đồng

59 Nguyễn Thị Phiến 14/05/1979 Nữ 
ĐUV- Hiệu trƣởng trƣờng THCS Tân 

Đồng
Phƣờng Tân Đồng

60 Trần Đức Sinh 06/02/1976 Nam ĐUV- Phó chủ tịch HĐND Phƣờng Tân Đồng

61 Bùi Thị Sinh 13/12/1972 Nữ Phó bí thƣ chi bộ- Trƣởng khu phố Khu phố 1-Phƣờng Tân Đồng

62 Trần Khánh Tâm 13/10/1981 Nam ĐUV -Phó chủ tịch UBND Phƣờng Tân Đồng

63 Trịnh Văn Thành 21/09/1958 Nam Đại diện Tôn giáo Giáo xứ Đồng Xoài

64 Trần Thị Thu Thủy 24/11/1985 Nữ Nguyên Công chức Văn hóa - xã hội
 Chuyên viên phòng LĐ, TB&XH thành 

phố

65 Đinh Công Viên 13/06/1985 Nam ĐUV-CHT. Ban CHQS phƣờng Phƣờng Tân Đồng

66 Đinh Thị Ngọc Hạnh 20/11/1978 Nữ
ĐUV-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

phƣờng
Phƣờng Tân Thiện

67 Dƣơng Quốc Hƣng 08/02/1971 Nam TUV, Bí thƣ Đảng ủy, CT HĐND Phƣờng Tân Thiện

68 Đỗ Văn Tốp 21/11/1961 nam Phó bí thƣ - Trƣởng khu phố Khu phố Xuân Đồng

69 Trịnh Đình Đào 19/01/1972 Nam
ĐUV - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

phƣờng
Phƣờng Tân Thiện

70 Đào Việt Thắng 30/01/1993 Nam  Phó bí thƣ Đoàn phƣờng Khu phố Tân Đồng I

71 Nguyễn Thị Tĩnh 19/11/1983 Nữ UVTV-Trƣởng công phƣờng Công An phƣờng Tân Thiện

72 Cao Xuân Mạnh 10/01/1987 Nam
ĐUV-Chỉ huy trƣởng Ban CHQS 

phƣờng
Ban CHQS phƣờng

73 Nguyễn Xuân Tiếm 30/04/1972 Nam Phó bí thƣ - Trƣởng khu phố Khu phố Phƣớc Thọ
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74 Nguyễn Thị Tƣơi 06/10/1978 Nữ Phó bí thƣ TT ĐU Phƣờng Tân Thiện

75 Lê Hoàng Anh 20/07/1979 Nam UV.BTV Chủ tịch UBMTTQ phƣờng UBMTTQVN phƣờng

76 Dƣơng Thanh Thuấn 10/09/1958 Nam Phó bí thƣ -Trƣởng khu phố Khu phố Phƣớc Thiện

77 Bùi Thị Hằng 22/02/1965 Nữ Trƣởng Ban CTMT khu phố Bình Thiện Khu phố Bình Thiện

78 Vũ Hồng Khanh 23/10/1970 Nam ĐUV-Phó Chủ tịch UBND phƣờng UBND phƣờng Tân Thiện

79 Nguyễn Thị Mỹ Phƣớc 03/02/1987 Nữ ĐUV-Bí thƣ Đoàn TN phƣờng Phƣờng Tân Thiện

80 Phạm Thị Hiền 04/04/1982 Nữ ĐUV, Chủ tịch hội Nông dân Phƣờng Tân Thiện

81 Nguyễn Hữu Hƣng 15/07/1972 Nam ĐUV-Phó Chủ tịch UBND phƣờng UBND phƣờng Tân Thiện

82 Thạch Thị Nở 28/12/1978 Nữ ĐUV-Bí thƣ chi bộ khu phố Phƣớc Tân Khu phố Phƣớc Tân

83 Thạch Don 30/07/1969 Nam Phó bí thƣ -Trƣởng khu phố Khu phố Phƣớc Hòa

84 Nguyễn Xuân Hƣng 20/03/1980 Nam
ĐUV-Phó chủ tịch HĐND phƣờng Tân 

Thiện
Phƣờng Tân Thiện

85 Cao Thị Thiện 01/07/1971 Nữ Bí thƣ CB-Trƣởng trạm y tế phƣờng Trạm y tế phƣờng Tân Thiện

86 Tạ Thanh Bình 16/01/1982 Nam TUV, BT Đảng ủy Đảng ủy P. Tiến Thành

87 Lê Quang Dũng 10/12/1965 Nam PCT.UBND  phƣờng UBND P. Tiến Thành

88 Vũ Thị Thùy Dƣơng 31/08/1981 Nữ Giám  đốc cty TNHH XD Đức Hƣng TNHH XD Đức Hƣng

89 Lê Tiến Thủy 05/05/1980 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS phƣờng UBND phƣờng

90 Lê Thanh Hoàn 05/04/1974 Nam PBT  Đảng ủy- CT.HĐND  phƣờng UBND P. Tiến Thành

91 Đỗ Đức Hùng 04/04/1963 Nam Trƣởng KP 2 KP 2- P. Tiến Thành

Danh sách này gồm 91 người
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1 Vũ Thị Thanh Loan 20/10/1953 Nữ BTCB-Trƣởng KP 4 KP 4- P. Tiến Thành

2 Nguyễn Thị Mây 10/10/1971 Nữ Hiệu Trƣởng Trƣờng TH Tiến Thành

3 Lê Văn Mậu 05/03/1967 Nam Trƣởng KP 5 KP 5- P. Tiến Thành

4 Nông Văn Mông 05/06/1988 Nam PBTCB KP 3 Kp 3- phƣờng Tiến Thành

5 Phan Hoàng Nam 25/04/1984 Nam PCT.UBND  phƣờng UBND P. Tiến Thành

6 Trần Văn Nhận 02/09/1968 Nam Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phƣờng Tiến Thành

7 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 08/04/1986 Nữ CT.Hội PN phƣờng phƣờng Tiến Thành

8 Trần Đăng Ngãi 01/02/1968 Nam BTCB - KP SC KP SC- P. Tiến Thành

9 Mai Thế Tám 04/01/1968 Nam PBT TT Đảng ủy- CT.HĐND  phƣờng Đảng ủy P. Tiến Thành

10 Hoàng Thị Phƣơng Thu 29/09/1983 Nữ PCT. HĐND, CT Công đoàn phƣờng UBND P. Tiến Thành

11 Mai Thế Tâm 01/04/1994 Nam Bí thƣ đoàn thanh niên phƣờng UBND phƣờng Tiến Thành

12 Nguyễn Văn Qúy 27/07/1992 Nam CT.UBMTTQVN phƣờng UBND phƣờng

13 Nguyễn Thị Vinh 14/10/1987 Nữ CT.Hội ND phƣờng UBND phƣờng

14 Lê Quang Vinh 05/12/1962 Nam BTCB - Trƣởng KP LB KP Làng Ba

15 Đỗ Quang Hải 01/01/1982 Nam Trƣởng Công an Công an phƣờng Tân Xuân

16 Trịnh Văn Hải 02/10/1968 Nam Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hội CCB phƣờng Tân Xuân

17 Thạch Nhị 1964 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng khu phố
Khu phố Phƣớc An, phƣờng 

Tân Xuân
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18 Trần Thị Lý 12/03/1987 Nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp  Phụ nữ
Hội Liên hiệp  Phụ nữ phƣờng 

Tân Xuân

19 Phạm Trung Phóng 27/07/1973 Nam
Phó Bí thƣ Thƣờng trực  Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND
Đảng ủy phƣờng Tân Xuân

20 Nguyễn Ngô Quy 02/02/1965 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng khu phố
Khu phố Phƣớc Bình, Phƣờng 

Tân Xuân

21 Nguyễn Thị Bích Thuần 05/09/1980 Nữ Thành ủy viên, Bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy phƣờng Tân Xuân 

22 Phạm Thuyên 26/11/1979 Nam
Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự 

phƣờng

Ban Chỉ huy Quân sự phƣờng 

Tân Xuân

23 Lê Thị Hƣơng Giang 27/02/1977 Nữ Phó Chủ tịch UBND UBND phƣờng Tân Xuân

24 Đỗ Văn Kha 1960 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng khu phố
Khu phố Tân Xuân, phƣờng tân 

Xuân

25 Nguyễn Phƣơng Nam 10/04/1981 Nam Chủ tịch UBND UBND phƣờng Tân Xuân

26 Hoàng Định 25/04/1969 Nam Phó Chủ tịch UBND UBND phƣờng Tân Xuân

27 Võ Trọng Hiệp 16/06/1983 Nam Phó Chủ tịch UBMTTQ
UBMTTQVN phƣờng Tân 

Xuân; khu phố Xuân Lộc

28 Đinh Thị Hƣờng 15/09/1970 Nữ Hiệu trƣởng -  Bí thƣ chi bộ Trƣờng THCS Tân Xuân

29 Bùi Thành Luân 20/03/1966 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng khu phố
Khu phố Tân Tiến, phƣờng Tân 

Xuân

30 Phạm Lâm Thanh Hƣng 24/11/1988 Nam Bí thƣ Đoàn Thanh niên
Đoàn Thanh niên phƣờng Tân 

Xuân

31 Nguyễn Thị Thu Thanh 15/08/1966 Nữ Trƣởng khu phố
Khu phố Tân Trà, phƣờng Tân 

Xuân

32 Thân Thị Thanh Xuân 20/02/1984 Nữ Chủ tịch UBMTTQVN UBMTTQVN phƣờng Tân Xuân

33 Nguyễn Thành Huy 09/05/1983 Nam Phó Chủ tịch HĐND
HĐND phƣờng Tân Xuân Khu 

phố Suối Đá

34 Vũ Trọng Ngọc 30/10/1978 Nam Công chức Tƣ pháp - Hộ tịch UBND phƣờng Tân Xuân

35 Phạm Văn Phan 20/12/1961 Nam Nhân dân khu phố Suối Đá
Khu phố Suối Đá, phƣờng Tân 

Xuân

36 Đoàn Quang Duy 03/03/1983 Nam PCT. UBND xã UBND xã Tiến Hƣng

37 Phạm Văn Tiến 20/12/1990 Nam Bí thƣ Đoàn TN xã UBND xã Tiến Hƣng

38 Trần Ngọc Sơn 18/11/1983 Nam Quyền CHT Ban CHQS xã UBND xã Tiến Hƣng



39 Nguyễn Hồng Trung 28/08/1968 Công chức Văn hóa - xã hội UBND xã Tiến Hƣng

40 Nguyễn Thanh Hoàng 25/04/1963 Nam Trƣởng ban CTMT ấp Ấp 1, Tiến Hƣng 

41 Nguyễn Sỹ bình 24/05/1976 Nam Trƣởng công an xã UBND xã Tiến Hƣng

42 Vũ Thị Huyến 08/08/1969 Nữ Phụ trách Dân tộc - Tôn giáo UBND xã Tiến Hƣng

43 Nguyễn Thị Dung 29/03/1986 Nữ Quyền trƣởng trạm y tế xã Trạm Y tế xã Tiến Hƣng

44 Trịnh Văn Tiến 20/12/1959 Nam Bí thƣ chi bộ kiêm trƣởng ấp 2 Ấp 2, Tiến Hƣng 

45 Vũ Xuân Ngoan 16/05/1975 Nam CT. UBMTTQ xã UBND xã Tiến Hƣng

46 Trần Viết Ninh 06/02/1968 Nam CT. Hội CCB xã UBND xã Tiến Hƣng

47 Nguyễn Văn Đƣơng 12/08/1974 Nam Trƣởng ấp 3 Ấp 3, Tiến Hƣng 

48 Đoàn Ngọc Lễ 01/01/1958 Nam Trƣởng ban CTMT ấp 3 Ấp 3, Tiến Hƣng 

49 Đinh Gia Phú 21/03/1981 Nam Đại biểu thuộc tổ chức Kinh tế Nông trƣờng cao su Tân Lợi

50 Nguyễn Văn Tỵ 22/07/1978 Nam PBT TT Đảng ủy xã UBND xã Tiến Hƣng

51 Trƣơng Thị Xuân 23/07/1979 Nữ PCT UBMTTQ Việt Nam xã UBND xã Tiến Hƣng

52 Phạm Thị Huệ 06/03/1983 Nữ CC. Địa chính – xây dựng UBND xã Tiến Hƣng

53 Nguyễn Thị Ngọc Dung 19/09/1977 Nữ Hiệu trƣởng trƣờng THCS Tiến Hƣng Trƣờng THCS Tiến Hƣng

54 Lê Ngọc Hải 30/12/1967 Trƣởng ấp 4 Ấp 4 xã Tiến Hƣng 

55 Phạm Văn Điệp 01/07/1981 Nam PCT. UBND xã UBND xã Tiến Hƣng

56 Trần Văn Định 15/03/1966 Nam CT. HND xã UBND xã Tiến Hƣng

57 Cao Văn Vũ 02/05/1977 Nam Bí thƣ Đảng ủy - CT. UBND xã UBND xã Tiến Hƣng

58 Nguyễn Thị Hảo 16/06/1976 Nữ
Hiệu trƣởng trƣờng tiểu học Tiến 

Hƣng A
Trƣờng tiểu học Tiến Hƣng A

59 Trƣơng Minh Lƣơng 24/02/1960 Nam Trƣởng ban CTMT ấp 6 Ấp 6 xã Tiến Hƣng



60 Nguyễn Thị Mai 16/07/1973 Nữ PCT. HĐND xã UBND xã Tiến Hƣng

61 Hà Văn Vinh 01/05/1961 Nam Trƣởng ấp 7 Ấp 7 xã Tiến Hƣng 

62 Phan Khánh Lê 13/11/1986 Nữ CT. HPN xã UBND xã Tiến Hƣng

63 Đặng Thị Loan 08/08/1976 Nữ Đại diện Tôn giáo 
Chùa Thanh Hƣng, 

ấp 7, Tiến Hƣng

64 Lƣơng Thị Bày 13/01/1970 Nữ ĐUV- CT  Hội LHPN xã Hội LHPN xã

65 Lê Đình Bính 16/9/1976 Nam PBTTT xã Đảng ủy xã

66 Vi Văn Cò 23/12/1996 Nam
Trƣởng ban CTMT, Ngƣời uy tín dân 

tộc
Ấp 7

67 Trần Văn Đoàn 12/03/1977 Nam
Phó Ban Ngoại vụ - Giáo họ Tân 

Thành
Ấp 6

68 Bùi Xuân Đông 17/9/1984 Nam UVBTV- Trƣởng CA xã Công an xã

69 Phạm Văn Đồng 02/9/1975 Nam Trƣởng ấp 2 Ấp 2

70 Hoàng Thị Giang 01/11/1981 Nữ ĐUV- PCT UBND xã UBND xã

71 Hoàng Văn Hải 19/10/1983 Nam PCT UBMTTQ Việt Nam xã UBND xã

72 Nguyễn Thị Hằng 11/10/1983 Nữ TUV- Bí thƣ Đảng uỷ Đảng uỷ xã

73 Bùi Thị Hiền 14/11/1970 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng TH Tân Thành

74 Chu Thái Huy 01/4/1972 Nam ĐUV- CHT Ban CHQS xã Ban CHQS xã

75 Phạm Quốc Huy 12/4/1981 Nam ĐUV- CT Hội Nông dân xã MTTQ xã

76 Đặng Tấn Lộc 25/6/1978 Nam PBT-CT UBND xã UBND xã

77 Trƣơng Thanh Lƣơng 23/5/1976 Nam Trƣởng ấp Ấp Bƣng Sê

78 Cao Thị Cẩm Nhung 20/12/1966 Nữ Bí thƣ Chi bộ ấp 6 ấp 6

79 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 28/02/1986 Nữ Công chức Tài chính-Kế toán xã UBND xã

80 Doãn Văn Quang 05/02/1990 Nam ĐUV- Bí thƣ Đoàn xã Đoàn xã



81 Phùng Văn Quáng 25/02/1967 Nam Trƣởng ấp 8 Ấp 8

82 Hà Thị Quyền 20/8/1957 Nữ Bí thƣ Chi bộ ấp 3 Ấp 3

83 Hoàng Minh Sậu 15/6/1959 Nam Trƣởng ấp 7 Ấp 7

84 Điểu S'Rem 01/01/1965 Nam Ngƣời có uy tín đồng bào DTTS Ấp Bƣng Sê

85 Lê Ngọc Sử 19/5/1970 Nam ĐUV- CT UBMTTQVN xã Hội Nông dân xã

86 Doãn Thị Thanh 21/9/1986 Nữ PCT HĐND xã Hội LHPN xã

87 Bùi Đình Thắng 23/12/1980 Nam ĐUV - PCT UBND xã UBND xã

88 Nguyễn Đức Thịnh 11/7/1963 Nam Trƣởng ấp 4 Ấp 4 

89 Mai Xuân Thuỷ 16/3/1973 Nam Chi trƣởng Hội CCB Hội CCB ấp 2

90 Trần Đình Thuỵ 25/4/1975 Nam
Chi trƣởng Hội nghề nghiệp NDSX-

KDG
Hội Nông dân ấp 8

91 Lê Xuân Trƣờng 01/6/1979 Nam ĐUV-Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Tân Thành

Danh sách này gồm 91 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Hoàng Huy Công 21/01/1985 Nam Trƣởng Công An Xã Thuận Phú

2 Trần Thanh Hải 01/01/1977 Nam Ấp trƣởng Ấp Thuận Phú 1

3 Trần Hữu Hiền 03/02/1976 Nam BT ĐU; CT.HĐND xã Thuận Phú

4 Trần Thị Hồng 07/10/1971 Nữ CT. MTTQVN xã Thuận Phú

5 Đặng Viết Hùng 20/08/1984 Nam Trợ lý tổ chức hành chính Nông trƣờng Thuận Phú

6 Lê Xuân Hùng 06/07/1967 Nam Bí Thƣ, ấp trƣởng Ấp Thuận Phú 3

7 Võ Ngọc Huy 10/12/1976 Nam Đại biểu HĐND xã Thuận Phú

8 Trịnh Xuân Lâm 26/06/1963 Nam CTH CCB xã Thuận Phú

9 Nguyễn Tâm Lành 21/11/1963 Nam BT CB Thuận Phú 2 Ấp Thuận Phú 2

10 Nguyễn Văn Long 14/10/1981 Nam PCT.HĐND xã Thuận Phú

11 Trần Thị Lý 01/01/1974 Nữ CT Hội Phụ Nữ xã Thuận Phú

12 Chu Thị Oanh 20/08/1965 Nữ TBCTMT ấp Bù xăng ấp Bù xăng

13 Nguyễn Tấn Phát 22/01/1982 Nam Bí thƣ, Trƣởng ấp Bàu Cây Me Ấp Bàu cây me

14 Trần Hạnh Phúc 10/04/1988 Nam Bí thƣ, Trƣởng ấp Bù xăng ấp Bù Xăng

15 Hoàng Phú Quốc 26/04/1984 Nam CT.Hội Nông Dân xã Thuận Phú

16 Chàm Sa 13/05/1960 Nam Tôn giáo Ấp Tân Phú

17 Nguyễn Thị Sen 15/08/1971 Nữ HT trƣờng MNTP  trƣờng MNTP

18 Trần Thị Ngọc Thắng 11/11/1981 Nữ CC VP.TK xã Thuận Phú

19 Phan Văn Thắng 02/10/1972 Nam PBT ĐU xã Thuận Phú

20 Trần Đình Thìn 23/03/1976 Nam PBT ĐU, CT.UBND xã Thuận Phú

21 Lê Hữu Thọ 25/05/1982 Nam Tôn giáo Giáo họ Thuận Phú

22 Phạm Thị Thu 19/08/1991 Nữ PCT UBMTTQ xã Thuận Phú

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 3

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



23 Nguyễn Đức Toàn 15/02/1968 Nam Trƣởng ấp Thuận Hải Ấp Thuận Hải

24 Trần Thị Thùy Trang 21/08/1992 Nữ Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Phú

25 Lê Minh Tú 12/07/1971 Nam  Bí thƣ, ấp Trƣởng Ấp Tân Phú

26 Đinh Văn Tuấn 07/07/1971 Nam CHT-BCHQS xã xã Thuận Phú

27 Vƣơng Khánh Tuất 28/12/1971 Nam  Bí thƣ, ấp Trƣởng ấp Đồng Búa

28 Lê Ngọc Ánh 21/04/1977 Nam Phó Hiệu trƣởng Trƣờng TH &THCS Thuận Lợi

29 Nguyễn Thị Bích 22/03/1982 Nữ Y sĩ Trạm y tế xã Thuận Lợi

30 Lê Hữu Chung 20/05/1962 Nam Bí thƣ Chi bộ Ấp Thuận Tiến

31 Lê Ngọc Hà 23/07/1984 Nữ CT. UBMTTQVN xã UBND xã Thuận Lợi

32 Phạm Văn Kiều 10/02/1962 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Thuận Hòa 2

33 Nguyễn Đức Kính 10/07/1986 Nam Bí thƣ ĐTN xã UBND xã Thuận Lợi

34 Võ Trọng Khang 06/03/1963 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Thuận Thành 1

35 Đinh Thị Tuyết Lan 15/08/1973 Nữ Trƣởng Trạm y tế xã Trạm y tế xã Thuận Lợi

36 Phan Văn Lâm 23/09/1972 Nam Phó BT Đảng ủy;Chủ tịch CĐ NT NT Thuận Phú

37 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 03/11/1991 Nữ CT HCTĐ xã UBND xã Thuận Lợi

38 Nguyễn Đức Long 15/01/1979 Nam Ấp trƣởng ấp Thuận Thành 2

39 Nguyễn Thị Mai 27/09/1987 Nữ CT Hội nông dân xã UBND xã Thuận Lợi

40 Lê Ngọc Nam 22/07/1985 Nam PCT. HĐND xã UBND xã Thuận Lợi

41  Đoàn Thành Nhân 01/02/1985 Nam Làm rẫy Ấp Thuận Hòa 1

42 Nguyễn Tuấn Nghĩa 21/02/1982 Nam CHT Ban CHQS xã UBND xã Thuận Lợi

43 Nguyễn Quang Sƣơng 20/03/1970 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Thuận Bình

44 Lê Đình Tám 02/09/1966 Nam Chủ tịch . UBND xã UBND xã Thuận Lợi

45 Nông Đại Toàn 04/01/1975 Nam Ấp trƣởng ấp Thuận Tân

46 Hoàng Quốc Thành 09/11/1977 Nam CT HCCB xã UBND xã Thuận Lợi

47 Phạm Huỳnh Thảo 22/05/1984 Nam PCT. UBND xã UBND xã Thuận Lợi

48 Lê Duy Thạo 12/10/1975 Nam PCT. UBND xã UBND xã Thuận Lợi

49 Nguyễn Văn Thắm 02/10/1967 Nam Phó Bí thƣ TT Đảng ủy UBND xã Thuận Lợi



50 Nguyễn Tân Thời 07/12/1967 Nam HUV- Bí thƣ Đảng ủy xã UBND xã Thuận Lợi

51 Nguyễn Thị Trang 28/09/1982 Nữ CT Hội LHPN xã UBND xã Thuận Lợi

52 Lƣu Văn Trung 20/05/1954 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Thuận An

53 Lê Thanh Văn 05/10/1970 Nam CC VHXH xã UBND xã Thuận Lợi

54 Nguyễn Thị Cử 13/07/1960 Nữ BTCB ấp 6, Nông dân SXKD giỏi Ấp 5, Đồng Tâm, Đồng Phú,BP

55 Thẩm Văn Diện 08/10/1990 Nam Phó CHT Ban CHQS xã Ban CHQS xã Đồng Tâm

56 Nịnh Văn Dục 16/10/1975 Nam Ấp đội trƣởng Ấp 3 Ấp 3, Đồng Tâm, Đồng Phú, BP

57 Bùi Đức Hạnh 19/05/1974 Nam PBT ĐU, CT. HĐND xã HĐND xã Đồng Tâm

58 Nguyễn Thị Hiếu 28/03/1993 Nữ Bí thƣ Đoàn Thanh niên xã Xã đoàn xã Đồng Tâm

59 Lê Thị Hồng 20/05/1983 Nữ Chủ tịch MTTQVN xã MTTQ xã Đồng Tâm

60 Hoàng Thị Huê 10/08/1986 Nữ CC. VP-TK UBND xã Đồng Tâm

61 Trần Thị Mai Hƣơng 16/08/1980 Nữ Phó hiệu trƣởng Trƣờng TH-THCS Đồng Tâm

62 Bùi Văn Kiên 10/10/1987 Nam PCT. UBND xã UBND xã Đồng Tâm

63 Trần Hoàng Khải 10/06/1979 Nam PCT. UBND xã UBND xã Đồng Tâm

64 Mai Ngọc Luận 01/01/1957 Nam Chi hội trƣởng Hội CCB ấp 1 Ấp 1, Đồng Tâm, Đồng Phú, BP

65 Vũ Thị Năm 19/12/1959 Nữ CT Hội NCT xã, BTCB ấp 4 Hội NCT xã Đồng Tâm, Đồng Phú, BP

66 Nguyễn Trọng Năm 01/01/1962 Nam Ấp trƣởng Ấp 2 Ấp 2, Đồng Tâm, Đồng Phú,BP

67 Nguyễn Đình Nhan 20/08/1966 Nam HUV, BTĐU;CT. UBND xã Đảng ủy xã Đồng Tâm

68 Trần Văn Phê 12/09/1958 Nam Ấp trƣởng ấp 6 Ấp 6, Đồng Tâm, Đồng Phú ,BP

69 Nguyễn Văn Phú 30/05/1981 Nam Trƣởng Công an xã Công an xã Đồng Tâm

70 Lê Thị Phƣơng 15/01/1984 Nữ PCT. HĐND xã HĐND xã Đồng Tâm

71 Dƣơng Văn Quang 01/03/1969 Nam Ấp trƣởng ấp 4 Ấp 4, Đồng Tâm, Đồng Phú,BP

72 Đinh Thị Hồng Sƣơng 10/10/1990 Nữ  Phó Chủ tịch MTTQVN xã MTTQ xã Đồng Tâm

73 Nguyễn Văn Tâm 20/11/1969 Nam Phó Bí thƣ TTĐU – Đảng ủy xã Đồng Tâm

74 Vũ Thị Tƣơi 30/06/1984 Nữ Chủ tịch Hội LHPN  xã Hội LHPN xã Đồng Tâm

75
Nguyễn Thị Kim Thoa (Sƣ cô 

Thích Nữ Linh Ngôn) 
16/05/1905 Nữ Trụ trì Chùa Thanh Hƣơng

Chùa Thanh hƣơng Ấp 2, Đồng Tâm, Đồng 

Phú,BP

76 Vũ Xuân Thƣợng 24/12/1962 Nam BTCB - Ấp trƣởng ấp 5 Ấp 5, Đồng Tâm, Đồng Phú,BP



77 Nguyễn Thị Đoan Trang 24/10/1989 Nữ Phó Chủ tịch HND Hội Nông dân xã Đồng Tâm

78 Trần Minh Trang 05/11/1976 Nam BTCB - Ấp trƣởng ấp 1 Ấp 1, Đồng Tâm, Đồng Phú,BP

79 Nguyễn Văn Ba 06/01/1987 Nam Chi huy trƣởng QS Xã ĐT

80 Mông Văn Chu 15/03/1969 Nam NG HĐKCTR Ấp Suối Binh

81 Nguyễn Văn Công 14/08/1981 Nam NG HĐKCTR Ấp 6

82 Trần Thị Dung 29/11/1973 Nữ NG HĐKCTR Ấp 5

83 Hoàn Văn Đơ 06/05/1958 Nam NG HĐKCTR Ấp 2

84 Đỗ Trung Hiếu 04/12/1974 Nam NG HĐKCTR Ấp Cầu 2

85 Trần Thị Hòa 25/09/1983 Nữ Phó Chủ tịch UBND Xã ĐT

86 Luân Thị Huệ 16/01/1983 Nữ Chủ tịch UBMTTQVN Xã ĐT

87 Phùng Thị Huệ 10/12/1980 Nữ Chủ tịch HLHPN Xã ĐT

88 Vƣơng Văn Kính 07/10/1987 Nam Trụ trì Chùa Vạn Quang

89 Phạm Hồng Kỳ 23/08/1969 Nam Chủ tịch HCCB Xã ĐT

90 Vũ Thị Lợi 13/06/1984 Nữ Bác sĩ Trạm Y tế

91 Đặng Xuân Nhạn 01/01/1984 Nữ Chủ tịch Hội Nông dân Xã ĐT

92 Lê Doãn Ninh 08/03/1957 Nam NG HĐKCTR Xã ĐT

93 Bùi Hồ Phƣơng 04/11/1986 Nam Phó Chủ tịch HĐND Xã ĐT

Danh sách này gồm 93 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 
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Giới 
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Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Lã Thị Phƣơng 04/06/1991 Nữ Bí thƣ ĐTNCS HCM Xã ĐT

2 Nguyễn Thị Thạo 16/03/1975 Nữ Giáo viên Trƣờng: THĐT

3 Nguyễn Quang Thiên 16/11/1978 Nam Phó Chủ tịch UBND Xã ĐT

4 Nông Thị Thuận 13/03/1956 Nữ NG HĐKCTR Ấp 3

5 Lƣơng Văn Thuận 16/04/1982 Nam NG HĐKCTR Ấp 1

6 Nguyễn Chí Thƣờng 16/04/1976 Nam Bí thƣ ĐU - Chủ tịch UBND Xã ĐT

7 Đặng Văn Truyền 24/04/1971 Nam NG HĐKCTR Ấp Suối Đôi

8 Thái Khắc Tú 22/03/1980 Nam NG HĐKCTR Xã ĐT

9 Hoàng Văn Tuấn 11/01/1978 Nam Trƣởng Công an xã Xã ĐT

10 Nguyễn Thị Hải Vân 01/01/1981 Nữ Công chức Xã ĐT

11 Nguyễn Thị Vân 14/12/1983 Nữ NG HĐKCTR Ấp 4

12 Ngô Việt Vỹ 20/07/1976 Nam Chủ tịch HĐN Xã ĐT

13 Phạm Thanh Xuân 19/01/1977 Nam Tổng Giám đốc Côngty Huyn Đai Vĩnh Thịnh

14 Phạm Thùy An 11/01/1990 Nữ Bí thƣ ĐTN Đoàn Thanh niên xã

15 Vũ Văn Ánh 05/5/1979 Nam CC.ĐC-XD UBND xã Tân Phƣớc

16
Nguyễn Văn Công

(Nguyễn Thành Công)
19/02/1959 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ấp ấp Cây Điệp, Tân Phƣớc

17 Trần Mạnh Cƣờng 15/9/1964 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ấp Ấp Cầu Rạt, xã Tân Phƣớc

18 Nguyễn Văn Đốc 26/6/1974 Nam Bí thƣ Đảng ủy  Đảng ủy xã Tân Phƣớc

19 Nguyễn Văn Hạnh 18/01/1979 Nam PCT.UBND xã UBND xã Tân Phƣớc

20 Tô Quang Hiếu 03/02/1975 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  xã Tân Phƣớc

21 Đặng Thanh Hùng 20/10/1973 Nam Trƣởng ấp ấp Nam Đô, Tân Phƣớc

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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22 Hồng Văn Khánh 19/11/1976 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ấp
ấp Sắc Xi

Tân Phƣớc

23 Trần Duy Khánh 09/8/1979 Nam PCT.UBND xã UBND xã Tân Phƣớc

24 Trần Thị Mị 01/10/1984 Nữ CT.UBMTTQVN xã UBMTTQ xã Tân Phƣớc

25 Hoàng Văn Minh 16/02/1972 Nam PBTTT Đảng ủy Đảng ủy xã Tân Phƣớc

26 Nguyễn Văn Nam 25/02/1970 Nam Hiệu Trƣởng Trƣờng TH&THCS Tân Phƣớc

27 Nông Văn Nghiệp 04/11/81 Nam Trƣởng ấp ấp Phƣớc Tân

28 Bùi Thị Nhâm Nữ Phó Chủ tịch HĐND Hội đôồng nhân xã Tân Phƣớc

29 Đinh Thị Phƣợng 06/6/1985 Nữ CT.HLHPN xã Hội LHPN xã Tân Phƣớc

30 Dƣơng Hoàng Tân 14/8/1972 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ấp ấp Phƣớc Tiến

31 Lƣơng Thị Thuý 15/4/1988 Nữ Trƣởng ấp ấp Phƣớc Tâm, Tân Phƣớc

32 Vũ Văn Toán 01/01/1968 Nam PBT, CT.UBND xã UBND xã Tân Phƣớc

33 Hoàng Kim Tùng 25/7/1993 Nam Trƣởng ấp
ấp Lam Sơn

Tân Phƣớc

34
Lê Thị Tuyết

(Sƣ cô Lệ Khánh)
01/7/1973 Nữ Trụ trì Chùa Phổ Minh Chùa Phổ Minh, xã Tân Phƣớc

35 Đinh Quang Vinh 18/5/1987 Nam  CHT.BCHQS xã UBND xã Tân Phƣớc

36 Vũ Văn Xuân 17/6/1987 Nam CC.TP-HT UBND xã Tân Phƣớc

37 Hoàng Văn Bằng 04/05/1977 Nam CT. HCCB UBND xã Tân Hƣng

38 Phan Thị Bình 14/06/1974 Nữ PCT. UBND UBND xã Tân Hƣng

39 Lục Mạnh Cƣờng 12/06/1992 Nam Ấp trƣởng Ấp 5

40 Bùi Xuân Diện 20/08/1977 Nam CC. TP-HT UBND xã Tân Hƣng

41 Nguyễn Bá Dũng 08/01/1990 Nam PCT. MTTQ UBND xã Tân Hƣng

42 Nguyễn Văn Định 29/05/1988 Nam BT. Đoàn UBND xã Tân Hƣng

43 Dụng Quý Đông 15/08/1972 Nam ĐB HĐND Ấp Cây Cầy

44 Hồ Minh Hải 28/08/1974 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy UBND xã Tân Hƣng

45 Phạm Văn Hiếu 22/02/1972 Nam PCT. HND UBND xã Tân Hƣng

46 Phan Thị Hoa 06/04/1982 Nữ Bí thƣ ĐU UBND xã Tân Hƣng

47 Đồng Thị Minh Nguyệt 09/02/1987 Nữ CC.VH-XH UBND xã Tân Hƣng



48 Vũ Đình Phòng 15/02/1982 Nam CHP. BCHQS UBND xã Tân Hƣng

49 Nguyễn Quốc Quang 19/06/1955 Nam Ấp trƣởng Ấp Suối Đôi

50 Phạm Văn Quế 15/05/1965 Nam CT. HND UBND xã Tân Hƣng

51 Lê Văn Sơn 02/06/1965 Nam Phó Chủ tịch UBND UBND xã Tân Hƣng

52 Dƣơng Thị Tiền 19/05/1971 Nữ PCT. HĐND UBND xã Tân Hƣng

53 Hà Thị Tuyền 10/07/1989 Nữ CC. ĐC-XD UBND xã Tân Hƣng

54 Trần Văn Tƣ 05/11/1974 Nam Ấp trƣởng Ấp Suối Nhung

55 Mai Hà Thanh 01/03/1979 Nam CT. UBND UBND xã Tân Hƣng

56 Trần Thị Thanh 24/01/1987 Nữ CC. VP-TK UBND xã Tân Hƣng

57 Nguyễn Diên Thành 26/03/1982 Nam Ấp trƣởng Ấp Pa Pếch

58 Thiều Thị Thảo 17/07/1984 Nữ CT. MTTQ UBND xã Tân Hƣng

59 Nguyễn Văn Thạo 14/09/1973 Nam Hiệu trƣởng Trƣờng TH&THCS Tân Hƣng

60 Nguyễn Văn Trà 20/10/1976 Nam Trƣởng C.An UBND xã Tân Hƣng

61 Nguyễn Thanh Vân 01/04/1975 Nam Ấp trƣởng Ấp Suối Da

62 Vy Văn Dũng 09/03/1969 Nam Bí thƣ, -  ấp trƣởng
Ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng 

Phú.

63 Nguyễn Thị Duyên 24 /01/1990 Nữ CC.VHXH UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

64 Lƣơng Văn Đồng 16 /6/ 1982 Nam Y sỹ đông y Trạm Y tế xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

65 Nguyễn Văn Ga 01/01/1963 Nam CT. HCTĐ xã UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

66 Nguyễn Quang Hai 23/12/1977 Nam CC.TPHT UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

67 Phạm Văn Hạnh 09/4/1974 Nam Ấp Trƣởng Ấp Quân Y, Tân Lợi, Đồng Phú. 

68 Lƣu Quang Hân 26/12/1972 Nam Phó Chủ tịch UBND 
UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Ph

69 Nguyễn Quang Hoạch 09/9/1979 Nam Chỉ Huy trƣởng BCHQS xã
Ban CHQS xã Tân Lợi, huyện Đồng 

Phú.

70 Nguyễn Hoàn 16 /4/ 1978 Nam Hiệu trƣởng trƣờng TH&THCS Trƣờng TH&THCS Tân Lợi,  Đồng Phú. 

71 Sầm Thị Lanh 18/11/1985 Nữ CT.HPN xã Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

72 Nông Văn Lập 17/02/ 1985 Nam Bí thƣ - Ấp trƣởng
Ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú.

73 Mai Xuân Long 05/02/1978 Nam Bí thƣ Đảng uỷ Đảng uỷ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.



74 Mè Minh Long 03/03/1982 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

75 Nguyễn Thị Hồng Ngoan 16/5/ 1985 Nữ Phó Bí thƣ thƣờng trực Đảng uỷ Đảng uỷ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

76 Nông Văn Phùng 16/3/1955 Nam Ngƣời có uy tín
Ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng 

Phú.

77 Nguyễn Thạnh Quới 16/7/1977 Nam Bí thƣ, ấp trƣởng
Ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú.

78 Bùi Văn Tất 09/06/1973 Nam Phó Bí thƣ ĐU, CT.HĐND xã HĐND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

79 Phùng Thị Thuý 10/02/1993 Nữ CC.VPTK xã UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

80 Hồ Thị Ngọc Thuỷ 22/9 /1984 Nữ Phó Chủ tịch UBND UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

81 Nông Văn Trọng 13/10/1983 Nam Chủ tịch HCCB 
Xã Tân Lợi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc 

82
Nguyễn Văn Trung 

(Pháp danh Thích Thánh Trí)
10/02/1989 Nam Tu sỹ

ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú.

83 Dƣơng Mạnh Tƣởng 09/01/1970 Nam PCT. HĐND xã UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

84 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16/12/1985 Nữ Chủ tịch Hội Nông dân
Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc

85 Đặng Văn Tiến 13/09/1979 BT-CT.HĐND xã

86 Nguyễn Văn Tỉnh 16/04/1984 PCT.HĐND xã

87 Nguyễn Văn Tƣợc 27/07/1969 PBT.TT-Trƣởng ban KT-XH

88 Hà Trung Tuấn 19/06/1969 PBT-CT.UBND xã

89 Nguyễn Ngọc Quang 18/05/1980 PCT.UBND xã

90 Nguyễn Văn Giang 26/08/1975 CT.Hội CCB

91 Mạc Văn Khanh 10/10/1978 Chủ tịch Hội Nông dân

92 Hoàng Phú Tân 10/09/1983 PCT.UBND xã

93 Lê Thị Nhung 18/07/1989 CC.VP-TK xã

94 Bùi Văn Bình 25/07/1986 CHT.BCHQS xã

Danh sách này gồm 94 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Nguyễn Thiện Nghị 03/07/1977 Trƣởng CA xã

2 Trƣơng Văn Toàn 02/02/1972 HT Trƣờng TH&THCS Tân Hoà

3 Giang Thị Lan Hƣơng 25/03/1974 HT trƣờng MN

4 Nguyễn Đức Công 09/09/1969 Đại biểu HĐND xã

5 Mông Văn Khánh 06/10/1989 PBT-Trƣởng ấp 

6 Sầm Thị Oanh 10/04/1975 ĐB HĐND

7 Lê Thị Hằng 07/05/1987 CC. VH - XH

8 Đặng Thị Luyến 16/04/1984 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

9 Vũ Quân Trƣờng 07/10/1974
BT-Trƣởng ấp Đồng Tân – Tân 

Hoà

10 Trƣơng Văn Sài 04/05/1991 ĐB HĐND

11 Nội Thị Yến 16/05/1985 đại biểu HĐND 

12 Vi Thị Xuân 19/08/1974 ĐB HĐND

13 Nguyễn Thị Hoài 20/09/1989 Phó Chủ tịch UBMTTQVN

14 Nguyễn Bá Cƣờng 02/4/1965 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy ĐU xã Tân Lập

15 Phạm Ngọc Hạnh 20/5/1985 Nữ CC. TP-HT xã UBND xã Tân Lập

16 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/7/1970 Nữ HT. Trƣờng THCS Trƣờng THCS Tân Lập

17 Đoàn Thị Nhàn 10/06/1969 Nữ Trƣởng ấp Ấp 2, xã Tân Lâp

18 Đỗ Đức Trọng 05/04/1987 Nam ĐUV, BT. Đoàn TN xã Đoàn Thanh niên xã Tân Lập

19 Hồ Hùng Phi 24/01/1976 Nam UVBTVHU, Bí thƣ xã ĐU xã Tân Lập

20 Nguyễn Phồn  Quân 08/05/1983 Nam Trƣởng CA xã Công an xã Tân Lập

21 Hoàng Văn Thảnh 21/01/1970 Nam ĐUV, CT. Hội CCB xã Hội CCB xã Tân Lập

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Lớp 5

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



22 Nguyễn Hoàng Khanh 08/11/1967 Nam CC. VP-TK xã UBND xã Tân Lập

23 Ngƣu Tấn Tùng 05/8/1968 Nam CT. Hội Đông y xã Hội Đông Y xã Tân Lập

24 Lê Thị Thanh Vân 01/6/1975 Nữ Trƣởng BCTMT Ấp 3, xã Tân Lập

25 Trung Văn Bình 01/01/1979 Nam CHT. BCHQS xã BCH QS xã Tân Lập

26 Nguyễn Văn Chuyển 19/03/1971 Nam ĐUV, PCT. UBND xã UBND xã Tân Lập

27 Lê Duy Điều 26/01/1980 Nam Trƣởng Ấp Ấp 4, xã Tân Lập

28 Nguyễn Đức Cảnh 03/02/1961 Nam PCT  Hội NCT xã Hội NCT xã Tân Lập

29 Nguyễn Thi Gái 16/02/1965 Nữ Trƣởng ấp Ấp 5, Tân Lập

30 Văn Tài 15/12/1971 Nam
PBTTT

Đảng ủy-CT. UBND xã
UBND xã Tân Lập

31 Trần Thị Hải 20/8/1959 Nữ BT.  Chi bộ Ấp 6, xã Tân Lập

32 Hoàng Văn Hƣng 15/8/1961 Nam BT. Chi bộ  Ấp 8, Tân Lập

33 Nguyễn Văn Hƣng 27/11/1962 Nam BT. Chi Bộ Ấp 7, xã Tân Lập

34 Phạm Đức Tín 04/05/1974 Nam CT. UBMTTQ xã UBMTTQVN xã Tân Lập

35 Phạm Quốc Lập 03/07/1977 Nam PBT. Chi bộ Ấp 9, xã Tân Lập

36 Đào Thanh Nhàn 10/02/1980 Nữ ĐUV, CT. Hội ND xã Hội Nông dân xã Tân Lập

37 Phạm Thị Kim Rin 17/7/1978 Nữ ĐUV, CT. Hội Phụ nữ xã Hội Phụ nữ xã Tân Lập

38 Võ Quốc Hùng 24/8/1973 Nam CTCĐ Nông trƣờng NT Cao su Tân Lập

39 Đào Hồng Thám 18/09/1963 Nam CTHĐ Giáo Xứ  Giáo Xứ Tân Lập

40 Nguyễn Ngọc Tuấn 30/7/1969 Nam ĐUV, PCT. HĐND UBND xã Tân Lập

41 Đoàn Minh Chung 30/04/1982 Nam ĐB HĐND

42 Mai Đức Dân 21/06/1979 Nam Hiệu trƣởng 

43 Chu Thành Đức 28/05/1981 Nam Chủ tịch UBMTTQVN 

44 Dƣơng Thị Giang 24/05/1983 Nữ Chủ tịch HLHPN 

45 Võ Đức Hải 18/11/1964 Nam ĐB HĐND

46 Hoàng Đại Hiệu 19/05/1978 Nam Chủ tịch HĐND

47 Nguyến Văn Hiển 05/09/1971 Nam ĐB HĐND



48 Phạm Văn Huấn 19/01/1983 Nam CC Chỉ huy trƣởng Qs

49 Nguyễn Hữu Hùng 11/03/1969 Nam Bí thƣ - Chủ tịch UBND 

50 Đoàn Công Hƣng 02/02/1983 Nam CC Tƣ pháp - Hộ tịch 

51 Vũ Thị Kiên 15/09/1969 Nữ Phó Bí thƣ Đảng ủy 

52 Đỗ Trí Kiên 24/07/1977 Nam Bí thƣ 

53 Hồ Văn Khuê 17/02/1959 Nam Bí thƣ 

54 Đào Văn Lai 19/11/1975 Nam Phó Chủ tịch UBND 

55 Nguyễn Văn Minh 25/01/1973 Nam

56 Chu Văn Mỹ 16/04/1987 Nam Bí thƣ ĐTNCS HCM

57 Nguyễn Thị Nin 10/01/1972 Nữ ĐB HĐND

58 Lê Đình Phƣơng 08/02/1985 Nam ĐB HĐND

59 Mai Hồng Quân 26/02/1985 Nam ĐB HĐND

60 Trần Chí Thanh 06/11/1976 Nam NGHĐKTR

61 Vƣơng Ngọc Thành 10/02/1955 Nam NGHĐKTR

62 Vũ Trung Thành 20/07/1975 Nam NGHĐKTR

63 Phạm Quang Thắng 24/11/1980 Nam Phó Chủ tịch HĐND

64 Nguyễn Thị Thu Thủy 19/10/1973 Nữ NGHĐKTR

65 Phan Sông Thƣơng 30/10/1976 Nam Phó Chủ tịch UBND 

66 Nguyễn Đăng Thƣờng 20/02/1965 Nam Chủ tịch HCCB 

67 Nguyễn Thị Tuyết 24/05/1971 Nữ NGHĐKTR

68 Nguyễn Viết Xứng 06/01/1963 Nam Chủ tịch Hội Nông dân

69 Đặng Thị A 04/02/1981 Nữ Phó Trạm trƣởng Y Tế Trạm Y Tế xã Tân Tiến

70 Dƣơng Tuấn Anh 07/06/1984 Nam UVBTV,Trƣởng CA xã xã Tân Tiến

71 Kiều Văn Bắc 17/10/1969 Nam BTĐU, CTUBND xã xã Tân Tiến

72  Nguyễn Hữu Bình  14/7/1980 Nam ĐUV, PCTHĐND xã  HĐND xã Tân Tiến

73 Hà Thanh Chuyển 28/02/1983 Nam PCT hội ND xã xã Tân Tiến



74 Lê Quang Hợp 05/06/1962 Nam Đại biểu HĐND ấp Tân Hà,  Tân Tiến

75  Lê Văn Huế 22/12/1971   Nam ĐUV,  BT chi bộ, Trƣởng ấp  ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến

76 Dƣơng Mạnh Kiền 02/08/1968 Nam ĐUV, PCTUBND xã UBND xã Tân Tiến

77 Lê Minh Kiên 31/12/1988 Nam ĐUV, Chỉ huy Trƣởng BCHQS xã xã Tân Tiến

78 Nguyễn Đình Kim 06/07/1965 Nam Ban Hành giáo ấp  Chợ Tân Tiến

79 Phạm Hoàng Long 13/05/1988 Nam ĐUV, PCT UBND xã UBND xã Tân Tiến

80 Nguyễn Ngọc Minh 22/04/1979 Nam ấp Minh Tân Tân Tiến

81 Nguyễn Hoàng Nam 07/01/1986 Nam CT. CTĐ xã xã Tân Tiến

82 Vũ Trọng Ninh 22/02/1970 Nam CC văn hóa xã hội UBND xã Tân Tiến

83 Nguyễn Văn Phong 16/04/1963 Nam BT chi bộ, Trƣởng ấp ấp Minh Hòa, Tân Tiến

84 Nguyễn Thị Thu Phƣơng 14/04/1990 Nữ ĐUV, BT đoàn xã xã Tân Tiến

85 Đặng Văn Thành 20/03/1973 Nam Trƣởng ấp ấp An hòa Tân Tiến

86 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 19/05/1983 Nữ Văn Phòng Đảng ủy xã Tân Tiến

87 Võ Thiện 21/10/1970 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến

88 Hoàng Ngọc Thƣơng 01/10/1975 Nam PBT Đảng ủy, CTHĐND xã xã Tân Tiến

89 Cao Huy Tình 20/01/1978 Nam ĐUV, Hiệu trƣởng trƣờng cấp II Trƣờng THCS Tân Tiến

90 Đàm Văn Toan 03/09/1965 Nam Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Tiến

91 Lê Văn Toản 10/01/1982 Nam ĐB HĐND xã Tân Tiến

92 Nguyễn Hà Tuyền 2/2/1970  Nam  Giám đốc Cty TNHH Hà Tiên Cty TNHH Hà Tiên 

93 Phạm Thị Tuyết 04/03/1974 Nữ Chủ tịch Hội LHPN  xã xã Tân Tiến

94 Thái Văn Tuyển 03/09/1967 Nam Trƣởng ấp Ấp Chợ, Tân Tiến

Danh sách này gồm 94 người
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1 Nguyễn Duy An 06/09/1977 Nam
CAV- PCT. HĐQT HTX 

tiêu an toàn An Phú
ấp Sóc Rul- HTX tiêu

2 Đỗ Thị Chàn 04/10/1968 Nữ Trƣởng ấp ấp Sóc Rul

3 Nguyễn Thị Hồng Diệu 28/06/1993 Nữ CHT Hội Phụ Nữ ấp Sóc Rul

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/10/1979 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND xã

5 Hoa Xuân Huệ 13/07/1971 Nam Đảng viên chi bộ ấp Bình Phú

6 Nguyễn Văn Huy 20/12/1965 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Tằng Hách

7 Nguyễn Văn Lâm 10/12/1969 Nam Trƣởng ấp ấp Tằng Hách

8 Mai Thi Luyến 02/03/1982 Nữ Công chức Văn hóa- Xã hội UBND xã

9 Bùi Văn Ngoạn 12/03/1968 Nam CT. Hội Nông dân UBND xã

10 Cao Thanh Nhàn 30/10/1974 Nam Bí thƣ- Trƣởng ấp ấp An Tân

11 Đào Thị Nữ 03/09/1982 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng TH-THCS

12 Mai Hoàng Phúc 14/03/1973 Nam CT. UBND UBND xã

13 Nguyễn Văn Sót 07/11/1968 Nam PCT. HĐND UBND xã

14 Trần Văn Thắng 06/03/1991 Nam CHT,BCHQS Ban CHQS xã

15 Trần Thị Hồng Trang 20/01/1994 Nữ
Văn thƣ lƣu trữ-giúp việc 

HĐND
UBND xã

16 Lê Công Tráng 23/04/1970 Nam BT Đảng ủy-CT.HĐND  Đảng ủy xã

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022
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17 Lê Mạnh Tuấn 04/01/1987 Nam Trƣởng Công an Công an xã 

18 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/01/1979 Nữ Hội viên PN ấp Phố Lố

19 Nguyễn Thị Vân 10/05/1981 Nữ CHT Hội Phụ Nữ ấp Tằng Hách

20 Từ Sơn Vũ 28/01/1977 Nam CT. MTTQVN xã UBND xã

21 Lƣơng Công Bằng 16/01/1987 Nam CHT Ban CHQS xã Ban CHQS xã

22 Nguyễn Sỹ Bình 25/02/1968 Nam PCT Hội xã Tân Hiệp

23 Hoàng Văn Bình 15/5/1970 Nam PT CA xã xã 

24 Trƣơng Văn Cƣơng 13/08/1990 Nam Trƣởng ấp Sóc 5 ấp Sóc 5

25 Trần Văn Dũng 15/5/1972 Nam  PCT UBND xã Xã Tân Hiệp

26 Huỳnh Tấn Hào 24/5/1968 Nam Trƣởng ấp Bàu Lùng ấp Bàu Lùng

27 Lê Văn Hiểu 24/9/1977 Nam CAV ấp 9 Ấp 9

28 Trần Văn Hóa 19/12/1980 Nam Chủ tịch UBMTTQVN xã xã Tân Hiệp

29  Phạm Thái Học 15/11/1991 Nam CC. VP-TK xã Tân Hiệp

30 Đỗ Văn Hồng 10/10/1967 Nam PCT.HĐND xã Tân Hiệp

31 Nguyễn Thanh Hùng 12/11/1975 Nam Hiệu Trƣởng TH và THCS

32 Phạm Quốc Huy 01/01/1983 Nam Trƣởng Công an xã xã Tân Hiệp

33  Lê Văn Huyên 22/04/1982 Nam CT. Hội ND xã xã Tân Hiệp

34 Nguyễn Thị Kiều Hƣng 18/02/1977 Nữ Trƣởng ấp 8 xã Tân Hiệp

35 Nguyễn Thị Lan 03/06/1960 Nữ CHTPhụ nữ ấp 6

36 Lê Thanh Lâm 01/09/1974 Nam 
Phó Bí thƣ TT.Đảng  ủy; 

CT.HĐND
xã Tân Hiệp

37 Đặng Văn Lợi 12/10/1971 Nam Trƣởng ấp 10 ấp 10



38 Trần Thị Ngọc Nhƣ 11/10/1989 Nữ PBT Đoàn xã xã Tân Hiệp

39 Trần Văn Quyền 24/4/1981 Nam CT UBND xã xã Tân Hiệp

40 Vũ Trọng San 13/02/1972 Nam Phó CT UBND xã xã Tân Hiệp

41 Nguyễn Quang Sơn 18/02/1986 Nam Bí Thƣ xã đoàn xã Tân Hiệp

42 Lâm Tẹo 08/10/1982 Nam Ngƣời có uy tín Ấp sóc 5

43 Lê Xuân Thắng 20/10/1978 Nam  Bí thƣ Đảng ủy xã Tân Hiệp

44 Nguyễn Thúy Tình 04/09/1970  Nữ CT. Hội LHPN xã xã Tân Hiệp

45 Tống Phƣớc Tòng 05/05/1969 Nam Bí thƣ chi bộ Nông trại Phú Gia

46 Trần Thị Xuân Trang 24/01/1987 Nữ CC.VH.XH xã Tân Hiệp

47 Ngô Thị Thanh Bình 23/12/1980 Nữ
PBT. Đảng Ủy - CT. 

UBMTTQVN xã
UBND xã Đồng Nơ

48 Bùi Sỹ Ca 01/01/1968 Nam BT. Chi bộ Ấp ẤP 5- Đồng Nơ

49 Hoàng Sơn Đông 22/9/1972 Nam PCT. UBND xã UBND xã Đồng Nơ

50 Hồ Ngọc Hà 03/05/1960 Nam
Chi hội Trƣởng Chi hội 

CCB Ấp
ẤP 4- Đồng Nơ

51 Hồ Sỹ Hậu 20/6/1981 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Đồng Nơ

52 Phan Nhật Hóa 11/09/1965 Nam
PBT.TT Đảng ủy kiêm CT. 

HĐND xã
UBND xã Đồng Nơ

53 Phạm Thúy Hòa 04/3/1984 Nữ Công nhân
Nông trƣờng Cao su Đồng 

Nơ

54 Nguyễn Thị Hoài 25/6/1982 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng MN ĐN

55 Mai Anh Hoàng 20/7/1987 Nam Chi hội trƣởng Chi hội CTĐ ẤP 2- Đồng Nơ

56 Trần Xuân Hữu 17/11/1972 Nam Chỉ huy Trƣởng BCHQS xã  BCHQS xã Đồng Nơ

57 Ngô Quang Huyền 10/01/1974 Nam Trƣởng ấp ẤP 2- Đồng Nơ

58 Hồ Đăng Khoa 07/5/1978 Nam
CT. Hội CTĐ xã kiêm 

Trƣởng ấp
UBND xã Đồng Nơ



59 Ngô Văn Phi (Phê) 20/10/1970 Nam BT. Chi bộ kiêm Trƣởng Ấp ẤP 1 – Đồng Nơ

60 Hoàng Thái Sơn 19/02/1986 Nam
Bí thƣ Chi đoàn kiêm Công 

an Viên ấp
ẤP 3- Đồng Nơ

61 Điểu Thị Thu Sƣơng 28/9/1985 Nữ CT. Hội Nông dân UBND xã Đồng Nơ

62 Hồ Công Thanh 10/08/1967 Nam CT hội Cựu chiến binh UBND xã Đồng Nơ

63 Vũ Văn Thạo 11/10/1970 Nam BT. Chi bộ kiêm Trƣởng Ấp ẤP 3- Đồng Nơ

64 Nguyễn Thị Hồng Thủy 20/11/1979 Nữ PCT.UBND xã UBND xã Đồng Nơ

65 Cao Thị Thuyên 24/5/1966 Nữ CHT. Chi Hội Nông dân ấp ẤP 5- Đồng Nơ

66 Trần Đình Trọng 01/04/1965 Nam Trạm Trƣởng Trạm y tế xã Đồng Nơ

67 Trần Văn Tú 02/8/1977 Nam
Huyện ủy viên. BT.Đảng ủy - 

 CT. UBND xã
UBND xã Đồng Nơ

68 Đỗ Văn Tùng 05/08/1968 Nam PCT.HĐND xã UBND xã Đồng Nơ

69 Phan Thị Vui 18/06/1984 Nữ CT. Hội phụ nữ UBND xã Đồng Nơ

70 Lƣu Hoàng Anh 20/06/1983 Nam 
Phó hiệu trƣởng trƣờng 

TH&THCS

Trƣờng TH-THCS An 

Khƣơng

71 Ninh Văn Cƣờng 18/8/1973 Nam  CT. Hội Cựu Chiến Binh UBND xã An Khƣơng

72 Điểu Đao 11/05/1905 Nam Làm nông Ấp 3, xã An Khƣơng

73 Dƣơng Kim Đƣơng 10/07/1981 Nam Chủ tịch UBND UBND xã An Khƣơng 

74 Ngô Thanh Giảng 08/05/1965 Nam Chủ tịch UBMTTQVN xã UBND xã An Khƣơng 

75 Thị Gái 20/01/1986 Nữ Trƣởng ban công tác mặt trận Ấp 1, xã An Khƣơng

76 Vũ Thị Lệ Hằng 05/05/1964 Nữ Chủ tịch Hội ngƣời cao tuổi UBND xã An Khƣơng 

77 Lê Thị Hƣơng 05/08/1991 Nữ Bí thƣ xã Đoàn UBND xã An Khƣơng 

78 Hoàng Văn Ký 15/5/1979 Nam Phó chủ tịch HĐND UBND xã An Khƣơng 

79 Điểu Thị Lắm 22/10/1980 Nữ CC. Tƣ pháp-hộ tịch UBND xã An Khƣơng 



80 Nguyễn Văn Lộc 10/01/1987 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy UBND xã An Khƣơng 

81 Nguyễn Thị Lựu 09/02/1974 Nữ Trạm trƣởng y tế xã UBND xã An Khƣơng 

82 Đỗ Duy Minh 14/3/1977 Nam Bí thƣ Đảng ủy UBND xã An Khƣơng

83 Ngô Công Ngân 01/02/1976 Nam Phó CT UBND xã UBND xã An Khƣơng

84 Hoàng Thị Nguyệt 19/4/1987 Nữ CC Địa chính xây dựng UBND xã An Khƣơng

85 Nguyễn Tấn Phong 01/04/1984 Nam Trƣởng công an xã UBND xã An Khƣơng

86 Lê Hoàng Sang 05/05/1988 Nam 
Phó Chỉ huy trƣởng BCHQS 

xã
UBND xã An Khƣơng

87 Nguyễn Văn Sơn 11/08/1969 Nam Trƣởng ấp 2 Ấp 2, xã An Khƣơng

88 Trần Thị Thanh Tâm 28/7/1987 Nữ CC tài chính kế toán UBND xã An Khƣơng

89 Nguyễn Thị Thao 26/01/1995 Nữ CC Văn hóa xã hội UBND xã An Khƣơng

90 Phan Lê Trung Thông 11/02/1986 Nam Chủ tịch Hội nông dân xã UBND xã An Khƣơng

91 Ngô Thị Thanh Thủy 30/6/1973 Nữ Chủ tịch Hội LHPN xã UBND xã An Khƣơng

92 Nguyễn Đăng Tiện 06/10/1964 Nam Bí thƣ chi bộ 3 Ấp 3  xã An Khƣơng

93 Điểu Huỳnh Xuân 25/12/1978 Nữ CC Văn phòng thống kê UBND xã An Khƣơng

94 Lê Xuân Anh 01/10/1974 Nam Ấp trƣởng
Hƣng Yên, Tân Hƣng, 

Hớn Quản

95 Cao Thị Minh Châu 13/02/1977 Nữ CHT PN ấp Lòng Hồ
Lòng Hồ, Tân Hƣng, Hớn 

Quản

96 Bùi Văn Công 27/09/1982 Nam
Chỉ huy Trƣởng Ban CHQS 

xã
UBND xã Tân Hƣng

97 Trần Ngọc Diễn 16/02/1971 Nam Bí thƣ Chi bộ
Sở Xiêm, Tân Hƣng, Hớn 

Quản

98 Thị Điệp  01/10/1987 Nữ PCT. UBMTTQVN xã UBND xã Tân Hƣng

99 Nguyễn Văn Đƣợc 26/06/1977 Nam CT.UBMTTQVN xã UBND xã Tân Hƣng

100 Lê Văn Hiểu 21/09/1967 Nam Ấp đội Trƣởng
Hƣng Phát, Tân Hƣng, 

Hớn Quản



101 Nguyễn Xuân Hóa 02/04/1973 Nam Nông dân
Hƣng Yên, Tân Hƣng, 

Hớn Quản

102 Lê Hữu Hòa 28/02/1985 Nam PCT HĐND UBND xã Tân Hƣng

103 Trịnh Xuân Hùng 20/01/1970 Nam Áp Trƣởng
Sóc Ruộng, Tân Hƣng, 

Hớn Quản

104 Hoàng Xuân Kỳ 10/09/1971 Nam CT. Hội ND UBND xã Tân Hƣng

105 Lê Thị Thùy Linh 22/02/1990 Nữ BT. Xã đoàn UBND xã Tân Hƣng

106 Đỗ Ngọc Luân 10/09/1970 Nam Bí thƣ Chi bộ
Sóc Quả, Tân Hƣng, Hớn 

Quản

107 Trần Văn Lƣợng 15/08/1968 Nam Bí thƣ Chi bộ
Hƣng Phát, Tân Hƣng, 

Hớn Quản

108 Lê Huy Mai 19/05/1969 Nam PBT Đảng ủy UBND xã Tân Hƣng

Danh sách này gồm 108 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Lê Xuân Nam 10/05/1984 Nam Đài truyền thanh - QLNVH UBND xã Tân Hƣng

2 Nguyễn Văn Ngẫu 02/10/1966 Nam CC. VH-XH UBND xã Tân Hƣng

3 Nguyễn Văn Ngõ 28/07/1978 Nam Bí thƣ Chi bộ Lòng Hồ, Tân Hƣng, Hớn Quản

4 Hà Văn Nguyện 15/08/1968 Nam Ấp đội Trƣởng Sóc Quả, Tân Hƣng, Hớn Quản

5 Điểu Phƣơng 21/09/1977 Nam Bí thƣ Chi bộ Sóc Ruộng, Tân Hƣng, Hớn Quản

6 Nguyễn Hữu Sơn 26/08/1964 Nam BT Đảng ủy UBND xã Tân Hƣng

7 Lê Thị Thanh Tâm 13/01/1987 Nữ CT. Hội LHPN xã UBND xã Tân Hƣng

8 Võ Văn Thủy 01/06/1972 Nam CT. UBND UBND xã Tân Hƣng

9 Nguyễn Thị Trang 24/09/1973 Nữ PCT. UBND xã UBND xã Tân Hƣng

10 Lê Xuân Trinh 15/7/1968 Nam Ấp trƣởng Đông Hồ, Tân Hƣng, Hớn Quản

11 Nguyễn Thanh Tuấn 02/02/1982 Nam Bí thƣ Chi bộ Đông Hồ, Tân Hƣng, Hớn Quản

12 Ngô Trọng Tƣớng 04/01/1979 Nam PCT. UBND UBND xã Tân Hƣng

13 Lê Xuân  Bắc 03/08/1980 Nam PCT.HĐND xã HĐND Xã Tân Lợi

14 Nguyễn Quang Cƣờng 10/03/1982 Nam PCT.UBND xã UBND Xã Tân Lợi

15 Nguyễn Thị Dung 10/10/1982 Nữ Bí thƣ ĐU, CT.HĐND ĐU. Xã Tân Lợi

16 Đinh Quốc Duy 19/7/1969 Nam PCT.UBND xã UBND Xã Tân Lợi

17 Bùi Gia Hán 16/3/1983 Nam CHT.BCHQS xã Xã Tân Lợi

18 Trần Thị Thu Loan 03/05/1974 Nữ Nữ hộ sinh Trạm Y Tế Tân Lợi 

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 7

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



19 Đỗ Thế Lƣu 01/01/1985 Nam Bí thƣ xã đoàn Xã Tân Lợi

20 Lê Thị Ngọc Mai 05/05/1982 Nữ
Phó hiệu trƣởng Trƣờng 

TH&THCS
Trƣờng TH-THCS Tân Lợi

21 Nguyễn Đồng Mùi 22/8/1978 Nam Giám đốc  
Chi nhánh Cty cổ phần Hóa An tại 

Bình Phƣớc 

22 Trần Văn Mừng 20/12/1979 Nam Trƣởng Công An xã CA Xã Tân Lợi

23 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/04/1983 Nữ CC. TC-KT UBND Xã Tân Lợi

24 Đào Đình Quân 10/02/1982 Nam Bí thƣ chi bộ ấp Quản Lợi B - Xã Tân Lợi

25 Nguyễn Thị Kim Sa 14/9/1985 Nữ Giúp việc HĐND Xã Tân Lợi

26 Nguyễn Thị Vân Sƣơng 03/02/1978 Nữ Công An CA Xã Tân Lợi

27 Điểu Tèo 03/03/1989 Nam CC. Địa chính -NN-MT UBND Xã Tân Lợi

28 Phan Văn Tỏa 16/01/1972 Nam CT.UBMTTQVN xã UB.MTTQ VN Xã Tân Lợi

29 Trần Văn Thắng 06/12/1970 Nam Bí thƣ kiêm trƣởng ấp ấp Hƣng Thạnh

30 Vũ Văn Thìn 14/10/1964 Nam Công nhân Xí nghiệp khai thác đá Núi Gío

31 Phan Xuân Thịnh 10/06/1975 Nam
Tổ trƣởng cạo mủ NTCS 

Quản Lợi
NTCS Quản  Lợi 

32 Lê Viết Thống 11/07/1976 Nam Bí thƣ chi bộ kiêm trƣởng ấp ấp Bà Lành - Xã Tân Lợi 

33 Lê Thị Thu 23/3/1984 Nữ
chi hội trƣởng CH Phụ nữ ấp 

Quản Lợi A
Trƣởng ấp Quản Lợi A

34 Bao Thị Kiều Thu 20/10/1984 Nữ PBT.TTĐU ĐU. Xã Tân Lợi

35 Nguyễn Đức Trung 09/12/1981 Nam P.Giám đốc NTCS Quản Lợi NTCS Quản  Lợi 

36 Lê Viết Truyền 20/10/1974 Nam PBT.ĐU- Chủ tịch UBND xã UBND Xã Tân Lợi

37 Trần Đình Vân 02/07/1968 Nam CT. Hội CCB xã Xã Tân Lợi

38 Phạm Văn Bắc 27/10/1970 Nam CHT. HCCB ấp Địa Hạt - Sóc Dầm

39 Thị Chon 05/05/1985 Nữ
TB. CTMT ấp Phùm Lu - Tƣ 

Ly
ấp Phùm Lu- Tƣ Ly

40 Nguyễn Viết Đợi 04/11/1984 Nam Bí thƣ Đảng ủy UBND xã Thanh An

41 Hoàng Mộng Dung 26/11/1987 Nữ TB. CTMT ấp An Qúy ấp An Qúy



42 Lê Thị Minh Hà 17/9/1985 Nữ PCT.UBMTTQVN xã UBND xã Thanh An

43 Nguyễn Thị  Hà 07/09/1972 Nữ TB.CTMT ấp Thanh Sơn ấp Thanh Sơn

44 Nguyễn Thị Hiên 01/01/1984 Nữ Làm nông ấp An Sơn

45 Lê Xuân Hiếu 02/07/1987 Nam CT.UBMTTQVN xã UBND xã Thanh An

46 Lê Văn Hoành 17/9/1973 Nam ấp trƣởng Thuận An ấp Thuận An

47 Nguyễn Ngọc Hƣng 01/11/1972 Nam TB.CTMT ấp An Sơn ấp An Sơn

48 Lê Thị Linh 20/5/1976 Nữ PCT.UBND xã UBND xã Thanh An

49 Lê Đình Lý 09/02/1973 Nam PBT.TT Đảng ủy UBND xã Thanh An

50 Ngô Thị Mơ 06/07/1977 Nữ TB.CTMT ấp Xa Cô ấp Xa Cô

51 Phạm Văn Quyết 03/12/1977 Nam HT. Trƣờng TH Thanh An Trƣờng TH Thanh An

52 Lƣu Văn Sanh 06/09/1990 Nam ấp Trƣởng Trà Thanh - Lồ ô ấp Trà Thanh - Lồ Ô

53 Nguyễn Tiến Sơn 18/03/1965 Nam TB.CTMT ấp An Hòa ấp An Hòa

54 Tạ Đức Tấn 03/03/1980 Nam CHT.BCHQS xã UBND xã Thanh An

55 Lê Phƣớc Thành 01/01/1966 Nam CC.TPHT UBND xã Thanh An

56 Cao Cự Thắng 21/08/1968 Nam CT.HND xã UBND xã Thanh An

57 Trần Thị Thiện Thu 06/11/1969 Nữ CT.HLHPN xã UBND xã Thanh An

58 Lê Trạc Tịch 04/04/1973 Nam PCT.UBND xã UBND xã Thanh An

59 Hà Văn Tự 10/10/1967 Nam PCT.HCCB xã UBND xã Thanh An

60 Nguyễn Thanh Tuấn 20/02/1983 Nam Làm nông ấp Trung Sơn

61 Lê Thanh Tùng 20/10/1963 Nam ấp trƣởng Thanh Sơn ấp Thanh Sơn

62 Cao Thị Thanh Uyên 20/09/1985 Nữ PCT.HĐND xã UBND xã Thanh An

63 Trần Ngọc Việt 20/04/1987 Nam CC.TPHT UBND xã Thanh An

64 Trần Văn Rợi 17/02/1974 Nam CAV ấp Địa Hạt - Sóc Dầm



65 Trần Phi Hùng 28/09/1986 Nam CT HCCB Xã
UBND 

Xã Minh Đức

66 Dƣơng Văn Lộc 16/11/1957 Nam CT.HNCT
UBND 

Xã Minh Đức

67 Nguyễn Thị Kim Nhã 06/07/1988 Nữ TP-HT
UBND 

Xã Minh Đức

68 Nguyễn Thị Bích Thủy 05/06/1980 Nữ PCT. HĐND xã
UBND 

Xã Minh Đức

69 Hoàng Văn Toán 24/8/ 1979 Nam PCT UBND xã
UBND 

Xã Minh Đức

70 Ngô Tuấn Long 24/11/1968 Nam CT.UBND
UBND 

Xã Minh Đức

71 Đặng Thiên Phát 15/8/1970 Nam Trƣởng ấp 1A
Ấp 1 A 

xã Minh Đức

72 Nguyễn Thị Mỹ Phƣơng 25/3/1972 Nữ
Hiệu trƣởng trƣờng 

TH&THCS

TRƣờng TH

 và THCS Minh Đức

73 Lại Thị Hồng Hà 05/03/1986 Nữ Giúp việc HĐND UBND Xã Minh

74 Hồ Thị Hồng Nhãn 02/01/1985 Nữ CT.HPN UBND Xã Minh Đức

75 Đoàn Quốc Pháp 15/07/1989 Nam CT hội PN UBND Xã Minh Đức

76 Nguyễn Thành Phong 16/101985 Nam Ấp 1B

77 Nguyễn Bá Thuận 26/3/1985 Nam Trƣởng Công an xã CA Xã Minh Đức

78 Nguyễn Đức Anh 14/2/1993 Nam CHP. Ban CHQS xã BCHQS xã Minh Dức

79 Phan Văn Cảnh 17/11/1968 Nam CT. Công đoàn NTCSBM NT Bình Minh

80 Đào Anh Vũ 06/06/1968 Nam Bí thƣ chi bộ - Trƣởng ấp 2 Ấp 2 Minh Đức

81 Hồ Văn Đài 02/03/1968 Nam Chà Lon

82 Nông Văn Đàm 03/10/1987 Nam CT.UBMTTQ UBND xã Minh Đức

83 Hoàng Thị Ngân 05/05/1985 Nữ Q.Trƣởng Trạm Trạm Y Tế Minh Đức

84 Võ Ngọc Khánh 01/10/1981 Nam BT.ĐU - CT. HĐND xã ĐU Minh Đức

85 Nguyễn Văn Minh 26/1/1972 Nam BT, Trƣởng Ấp Ấp Đồng Dầu

86 Võ Thị Thanh Phúc 09/08/1987 Nữ PCT.HPN
Họi Phụ nữ

 xã Minh Đức

87 Điểu Lành 01/01/1975 Nam Trƣởng Sóc Sóc Ruộng



88 Mai Ngọc Thoan 29/01/1977 Nam PBT TT Đảng ủy UBND Xã Minh Đức

89 Trần Thị Ngọc Tính 24/01/1987 Nữ VTLT UBND Xã Minh Đức

90 Phạm Văn An 26/02/1978 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Tân Quan

91 Hoàng Thị Linh Anh 17/9/1987 Nữ
Công chức Văn phòng- Thống 

kê 
UBND xã Tân Quan

92 Hoàng Xuân Bình 08/10/1979 Nam PCT. UBND xã UBND xã Tân Quan

93 Lê Thị Châu 06/10/1985 Nữ Bác sỹ Trạm y tế xã Tân Quan

94 Lê Thị Thảo Chi 02/06/1982 Nữ HT. Trƣờng Mầm non Trƣờng Mầm non Tân Quan

95 Nguyễn Đức Chung 25/3/1965 Nam CT.Hội CCB xã UBND xã Tân Quan

96 Trần Văn Chuyên 14/01/1977 Nam BT. Chi bộ ấp Xa Lách, xã Tân Quan

97 San Kim Duyên 29/8/1972 Nữ Làm rẫy ấp Ruộng 2 xã Tân Quan

98 Lƣơng Ngọc Hà 11/07/1963 Nam BT. ĐU - CT. HĐND xã UBND xã Tân Quan

99 Bùi Văn Hải 08/01/1982 Nam Ấp trƣởng ấp 4, xã Tân Quan

100 Lã Thị Hoa 01/01/1976 Nữ Làm rẫy ấp Ruộng 2 xã Tân Quan

101 Bùi Thị Lan 29/9/1989 Nữ BT. Đoàn TN xã UBND xã Tân Quan

102 Lê Thành Luân 10/03/1985 Nam BT. Chi bộ ấp 5, xã Tân Quan

103 Đinh Văn Mạnh 09/10/1978 Nam Trƣởng ấp ấp 2, xã Tân Quan

104 Nguyễn Hồng Nhung 20/6/1989 Nữ CHT. Hội CTĐ ấp Xạc Lây xã Tân Quan

105 Trần Trung Ninh 06/03/1978 Nam PCT. HĐND xã UBND xã Tân Quan

106 Trần Thu Phƣơng 14/10/1984 Nữ PCT. UBND xã UBND xã Tân Quan

107 Lƣơng Xuân Quyết 25/11/1972 Nam CT.UBMTTQVN xã UBND xã Tân Quan

108 Đoàn Ngọc Sỹ 18/07/1980 Nam CT.Hội Nông dân xã UBND xã Tân Quan

Danh sách này gồm 108 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Phạm Đình Tâm 29/01/1985 Nam CHT. Ban CHQS xã UBND xã Tân Quan

2 Hồ Vĩnh Thanh 09/12/1980 Nam Phó bí thƣ TT Đảng ủy xã UBND xã Tân Quan

3 Bùi Văn Thuấn 26/7/1978 Nam BT. CB kiêm ấp Trƣởng ấp Long Bình, xã Tân Quan

4 Phạm Xuân Tin 06/11/1975 Nam CT. UBND xã UBND xã Tân Quan

5 Vũ Đình Trọng 15/02/1985 Nam Ấp trƣởng ấp Sóc Lớn, xã Tân Quan

6 Điểu Trung 12/07/1980 Nam CHP. Ban CHQS xã UBND xã Tân Quan

7 Nguyễn Văn Bình 01/10/1967 Nam Trƣởng ấp ấp Xa Cát 

8 Nguyễn Tấn Cƣờng 28/9/1979 Nam Bí thƣ Đảng ủy UBND xã Thanh Bình

9 Phạm Văn Cƣờng 15/5/1968 Nam CT. Hội Nông Dân UBND xã Thanh Bình

10 Nguyễn Kim Dũng 10/02/1967 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp ấp Chà Là

11 Nguyễn Doãn Đức 15/11/1971 Nam PCT. HĐND xã UBND xã Thanh Bình

12 Nguyễn Trần Hiệp 18/9/1983 Nữ CC. Văn phòng- Thống kê UBND xã Thanh Bình

13 Đoàn Thanh Lâm 02/08/1972 Nam CC. ĐC-XD-NN&MT UBND xã Thanh Bình

14 Thị Lý 05/03/1986 Nữ Trƣởng Ban CTMT ấp ấp Đông Phất

15 Nguyễn Công Lợi 10/12/1971 Nam Doanh nghiệp xăng dầu ấp Chà Là

16 Nguyễn Đức Thắng 29/11/1978 Nam Giáo viên trƣờng THCS Thanh Bình THCS Thanh Bình

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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17 Hoàng Thị Thúy Nga 09/12/1981 Nữ Trụ trì chùa thiện Tâm ấp Xa Cát

18 Điểu Nghanh 18/05/1905 Nam ấp Sóc Răng

19 Đào Thị Nụ 01/10/1982 Nữ PCT. Hội ND xã UBND xã Thanh Bình

20 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 28/3/1985 Nữ PCT. UBND xã UBND xã Thanh Bình

21 Lê Hoàng Oanh 12/05/1991 Nữ CC. Văn hóa- Xã hội UBND xã Thanh Bình

22 Lê Thị Phƣơng 25/12/1976 Nữ PCT.UBMTTQ VN xã UBND xã Thanh Bình

23 Nguyễn Văn Sĩ 17/10/1981 Nam CHT. BCHQS xã UBND xã Thanh Bình

24 Nguyễn Văn Tƣơi 21/3/1982 Nam CT.UB MTTQ VN xã UBND xã Thanh Bình

25 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1971 Nữ Trƣởng B CTMT ấp ấp Sở Nhì

26 Nguyễn Hữu Tính 11/02/1971 Nam CT-HĐND xã UBND xã Thanh Bình

27 Lê Thị Ánh Tuyết 28/3/1983 Nữ CT-HLHPN xã UBND xã Thanh Bình

28 Hồ Thị Uyên 12/06/1986 Nữ ấp Đội trƣởng ấp Chà Là

29 Lê Đình Vân 22/3/1983 Nam CT. UBND xã UBND xã Thanh Bình

30 Phạm Văn Vọng 03/10/1971 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Thanh Bình

31 Trần Văn Bên 01/01/1951 Nam Làm vƣờn  Khu phố 5

32 Điểu Côi 20/6/1982 Nam tổ trƣởng tổ bảo vệ khu phố khu phố 3

33 Nguyễn Thế Công 24/10/1983 Nam Chủ tịch UBMTTQ UBND thị trấn Tân Khai 

34 Trịnh Thị Dung 04/4/1973 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Tân Khai B

35 Trần Trung Hải 06/02/1997 Nam Phó chỉ huy trƣởng BCH Quân sự UBND.TT Tân Khai

36 Lê Thị Hiền 01/06/1987 Nữ phó hiệu trƣởng Trƣờng mầm non Tân Khai



37 Trƣơng Minh Hiếu 22/8/1973 Nam Chỉ huy trƣởng BCH Quân sự UBND thị trấn Tân Khai 

38 Vũ Văn Hiếu 16/8/1964 Nam Chủ tịch hội cựu chiến binh UBND thị trấn Tân Khai 

39 Nguyễn Đình Hoàng 20/11/1991 Nam Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân UBND.TT Tân Khai

40 Nguyễn Thế Hoàng 17/02/1985 Nam Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND 
Ủy ban nhân dân thị trấn Tân 

Khai

41 Trần Quốc Hội 13/12/1966 Nam Bí thƣ, Trƣởng KP khu phố 3

42 Nguyễn Văn Hùng 16/11/1984 Nam Tổ bảo vệ dân phố khu phố Tàu Ô

43 Nguyễn Thị Thu Hƣơng 15/11/1988 Nữ
Văn phòng 

Đảng ủy
UBND thị trấn Tân Khai 

44 Bùi Đình Lợi 11/07/1971 Nam Bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy thị trấn Tân Khai 

45 Nguyễn Đình Nhƣ 15/12/1967 Nam 
Phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc 

Việt Nam 
UBND thị trấn Tân Khai 

46 Trƣơng Thị Niên 07/05/1954 Nữ chi hội phó hội ngƣời cao tuổi  khu phố 01

47 Nguyễn Thanh Phong 01/08/1989 Nam BT đoàn UBND.TT Tân Khai

48 Nguyễn Hoàng Phụng 11/11/1955 Nam TB. Công tác mặt trận KP5 Khu phố 5

49 Phan Công Sơn 11/09/1966 Nam Bí thƣ, trƣởng khu phố khu phố 06

50 Nguyễn Văn Tên 26/5/1959 Nam Trƣởng ban công tác mặt trận  khu phố Tàu Ô

51 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 15/7/1980 Nữ Trạm trƣởng Trạm y tế thị trấn Tân Khai 

52 Hà Thị Thủy 18/8/1980 Nữ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân UBND thị trấn Tân Khai 

53 Hoàng Văn Toàn 15/6/1981 Nam Phó chủ tịch Hội đồng nhân Dân UBND.TT Tân Khai

54 Lê Huy Trọng 16/5/1968 Nam Bí thƣ, Trƣởng khu phố  khu phố 2

55 Bao Thị Ngọc Trúc 14/10/1989 Nữ Chủ tịch hội Nông Dân UBND.TT Tân Khai

56 Mai Văn Tuân 09/9/1984 Nam Bí thƣ chi bộ, Trƣởng khu phố Khu phố 7 TT.Tân Khai 



57 Hồ Quang Tụng 06/7/1969 Nam Làm vƣờn khu phố 7

58 Nguyễn Thị Vinh 15/02/1987 Nữ tổ trƣởng tổ phụ nữ Tổ 8, khu phố 2

59 Đỗ Xuân Chiến 23/12/1976 Nam
Công chức Địa chính- Xây dựng- 

Nông nghiệp và Môi trƣờng
UBND Xã Minh tâm

60 Nguyễn Văn Chiều 28/05/1967 Nam Nông dân Ấp 4- Minh Tâm

61 Trƣơng Văn Hiệp 15/02/1981 Nam CT.HND UBND Xã Minh tâm

62 Trần Văn Hiểu 12/07/1974 Nam Nguyên CT. UBMTTQVN xã Ấp 1-Minh Tâm

63 Nguyễn Thị Hoan 15/11/1982 Nữ VPTK xã UBND Xã Minh tâm

64 Đỗ Xuân Hùng 20/04/1983 Nam Thợ điện Ấp 2- Minh Tâm

65 Đoàn Thanh Lâm 24/06/1987 Nam CT.UBND UBND Xã Minh tâm

66 Lê Thị Lập 16/02/1990 Nữ Bí thƣ Đoàn TN xã UBND Xã Minh tâm

67 Nguyễn Thị Liên 20/10/1973 Nữ Chi hội Trƣởng Ấp 1- Minh Tâm

68 Lê Thị Lý 25/02/1982 Nữ Chi hội Trƣởng Ấp 1 Minh Tâm

69 Phạm Phƣơng Nam 13/11/1984 Nam Bác sỹ TYT Xã Minh Tâm

70 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 27/01/1989 Nữ Văn thƣ- lƣu trữ UBND Xã Minh tâm

71 Lê Thị Ánh Nguyệt 09/09/1984 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND Xã Minh tâm

72 Hoàng Văn Phúc 24/07/1988 Nam PCT.HĐND UBND Xã Minh tâm

73 Nguyễn Thị Phƣơng 02/12/1991 Nữ Công chức Tƣ pháp- Hộ tịch UBND Xã Minh tâm

74 Lê Thị Thúy Phƣợng 12/12/1968 Nữ HT Trƣờng TH-THCS Trƣờng TH-THCS MT

75 Nguyễn Thị Quý 29/08/1974 Nữ Bí thƣ Đảng ủy- CT. HĐND UBND Xã Minh Tâm

76 Phan Văn Sự 13/07/1968 Nam Chi hội Trƣởng Ấp 3- Minh Tâm



77 Phạm Thị Trà 29/07/1984 Nữ Công chức Văn hóa- Xã hội UBND Xã Minh tâm

78 Nguyễn Quốc Trung 30/06/1966 Nam PCT.UBND UBND Xã Minh tâm

79 Trần Thanh Tùng 03/10/1977 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS UBND Xã Minh tâm

80 Lê Viết Vẻ 15/08/1982 Nam Phó Bí thƣ TT Đảng ủy ĐU Xã Minh Tâm

81 Điểu Ven 01/01/1967 Nam Nông dân Sóc Vàng-Minh Tâm

82 Đỗ Thị Uyên 24/06/1976 Nữ Trƣởng sóc 5 Sóc 5- Minh Tâm

83 Nguyễn Văn Ba 01/01/1955 Nam Nguyên Chủ tịch Hội CCB xã UBND xã Phƣớc An

84 Cao Minh Công 17/11/1972 Nam Chủ tịch UBND xã Phƣớc An UBND xã Phƣớc An

85 Hồ Quốc Cƣờng 28/06/1978 Nam Phó chủ tịch UBND xã Phƣớc An UBND xã Phƣớc An

86 Nguyễn Văn Dũng 01/02/1978 Nam Phó chủ tịch UBND xã Phƣớc An UBND xã Phƣớc An

87 Nguyễn Văn Dũng 08/08/1964 Nam Bí thƣ chi bộ
Ấp Sở Líp, Phƣớc An, Hớn 

Quản, Bình Phƣớc

88 Võ Thị Kim Duyên 08/09/1990 Nữ Bí thƣ Đoàn TN xã UBND xã Phƣớc An

89 Trần Thế Đào 01/01/1968 Nam Trƣởng ấp Ấp 23 Lớn

90 Giang Thành Đƣợc 03/03/1987 Nam
Chủ tịch UBMTTQVn xã Phƣớc An, 

Trƣởng ban kinh tế HĐND xã
UBND xã Phƣớc An

91 Bùi Văn Hải 03/01/1985 Nam Trƣởng Công an xã
xã Phƣớc An, Hớn Quản, Bình 

Phƣớc

92 Mai Thị Thanh Hải 20/09/1988 Nữ CC. Văn hoá - Xã hội UBND xã Phƣớc An

93 Thị Hảm 08/08/1984 Nữ Trƣởng Ban Công tác Mặt trận Ấp Sóc Dày

94 Phạm Thị Ngọc Hân 16/12/1979 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng mầm non Phƣớc An

95 Thị K Lét 25/08/1985 Nữ Chủ tịch Hội Phụ Nữ
xã Phƣớc An, Hớn Quản, Bình 

Phƣớc

96 Lê Thị Long 20/04/1965 Nữ Trƣởng ấp Ấp Văn Hiên 1



97 Lê Thị Luận 14/10/1973 Nữ Trƣởng ấp Ấp Xa Trạch 1

98 Trƣơng Văn Nga 20/09/1986 Nam Phó Bí thƣ Đảng uỷ xã Phƣớc An UBND xã Phƣớc An

99 Lê Hồng Phu 10/10/1963 Nam Trƣởng ấp
Ấp Xa Trạch 2, Phƣớc An, 

Hớn Quản, Bình Phƣớc

100 Nguyễn Đăng Sinh 12/07/1972 Nam
Bí thƣ Đảng uỷ xã Phƣớc An

 kiêm Chủ tịch HĐND xã
UBND xã Phƣớc An

101 Võ Đức Thành 01/05/1977 Nam
CC. Địa chính, Nông nghiệp, xây 

dựng&môi trƣờng
UBND xã Phƣớc An

102 Võ Thị Thanh Thảo 24/08/1988 Nữ Nhân viên văn phòng Nông trƣờng cao su Xa Trạch

103
Huỳnh Minh Thuận 

(Sƣ Tịnh Đạt)
25/12/1988 Nam Tu sĩ

Chùa Tứ Phƣơng Tăng, Phƣớc 

An

104 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 15/09/1980 Nữ Dƣợc tƣ nhân Xa Trạch 2

105 Nguyễn Văn Thức 14/10/1981 Nam
Chỉ huy trƣởng Ban CHQS xã Phƣớc 

An
UBND xã Phƣớc An

106 Nguyễn Thanh Tỉnh 09/07/1980 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp Sóc Tranh

107 Phạm Ngọc Uyển 03/08/1973 Nam Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Nông trƣờng cao su Xa Trạch

Danh sách này gồm 107 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Tăng Văn Ánh 28/08/1968 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, Bí 

thƣ chi bộ kiêm trƣởng khu phố
BĐH Khu phố Bình Tây

2 Nguyễn Văn Cải 23/12/1956 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

KP,Trƣởng khu phố
BĐH khu phố Bình Ninh II

3 Nguyễn Thế Hòa 30/06/1977 Nam
UV.BCH Đảng bộ thị xã- Bí thƣ Đảng ủy 

phƣờng
Đảng ủy phƣờng Hƣng Chiến

4 Nguyễn Thị Út Hiền 20/11/1985 Nữ
UV.BCH Đảng bộ phƣờng - CT.Hội Nông 

dân phƣờng
UBND phƣờng Hƣng Chiến

5 Nguyễn Văn Học 07/12/1967 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách ấp, Bí 

thƣ chi bộ kiêm trƣởng ban CTMT
BĐH ấp Bình Ninh I

6 Trần Đào Quang Huy 20/01/1991 Nam
UV.BCH Đảng bộ phƣờng - CHT.BCHQS 

phƣờng
Ban chỉ huy Quân sự phƣờng Hƣng Chiến

7 Hà Văn Hƣng 20/01/1985 Nam
UV.BCH Đảng bộ phƣờng- PCT. HĐND

 phƣờng
HĐND phƣờng Hƣng Chiến

8 Nguyễn Thị Kim Liên 20/04/1966 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, Bí 

thƣ chi bộ kiêm trƣởng khu phố
BĐH khu phố Hƣng Phú

9 Đỗ Thị Lịnh 20/10/1972 Nữ Kinh doanh phƣờng Hƣng Chiến

10 Trần Thị Thu Phúc 01/08/1984 Nữ
UV.BTV Đảng ủy - PCT. UBND

 phƣờng
UBND phƣờng Hƣng Chiến

11 Trần Văn Quê 06/03/1963 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách ấp, 

Trƣởng âp
BĐH ấp Sở Nhì

12 Phạm Minh Sang 15/04/1958 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, Bí 

thƣ kiêm Trƣởng khu phố
BĐH KP Hƣng Thịnh

13
Nguyễn Văn  Sâm

 (Nguyễn Mạnh Sâm)
22/09/1967 Nam Phó bí thƣ Đảng ủy - CT.UBND phƣờng UBND phƣờng Hƣng Chiến

14 Điểu Sơn 01/01/1980 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, 

Trƣởng khu phố
BĐH Khu phố Đông Phất

15 Nguyễn Thu Út 22/03/1961 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, Bí 

thƣ chi bộ kiêmTrƣởng khu phố
BĐH KP Phú Trung

16 Phạm Văn Thanh 20/11/1965 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, 

Trƣởng khu phố
BĐH Khu phố Xa Cam I

17 Bùi Thị Thu 01/08/1958 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, Bí 

thƣ chi bộ kiêm trƣởng khu phố
BĐH khu phố Phú Tân

18 Phạm Thị Thanh Thủy 11/08/1972 Nữ
UV.BCH Đảng bộ phƣờng -CT.Hội LHPN 

phƣờng
UBND phƣờng Hƣng Chiến

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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19 Nguyễn Đăng Trƣờng 12/07/1984 Nam
UV.BCH Đảng bộ phƣờng -PCT.UBND 

phƣờng
UBND phƣờng Hƣng Chiến

20 Nguyễn Hữu Trung 13/09/1967 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách KP, 

Trƣởng khu phố
BĐH Khu phố Xa Cam II

21 Phạm Ngọc Tuấn 05/05/1975 Nam
UV.BCH Đảng bộ phƣờng - Trƣởng công an 

phƣờng
Công an phƣờng Hƣng Chiến

22 Nguyễn Thị Diễm Ái 14/02/1984 Nữ Công chức Tƣ pháp - hộ tịch
UBND phƣờng An Lộc, Bình Long, Bình 

Phƣớc.

23 Nguyễn Ngọc Châu 20/11/1960 Nam Hƣu trí. Bí thƣ chi bộ
Chi bộ Phú Trung, An Lộc, Bình Long, 

Bình Phƣớc.

24 Lê Minh Duy 05/03/1958 Nam Hƣu trí. Bí thƣ Chi bộ Bình An
Chi bộ Bình An, An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

25 Vũ Nguyễn Hải Dƣơng 03/01/1989 Nam Công an. Trƣởng Công an phƣờng
Phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phƣớc

26 Nguyễn Văn Đông 23/12/1963 Nam
Buôn bán. Tổ trƣởng bảo vệ dân phố, Chi hội 

phó Cựu chiến binh

KP Phú Bình, phƣờng An Lộc, Bình Long, 

Bình Phƣớc.

27 Võ Văn Hòa 12/12/1964 Nam
Buôn bán. Phó Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng khu 

phố Phú Cƣờng

KP Phú Cƣờng, An Lộc, Bình Long, Bình 

Phƣớc

28 Bùi Thanh Hồng 22/11/1969 Nam Công chức. Hiệu trƣởng
Trƣờng TH An Lộc A, An Lộc, Bình Long, 

Bình Phƣớc

29 Trần Mạnh Hùng 01/05/1965 Nam Làm vƣờn. Bí thƣ chi bộ khu phố Bình Tân
Chi bộ Bình Tân, phƣờng An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phƣớc

30 Đinh Ngọc Hùng 12/02/1952 Nam Trƣởng khu phố Phú An Phú An, An Lộc, Bình Long, Bình Phƣớc

31 Phạm Thị Bích Liên 13/01/1964 Nữ Nội trợ. Bí thƣ chi bộ Phú Sơn Phú Sơn, An Lộc, Bình Long, Bình Phƣớc

32 Mai Thị Mỹ Linh 14/09/1987 Nữ
Cán bộ. Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND 

phƣờng An Lộc

UBND phƣờng An Lộc, Bình Long, Bình 

Phƣuosc

33 Vũ Thanh Lƣợng 05/08/1988 Nam Cán bộ. Đảng ủy viên, Bí thƣ Đoàn thanh niên
UBND phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

34 Phạm Hữu Nhân 16/12/1965 Nam
Cán bộ. UV Ban Thƣờng vụ Thị ủy, Bí thƣ 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND phƣờng An Lộc

UBND phƣờng An Lộc, Bình Long, Bình 

Phƣớc.

35 Nguyễn Thị Nhung 01/01/1973 Nữ Làm vƣờn. Chi hội trƣởng Hội Chữ thập đỏ
Ấp Sóc Du, phƣờng An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phƣớc

36 Điểu Thị Niên 01/01/1987 Nữ Công nhân. Trƣởng ấp Sóc Du
Sóc Du, phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

37 Mai Văn Phong 13/04/1969 Nam

Cán bộ. UV. Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Công đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN 

phƣờng An Lộc

UBND phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

38 Vũ Hồng Sang 11/11/1980 Nam Công chức. Chỉ huy trƣởng/ Ban CHQS
UBND phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

39 Nguyễn Văn Thế 04/04/1966 Nam Làm vƣờn. Trƣởng khu phố An Bình
Khu phố An Bình, phƣờng An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phƣớc

40 Hoàng Văn Tình 16/05/1971 Nam
Cán bộ. Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND phƣờng An Lộc

Phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phƣớc



41 Phan Văn Trọng 20/10/1984 Nam
Cán bộ. UV Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch UBND phƣờng An Lộc

UBND phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

42 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 04/05/1982 Nữ
Cán bộ. Phó Chủ tịch Công đoàn phƣờng, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

UBND phƣờng An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc

43 Trần Văn Kỷ 08/07/1977 Nam Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy quân sự xã Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

44 Phạm Thị Mai Loan 08/12/1992 Nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

45 Lê Thị Hải Yến 01/01/1972 Nữ Chi hội trƣởng Hôi PN ấp Ấp Thanh Kiều 

46 Nguyễn Ngọc Thanh 01/11/1969 Nam Phó bí thƣ Đảng ủy xã Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

47 Nguyễn Đăng Thuận 26/9/1965 Nam Bí thƣ chi bộ  ấp Thanh Bình

48 Trần Tuấn Dũng 11/10/1959 Nam Trƣởng ấp Ấp Thanh An

49 Bùi Thị Hồng Ngát 20/10/1980 Nữ Phó bí thƣ Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã  Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

50 Nguyễn Hùng Cƣờng 04/01/1970 Nam Hiệu trƣởng Trƣờng TH-THCS Thanh Lƣơng

51 Nguyễn Đăng Khiển 10/10/1962 Nam Chủ tịch Hội Nông Dân xã Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

52 Vũ Tiến Tĩnh 25/12/1952 Nam Trƣởng ban điều hành ấp ấp Thanh Hòa UBND xã Thanh Lƣơng

53 Trần Thị Khuyên 15/10/1971 Nữ Phụ Trách Trạm Y Tế 
Trạm Y Tế Thanh Lƣơng, TTYT TX Bình 

Long

54 Nguyễn Đăng Thời 13/04/1953 Nam Trƣởng ban điều hành ấp  Thanh Thiện, xã Thanh Lƣơng

55 Nguyễn Duy Hợp 23/6/1972 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp Phố Lố  – Xã Thanh Lƣơng

56 Nguyễn Thị Thử (Thích nữ Huệ Châu)26/9/1971 Nữ Tu sĩ - Trụ trì chùa Thanh Sơn  Ấp Phố Lố  – Xã Thanh Lƣơng

57 Ngô Thị Diễm 01/01/1970 Nữ Chi hội trƣởng Nông Dân Ấp Sóc Giếng, Thanh Lƣơng

58 Trần Ngọc Phong 10/02/1985 Nam Trƣởng Công An xã  Công an xã Thanh Lƣơng, thị xã Bình Long

59 Nguyễn Bá Tự 17/9/1961 Nam Phó chủ tịch cựu chiến binh xã Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

60 Trƣơng Văn Văng 10/10/1953 Nam Trƣởng ấp  Ấp Thanh tân, Thanh Lƣơng

61 Võ Văn Quốc 18/10/1967 Nam Bí thƣ Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Ủy ban nhân dân xã Thanh Lƣơng

62 Phạm Đình Soạn 02/02/1968 Nam Trƣởng ấp  Ấp Thanh Hải, xã Thanh Lƣơng



63 Lê Ngọc Huân 15/12/1974 Nam Trƣởng ấp Ấp Thanh Thịnh Thanh Lƣơng 

64 Trần Tất Thành 17/09/1973 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã  UBND xã Thanh Lƣơng

65 Hà Sĩ Dảo 10/10/1956 Nam Trƣởng ấp Ấp Thanh Hƣng, xã Thanh Lƣơng

66 Đặng Xuân Trinh 15/9/1970 Nam Chủ tịch UBMTTQVN xã  UBND xã Thanh Lƣơng

67 Bùi Đại Nghĩa 29/1/1963 Nam Trƣởng ấp Ấp Thanh Tuấn - Thanh Lƣơng 

68 Nguyễn Thị Lệ Thi 21/04/1983 Nữ Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Lƣơng

69 Nguyễn Văn Đức 03/06/1956 Nam Trƣởng ấp Ấp Thanh Trung, xã Thanh Lƣơng

70 Đoàn Thế Tài 19/5/1988 Nam Bí thƣ đoàn xã  UBND xã Thanh Lƣơng

Danh sách này gồm 70 người



STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Điểu Cang 01/01/1954 Nam Trƣởng Ấp Ấp Cần Lê, Thanh Lƣơng

2 Nguyễn Mạnh Thái 26/01/1970 Nam Phó Chủ tịch UBND xã  UBND xã Thanh Lƣơng

3 Trần Ngọc Chiến 04/06/1984 Nam Cán bộ phƣờng, Phó Ban BVDP UBND phƣờng Phú Đức

4 Lƣơng Thị Ngọc Diễm 20/2/1987 Nữ
Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành, 

PCT. Ủy ban MTTQVN phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

5 Thiệu Hoàng Đạt 05/9/1983 Nam
Viên chức, UV BCH, Trƣởng Trạm y 

tế
Trạm Y tế P. Phú Đức

6 Lê Thị Hiên 07/8/1963 Nữ Nội trợ, Trƣởng Ban CTMT KP Phú Hòa I, P. Phú Đức

7 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/1/1982 Nữ
Cán bộ, UV BCH, PCT HĐND 

phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

8 Phan Thị Thu Hòa 13/11/1983 Nữ Kinh doanh, Quản lý Điều hành TG Lốp xe Phi Long (P. An Lộc)

9 Cao Quang  Hồng 12/10/1985 Nam
Cán bộ, Ủy viên BCH,Bí thƣ  Đoàn 

phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

10 Phạm Gia Huỳnh 24/4/1974 Nam
Viên chức, UV BCH, HT Tr. TH Võ 

Thị Sáu

Trƣờng TH Võ Thị Sáu, phƣờng Phú 

Đức

11 Trƣơng Tùng Lâm 13/11/1975 Nam
Cán bộ, Ủy viên Ban Thƣờng vụ, 

PCT UBND phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

12 Đỗ Thành Long 10/2/1994 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS phƣờng UBND phƣờng Phú Đức

13 Phạm Trọng Nghĩa 03/12/1977 Nam
Công chức, Ủy viên Ban Thƣờng vụ, 

PBT Đảng ủy phƣờng
Đảng ủy phƣờng Phú Đức

14 Nguyễn Thống Nhất 12/10/1977 Nam
Công an, UVBCH, Trƣởng CA 

phƣờng
Công an phƣờng Phú Đức

15 Nguyễn Văn Ni 01/01/1972 Nam Làm vƣờn,Trƣởng Ban CTMT KP Phú Trọng, P. Phú Đức

16 Nguyễn Thị Kim Phƣợng 28/10/1982 Nữ Công chức, Công chức VH-XH UBND phƣờng Phú Đức

17 Nguyễn Đình Tam 25/10/1959 Nam
Hƣu trí, Hội viên CHCCB KP Phú 

Hòa II
KP Phú Hòa II

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 10

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



18 Nguyễn Văn Thành 09/4/1960 Nam
Hƣu trí, 

Hội viên CH NCT Phú Nghĩa
KP Phú Nghĩa

19 Drênh Thị Kim Thu 23/10/1986 Nữ
Ủy viên Ban Thƣờng vụ, PBT Đảng 

ủy, CT. HĐND phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

20 Nguyễn Văn Tiến 09/5/1952 Nam
Hƣu trí, Hội viên CHCCB KP Phú 

Lộc
KP Phú Lộc, P. Phú Đức

21 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25/11/1980 Nữ
Cán bộ, UV BCH, CT Hội LHPN 

phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

22 Dƣơng Khánh Trung 27/11/1976 Nam
UVBCH Đảng ủy, CT. Ủy ban 

MTTQVN phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

23 Huỳnh Thị Kim Yến 26/8/1978 Nữ
Công chức, Thị ủy viên, Bí thƣ ĐU 

CT.UBND phƣờng
UBND phƣờng Phú Đức

24 Trần Minh Bá 21/07/1986 Nam Trƣởng Công an Công an phƣờng Phú Thịnh

25 Nguyễn Thị Dịu 06/03/1972 Nữ Phó bí thƣ UBND phƣờng Phú Thịnh

26 Nông Thị Giới 09/08/1954 Nữ Bí thƣ chi bộ Phú Hòa Khu phố Phú Hòa

27 Phạm Hằng 15/06/1958 Nam Bí thƣ chi bộ Phú Xuân Khu phố Phú Xuân

28 Lâm Văn Hòa 11/12/1963 Nam PCT HĐND UBND phƣờng Phú Thịnh

29 Trần Việt Hùng 12/03/1981 Nam PBT. CT UBND UBND phƣờng Phú Thịnh

30 Bùi Thị Hƣơng 16/10/1987 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng MN VK UBND phƣờng Phú Thịnh

31 Ngô Hồng Khanh 15/10/1992 Nam CB VT.LT UBND phƣờng Phú Thịnh

32 Lâm Thủy Long 04/05/1961 Nam Trƣởng Kp Phú Thuận Kp Phú Thuận, phƣờng Phú Thịnh

33 Trần Mai 20/06/1960 Nam Trƣởng Kp Phú Hƣng Kp Phú Hƣng, phƣờng Phú Thịnh

34 Lâm Kim Phƣợng 04/11/1972 Nữ Trƣởng trạm y tế phƣờng Phú Thịnh UBND phƣờng Phú Thịnh

35 Nguyễn Thị Lệ Quyên 29/04/1972 Nữ CT. UBMTTQVN UBND phƣờng Phú Thịnh

36 Võ Thành Sơn 30/10/1983 Nam Giám đốc Doanh Nghiệp Công ty TNHH kiến trúc Gia Khang

37 Nguyễn Hữu Tiến 24/12/1982 Nam CHT Ban CHQS UBND phƣờng Phú Thịnh

38 Nguyễn Thị Tính 10/04/1962 Nữ Trƣởng Kp Phú Hòa Kp Phú Hòa, phƣờng Phú Thịnh

39 Đào Lê Xuân Thái 12/03/1988 Nam CT. Hội ND UBND phƣờng Phú Thịnh



40 Phạm Ngọc Thành 04/05/1972 Nam Bí thƣ đảng ủy UBND phƣờng Phú Thịnh

41
Võ Thị Kim Thu (Ni sƣ 

Thích nữ Cẩn Liên)
15/08/1963 Nữ Trụ trì

Tịnh xá Ngọc Bình, phƣờng Phú 

Thịnh, thị xã Bình Long

42 Nguyễn Thị Thúy 22/07/1973 Nữ CT. HLHPN phƣờng UBND phƣờng Phú Thịnh

43 Nguyễn Ngọc Thức 06/03/1960 Nữ Trƣởng khu phố Phú Xuân Khu phố Phú Xuân

44 Nguyễn Hữu Trí 03/11/1993 Nam Bí thƣ đoàn thanh niên UBND phƣờng Phú Thịnh

45 Nguyễn Đại Ân 20/12/1988 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS  xã Thanh Phú

46 Nguyễn Danh Bằng 17/09/1969 Nam Phó CT. UBND UBND xã Thanh Phú

47 Nguyễn Thị Bông 20/11/1960 Trƣởng ban CTMT ấp Thanh Xuân Ấp Thanh Xuân, xã Thanh Phú

48 Đào Văn  Chi 20/01/1959 Nam Trƣởng ấp Sóc Bế Ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú

49 Huỳnh Hiếu Chiến 16/11/1986 Nam PCT UBND xã UBND xã Thanh Phú

50 Đoàn Thị Thanh Cúc 28/04/1958 Nữ Trƣởng ban CTMT ấp Vƣờn Rau Ấp Vƣờn Rau, xã Thanh Phú

51 Vũ Văn Cƣơng 15/01/1968 Nam Phó bí thƣ, CT UBND xã UBND xã Thanh Phú

52 Lê Thị Phƣơng Dung 28/08/1981 Nữ Chủ tịch UBMTTQVN xã UBMTTQVN  xã Thanh Phú

53 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng 30/01/1980 Nữ PGĐ nông trƣờng CSXC
Nông trƣờng Cao su Xa Cam, Cty 

TNHH MTV Cao su Bình Long

54 Võ Thanh Hải 19/08/1975 Nam Phó BTTT ĐU Đảng ủy  xã Thanh Phú

55 Đồng Văn Hải 10/02/1966 Nam Trƣởng ấp Ấp Phú Thành, xã Thanh Phú

56 Điểu Hiếp 01/01/1974 Nam Công an viên ấp Ấp Phú Thành, xã Thanh Phú

57 Nguyễn Thị Hoa 24/09/1965 Nữ Trƣởng ấp Ấp Phú Long, xã Thanh Phú

58 Dƣơng Thị Nhƣ Hoa 19/09/1983 Nữ Chủ tịch Phụ nữ xã Hội Phụ Nữ  xã Thanh Phú

59 Hà Văn Linh 22/08/1956 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp Sóc Bƣng, xã Thanh Phú

60 Đàm Trọng Long 21/11/1959 Nam Trƣởng ấp Ấp Thanh Hà, xã Thanh Phú

61 Phạm Văn Quỳ 01/01/1962 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú



62 Trần Thị Sang 20/09/1970 Nữ Trƣởng ban CTMT Ấp 17, xã Thanh Phú

63
Nguyễn Văn Thiện (Đại đức 

Thích Quảng Nhân)
03/07/1990 Nam Chủ trì chùa Linh Thứu Chùa Linh Thứu, xã Thanh Phú

64 Lê Thị Thiệt 18/05/1978 Nữ Phó Chủ tịch HĐND xã Hội ND  xã Thanh Phú

65 Lê Thị Thu 24/12/1978 Nữ Phó Chủ tịch HND xã Hội ND  xã Thanh Phú

66 Lê Thị  Minh Thu 12/02/1975 Nữ Hiệu Trƣởng Trƣờng TH.THCS Thanh Phú

67 Khiếu Ngọc Tiển 25/12/1992 Nam Bí thƣ đoàn thanh niên xã Đoàn thanh niên  xã Thanh Phú

68 Khiếu Hữu Tỉnh 30/11/1969 Nam Phó CTUBMTTQVN xã UBMTTQVN xã Thanh Phú

69 Trần Văn Tuấn 10/10/1976 Nam Bí Thƣ đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy  xã Thanh Phú

70 Vũ Công Tuyến 01/11/1968 Nam Phó bí thƣ chi bộ Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú

71 Nguyễn Anh Vũ 25/06/1978 Nam Trƣởng công an xã Ban công an xã Thanh Phú

Danh sách này gồm 71 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Thị Cúc 1976 Nữ Chủ tịch UBMTTQ VN xã

2 Nguyễn Văn Gần 1982 Nam Làm nông Ấp SN

3 Thái Thanh Hải 1973 Nam Làm nông Ấp 1

4 Đỗ Viết Hải 1978 Nam Phó Chủ tịch .HĐND xã

5 Võ Quốc Hân 1977 Nam Chủ tịch UBND xã

6 Nguyễn Văn Hào 1972 Nam Buôn bán Ấp 3

7 Phan Văn Hoành 1960 Nam Bí thƣ, Trƣởng ấp Ấp 6

8 Nguyễn Thanh Hồng 1988 Nữ Chủ tịch  Hội LHPN xã

9 Đỗ Thị Hƣờng 1977 Nữ Bí thƣ, Trƣởng ấp Ấp 4

10 Nguyễn Trọng Khoa 1981 Nam Chủ tịch Hội CCB xã

11 Nguyễn Xuân Nhiệm 1979 Nam Trƣởng Công an Công an xã

12 Lê Văn Phƣơng 1979 Nam Phó Chủ tịch UBND xã

13 Lê Sỹ Quế 1973 Nam Bí thƣ, Trƣởng ấp Ấp 5

14 Lâm Thị Sa Rin 1984 Nữ CC. VHXH xã Xã Nha Bích

15 Thân Quang Sang 1973 Nam Bí thƣ, Trƣởng ấp Ấp 3

16 Lê Hồng Thắng 1989 Nam Chủ tịch  Hội ND xã

17 Lê Hồng Thịnh 1979 Nam Bí thƣ, Trƣởng ấp Ấp 2

18 Đặng Thị Thủy 1974 Nữ Hiệu trƣởng Tiểu học Nha Bích

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 11

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



19 Trần Tín 1984 Nam CC. VP-TK xã Xã Nha Bích

20 Đỗ Đức Trọng 1972 Nam  CHT Ban CHQS xã

21 Nguyễn Văn Trọng 1981 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy xã

22 Lâm Thanh Tú 1993 Nam Bí thƣ Đoàn TN

23 Thiệu Hồng Tuấn 1964 Nam Bí thƣ Đảng ủy xã

24 Lâm Thị Ta Vi 1978 Nữ Trạm trƣởng Trạm Y tế

25 Thị Then 1988 Nữ Làm nông Ấp 6

26 Võ Xuân Bắc 12/10/1974 Nam Chủ tịch Hội nông dân Xã Thành Tâm

27 Trƣơng Đình Cƣờng 15/08/1969 Nam Phó chủ tịch UBND xã UBND Xã Thành Tâm

28 La Kim Đức 07/05/1963 Nam Trƣởng ấp Đồng Tâm

29 Huỳnh Tấn Đƣợc 04/01/1981 Nam PBT TT  Đảng ủy Đảng ủy xã Thành Tâm

30 Đinh Thi Thu Hà 03/09/1973 Nữ PHT trƣờng TH&THCS Trƣởng TH&THCS Lê Văn Tám

31 Trần Khánh Hùng 03/02/1985 Nam Trƣởng CA xã CA Thành Tâm

32 Nguyễn Văn Út Hiền 11/12/1988 Nam CHT BCH QS BCH QS Xã Thành Tâm

33 Dƣơng Văn Hƣởng 29/07/1959 Nam Bí thƣ chi bộ Mỹ Hƣng

34 Phạm Nguyên Khang 21/05/1905 Nam Trƣởng ấp Thủ Chánh

35 Nguyễn Văn Nhân 27/09/1984 Nam CC GT-XD UBND xã Thành Tâm 

36 Vũ Đình Phúc 10/03/1983 Nam PCT MTTQ xã UBMTTQ xã Thành Tâm

37
Phạm Minh Phƣơng 

(Phạm Minh Sơn)
05/06/1962 Nam Trƣởng ban đại diện HĐGX Mỹ Hƣng

38 Phan Văn Sơn 01/02/1964 Nam Nông dân Ấp I

39 Phan Xuân Quế 20/11/1970 Nam Chủ Tịch UBND .xã UBND Xã Thành Tâm

40 Võ Lệ Kiều Tiên 04/09/1984 Nữ CC VP-TK UBND Xã Thành Tâm

41 Nguyễn Thị Thanh 12/10/1984 Nữ Thợ làm tóc Ấp Mỹ Hƣng, Thành Tâm



42 Nguyễn Kim Thành 26/06/1965 Nam Hội viên hội Nông dân Ấp I –Thành Tâm

43 Trần Ngọc Thạch 01/11/1961 Nam Bí thƣ chi bộ - Trƣởng ấp Hòa Vinh 1

44 Phạm Quang Quốc Thái 30/11/1991 Nam PBT Đoàn xã Đoàn xã Thành Tâm

45 Hoàng Quốc Thắng 01/08/1980 Nam CC VH - XHH UBND xã Thành Tâm

46 Phạm Thị Thi 20/04/1954 Nữ Bí thƣ chi bộ - Trƣởng ấp Hòa Vinh 2

47 Đặng Thanh Thủy 22/06/1973 Nữ Viên chức Y tế Trạm Y tế xã Thành Tâm

48 Huỳnh Văn Vui 13/09/1993 Nam BT Đoàn xã Đoàn xã Thành Tâm

49 Trịnh Văn Bách 01/01/1970 Nam Trƣởng ban CTMT ấp Ấp 1

50 NDRA Thị Banh 26/07/1979 Nữ Giáo viên Trƣờng THML

51 Bùi Thị Bích 10/11/1969 Nữ  Làm rẫy Ấp 6

52 Trần Thị Chanh 15/08/1971 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng THML

53 Phạm Mạnh Cƣờng 02/11/1987 Nam Làm rẫy Ấp 7

54 Ngô Đình Du 27/09/1985 Nam Bí thƣ ĐTN xã UBND xã

55 Trần Thị Đoàn 02/08/1985 Nữ Bí thƣ Trƣởng ấp Ấp 3

56 Nguyễn Thị Hảo 12/09/1971 Nữ Hiệu trƣởng trƣờng THCS Trƣờng THCSML

57 Vũ  Văn Hiếu 20/10/1973 Nam Phó bí thƣ Chi bộ ấp Ấp 4

58 Lê Quốc Huy 27/01/1980 Nam PCT.UBND xã UBND xã

59 Trần Văn Lập 10/04/1978 Nam CT.MTTQ xã UBND xã

60 Phạm Văn Nam 12/06/1969 Nam CT.UBND xã UBND xã

61 Trần Văn Nhân 01/10/1975 Nam Bí thƣ Trƣởng ấp Ấp 2

62 Điểu Nông 01/01/1965 Nam Công an viên Ấp 2

63 Nguyễn Duy Phong 06/05/1984 Nam Phó chủ tịch HĐND xã UBND xã

64 Nguyễn Văn Phú 22/06/1980 Nam Chủ tịch Hội ND xã UBND xã



65 Nguyễn Minh Phúc 22/05/1969 Nam BT. Đảng ủy CT.HĐND xã UBND xã

66 Trịnh Xuân Quyết 04/10/1975 Nam Phó ban HĐGX Giáo Xứ ML

67 Lƣu Văn Tài 02/02/1972 Nam Trƣởng Công an xã UBND  xã

68 Hạ Chí Tâm 02/06/1981 Nam Bí thƣ Trƣởng ấp Ấp 5

69 Nguyễn Thị Minh Tiền 16/01/1985 Nữ Phó Bí thƣ Đảng ủy xã UBND xã

70 Vũ Hữu Tình 06/07/1984 Nam CHT Ban CHQS xã UBND xã

71 Trần Thị Toan 01/01/1962 Nữ Hội viên Hội ND xã Ấp 4

72 Cao Thị Hồng Việt 27/08/1969 Nữ CT. Hội LHPN xã UBND xã

73 Nguyễn Thế Vinh 05/04/1984 Nam Trƣởng trạm y tế xã Trạm YT xã

74 Châu Thị Ánh 10/04/1985 Nữ BT ĐTN UBND xã

75 Tạ Đình Cƣờng 19/05/1981 Nam CHT2 Ban CHQS xã

76 Drênh Thị Hạnh 31/03/1978 Nữ PCT UBND UBND xã

Danh sách này gồm 76 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Lê Thị Hồng Huê 05/05/1982 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng MN

2 Trần Thị Bạch Huệ 12/06/1987 Nữ CC TP-HT UBND xã

3
Vũ Tuấn Khanh (Vũ Duy 

Trung)
14/11/1963 Nam Trƣởng ấp Ruộng 3

4 Nguyễn Văn Luyện 19/01/1981 Nam Chủ tịch UBND UBND xã

5 Đinh Xuân Nam 05/12/1981 Nam Trƣởng trạm Trạm y tế

6 Trần Thanh Ngọc 16/05/1985 Nam PCT HĐND UBND  xã

7 Nguyễn Văn Nguyệt 05/05/1969 Nam Trƣởng ấp Cây Gõ, QM

8 Vũ Thị Cẩm Nhàn 04/09/1980 Nữ Văn phòng ĐUX Đảng ủy xã

9 Nguyễn Thị Phụng 22/10/1984 Nữ Chủ nhiệm HTX

10 Thị Phƣơng 12/10/1985 Nữ Trƣởng ấp Ấp Tranh 3

11 Trần Quang Sắc 12/06/1986 Nam CAX TT Công an xã

12 Trần Thị Thơ 20/01/1965 Nữ Trƣởng ấp Ấp Bào Teng

13 Bùi Văn Minh Thƣờng 27/09/1985 Nam Chủ tịch UB MTTQ xã

14 Lâm Thị Mỹ Tiên 21/03/1988 Nữ CT Hội LHPN UBND xã

15 Điểu Tiếng 01/01/1968 Nam Phụ trách DTTG UBND xã

16 Vũ Văn Toàn 29/09/1972 Nam PBT TT ĐU Đảng ủy xã

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 12

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



17 Nguyễn Đình Trị 12/04/1978 Nam CC VHXH UBND xã

18 Võ Minh Triều 11/08/1973 Nam Trƣởng CA Công an xã

19 Nguyễn Đình Tuyến 25/08/1973 Nam Hiệu trƣởng Trƣờng TH

20
Đỗ Thị Ngọc Tuyền (Sƣ cô: 

Thích Nữ Thành Ngọc)
02/06/1973 Nữ Trụ trì Chùa Thanh Tịnh

21 Nguyễn Tất Ứng 04/04/1956 Nam Trƣởng ấp Chà Hòa

22 Lê Văn Dũng 20/7/1971 Nam CT UBND UBND xã

23 Nguyễn Trọng Đạo 01/9/1981 Nam PCT  HĐND UBND xã

24 Đỗ Tiến Đạt 04/06/1982 Nam CT MTTQ MTTQ xã

25 Trịnh Thị Minh Hiếu 02/11/1972 Nữ PCT UBND UBND xã

26 Nguyễn Thị Hoa 03/10/1967 Nữ Đảng viên Chi bộ Ấp 2

27 Tôn Quang Hóa 20/9/1963 Nam PCT hội CCB Hội CCB xã

28 Trần Văn Hoàng 10/7/1984 Nam
PBT TT 

Đảng ủy
Đ.U xã

29 Lê Thanh Hùng 15/4/1970 Nam Công nhân viên
Nông trƣờng cao su Nghĩa 

Trung

30 Lê Thị Khuyên 01/06/1973 Nữ TB CTMT Ấp 3

31 Nguyễn Tiến Lợi 16/12/1978 Nam Giáo viên Trƣờng THCS

32 Hoàng Văn Lƣơng 10/08/1960 Nam BTCB Ấp 6

33 Vũ Thị Ly 09/12/1989 Nữ CT.Hội Nông Dân Nông dânxã

34 Hoàng Đình Mỹ 31/12/1959 Nam Trƣởng Ban CTMT Ấp 6

35 Đặng Thị Nga 06/4/1982 Nữ CTH   LHPN Hội LHPN xã

36 Nguyễn Mạnh Ngọc 15/11/1988 Nam CC. VHTT UBND xã

37 Trần Quý Đức Nhân 27/8/1990 Nam BT  Đoàn xã Đoàn xã



38 Đinh Huy Phƣơng 10/02/1985 Nam TCA xã CA xã

39 Lê Thị Kim Thanh 08/10/1962 Nữ BT Chi bộ 3 Ấp 3

40 Phan Đức Thọ 23/3/1976 Nam TTND ấp Ấp 5

41 Nguyễn Viết Thƣơng 10/10/1957 Nam BT.Chi bộ 2 Ấp 2

42 Đoàn Nghĩa Tình 31/8/1971 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp 4 

43 Nguyễn Thành Trung 12/3/1984 Nam CHT BCHQS LLVT

44 Đồng Quang Vinh 03/6//1957 Nam Đảng viên Chi bộ ấp 1

45 Nguyễn Viết Xuân 13/4/1970 Nam BT Đảng Ủy
Đ.ủy

 xã

46 Nguyễn Văn Dũng 10/09/1977 Nam BT Đảng ủy, CT. UBND xã Xã Minh Thành

47 Phan Văn Đạt 15/08/1984 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp 2 xã Minh Thành

48 Vũ Thị Hà 05/09/1979 Nữ Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng TH&THCS Minh 

Thành

49 Võ Đình Hảo 17/07/1972 Nam Bí thƣ chi bộ, Trƣởng ấp Ấp 4 xã Minh Thành

50 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4/11/ Nữ Công chức văn hóa xã hội Xã Minh Thành

51 Hoàng Nguyễn Minh Hiếu 21/05/1993 Nữ PBT Đoàn Thanh niên Xã Minh Thành

52 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 06/08/1976 Nữ CT Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Minh Thành

53 Bồ Văn Hóa 06/04/1960 Nam Bí thƣ chi bộ, Trƣởng ấp Ấp 3 xã Minh Thành

54 Dƣơng Đức Hoàng 27/02/1960 Nam Trƣởng ấp Ấp 1 xã Minh Thành

55 Đào Xuân Khiên 22/06/1964 Nam Bí thƣ chi bộ, Trƣởng ấp Ấp 5 xã Minh Thành

56 Phạm Thị Là 19/05/1979 Nữ PCT Hội Nông dân Xã Minh Thành

57 Lê Văn Lợi 08/07/1970 Nam CHT. Ban CHQS xã Xã Minh Thành

58 Lê Quang Ngọc 29/12/1976 Nam PCT HĐND xã Xã Minh Thành



59 Trƣơng Sỹ Sản 02/02/1968 Nam Trƣởng ban Công tác mặt trận Ấp 3 xã Minh Thành

60 Phan Thị Sáng 09/07/1983 Nữ BT. Chi đoàn Ấp 5 xã Minh Thành

61 Huỳnh Thanh Tài 06/12/1985 Nam Bí thƣ Đoàn Thanh niên Xã Minh Thành

62 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/07/1987 Nữ PCT. UBMTTQ xã Xã Minh Thành

63 Nguyễn Hoàng Thái 14/08/1974 Nam Trƣởng Công an xã Xã Minh Thành

64 Nguyễn Đức Thanh 24/01/1984 Nam Phó Bí thƣ chi bộ Ấp 1 xã Minh Thành

65 Trần Trung Thành 15/10/1965 Nam PBT. TT Đảng ủy, CT HĐND xã Xã Minh Thành

66 Phạm Ngọc Thiền 25/12/1966 Nam PBT Đảng ủy, CT. MTTQ xã Xã Minh Thành

67 Đoàn Thị Thúy 20/08/1965 Nữ Trƣởng ban Công tác Mặt trận Ấp 2 xã Minh Thành

68 Vũ Thị Thùy Trang 18/12/1988 Nữ PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Minh Thành

69 Nguyễn Cảnh Tùng 11/09/1987 Nam Ấp đội trƣởng Ấp 4 xã Minh Thành

70 Phạm Đình Tùng 14/10/1974 Nam PCT UBND xã Xã Minh Thành

71 Nguyễn Văn Bình 20/12/1963 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng KDC ấp 4 Ấp 4

72 Tô Duy Cầm 07/10/1981 Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã

73 Nguyễn Văn Dự 26/10/1958 Nam Trƣởng KDC ấp 8 Ấp 8

74 Phan Văn Điểu 02/04/1965 Nam Chủ tịch Hội nông dân UBND xã

75 Phạm Văn Đồng 18/10/1961 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng KDC ấp 1 Ấp 1
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STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Nguyễn Hữu Đức 16/4/1967 Nam
Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

KDC ấp 12
Ấp 12

2 Nguyễn Thanh Hà 05/8/1967 Nam
Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

KDC ấp 6
Ấp 6

3 Lê Văn Hải 10/6/1960 Nam
Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

KDC ấp 3A
Ấp 3A

4 Nguyễn Thị Hằng 14/8/1982 Nữ Trạm trƣởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Minh Hƣng

5 Nguyễn Đình Hiếu 07/6/1965 Nam Phó Bí thƣ TT đảng uỷ UBND xã

6 Nguyễn Mạnh Hùng 20/9/1987 Nam Bí thƣ đoàn xã UBND xã

7 Phạm Xuân Khang 15/12/1977 Nam CHT BCH Quân sự UBND xã

8 Đặng Văn Kim 19/10/1968 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã

9 Trần Tuấn Nghĩa 03/6/1978 Nam Trƣởng Công An xã UBND xã

10 Trần Thị Kim Phƣợng 31/10/1972 Nữ Trƣởng KDC ấp 2 Ấp 2

11 Trần Sắc 13/02/1954 Nam
Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

KDC ấp 11
Ấp 11

12 Trần Văn Sơn 01/6/1955 Nam
Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

KDC ấp 3B
Ấp 3B

13 Hoàng Văn Thành 20/12/1973 Nam
Bí thƣ đảng uỷ CT HĐND 

xã
UBND xã

14 Vũ Thị Thành 23/6/1977 Nữ Văn thƣ, lƣu trữ, thủ quỹ xã UBND xã

15 Tống Văn Thịnh 12/11/1963 Nam Trƣởng KDC ấp 7 Ấp 7

16 Lê Chí Thực 12/12/1958 Nam
Chủ tịch Hội NNCĐDC- 

Chủ tịch Hội NCT xã
UBND xã

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 13

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



17 Nguyễn Văn Tình 28/7/1981 Nam Trƣởng KDC ấp 9 Ấp 9

18 Nguyễn Thị Thu Trang 18/4/1977 Nữ PCT UBND xã UBND xã

19 Từ Công Trí 24/01/1978 Nam PCT HĐND xã UBND xã

20 Hồ Minh Tý 03/9/1960 Nam Trƣởng KDC ấp 5 Ấp 5

21 Nguyễn Trọng Vinh 16/8/1986 Nam
Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

KDC ấp 10
Ấp 10

22 Dƣơng Thị Bạch Yến 04/05/1981 Nữ Chủ tịch UBMTTQVN xã UBND xã

23 Dƣơng Thị Ngọc Yến 10/6/1988 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND xã

24 Huỳnh Hữu Ân 1982 Nam Công chức, CHT QS Ban CHQS xã

25 Mai Thị Ngọc Anh 1984 Nữ Công chức Tƣ pháp UBND TTCT

26 Nguyễn Thị Ngọc Châu 1978 Nữ CT HĐND UBND TTCT

27 Trần Thị Hoa Cúc 1966 Nữ Trƣởng ấp 3 Ấp 3

28 Lê Bá Cƣơng 1965 Nam BT trƣởng KP KP 8

29 Trần Thị Đẹp 1963 Nữ BT trƣởng KP KP 1

30 Trần Văn Hải 1967 Nam BT trƣởng KP KP 7 TTCT

31 Phạm Thuý Hằng 1976 Nữ Giáo viên HT Trƣờng LTV

32 Nguyễn Minh Hoà 1983 Nam PVT UBND UBND TTCT

33 Lê Hoàng Hùng 1975 Nam Trƣởng Công an Công an TTCT

34 Nguyễn Duy Khánh 1981 Nam PCT UBND xã UBND TTCT

35 Ngô Thành Lập 1969 Nam Trƣởng KP KP 4 TTCT

36 Lê Ngọc Loan 1970 Nữ Trƣởng trạm Y tế Trạm Y tế

37 Trần Thị Luyến 1960 Nữ Trƣởng ấp 2 Ấp 2



38 Đăng Quang Minh 1981 Nam Cán bộ CT MT MTTQ TTCT

39 Trần Thị Nhung 1983 Nữ CT HPN HPN TT

40 Lê Xuân Phần 1977 Nam BT Đảng uỷ Đảng uỷ TTCT

41 Nguyễn Thành Quốc Phong 1979 Nam CT Hội đồng thành viên Cty hợp phát

42 Đào Minh Phụng 1972 Nữ BT Trƣởng KP KPTL

43 Nguyễn Thành Sơn 1970 Nam BT Trƣởng KP Hiếu cảm

44 Nguyễn Thị Kim Thanh 1967 Nữ BT Trƣởng KP KP 6

45 Nguyễn Minh Thƣ 1958 Nam BT Trƣởng KP KP 2

46 Nguyễn Văn Trọng 1973 Nam PCT HĐND TTCT

47 Trịnh Quang Trung 1975 Nam CT UBND UBND TT

48 Phan Thanh Trung 1972 Nam Cán bộ PBT. ĐU Đảng uỷ

49 Tống Đăng Trƣờng 1954 Nam BT Trƣởng KP KP 5

50 Trần Minh Tuấn 1984 Nam Cán bộ BĐT ĐTN TTCT

51 Trần Ngọc Tuyết 1958 Nữ BT Trƣởng KP KP 3

52
Trần thị Thuỳ Vân (Sƣ cô: Thích 

nữ Diệu Quán)
1973 Nữ Tu sĩ, Trụ trì Chùa Đức Tạng

53 Nguyễn Thanh Bình 1955 Nam
BTCB ấp trƣởng ấp 4

BCTMT ấp 4
Ban ấp 4

54 Tạ Đông 1968 Nam Công an viên Ấp 5

55 Trƣơng Thị Thanh Hà 1972 Nữ CCVP-TK xã UBND xã

56 Phạm Thị Hằng 1989 Nữ Bí thƣ Đoàn Thanh niên UBND xã

57 Lê Minh Hiến 1977 Nam Nông dân ấp 2

58 Phan Thanh Hùng 1968 Nam Trƣởng ấp 5 Ban ấp 5



59 Đinh Hải Hƣng 1950 Nam Chủ tịch Hội NNCĐDC UBND xã

60 Nguyễn Thị Hoa Hƣờng 1985 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND xã

61 Nguyễn Văn Khôi 1966 Nam
PBTT Đảng uỷ - Chủ tịch 

HĐND xã
UBND xã

62 Nguyễn Thị Kỳ 1960 Nữ Chủ tịch Hội CCB xã UBND xã

63 Võ Văn Lon 1959 Nam Chi hội trƣởng NCT Ban ấp 4

64 Nguyễn Thị Phƣơng Mai 1965 Nữ ĐUV, BTCB ấp 2 Ban ấp 2

65 Hoàng Xuân Năm 1981 Nam Phó BT, CTUBND xã UBND xã

66 Nguyễn Thị Nga 1974 Nữ Hiệu phó Trƣờng mầm non Minh Long

67 Phạm Ngọc Nhựt 1955 Nam Trƣởng ấp Ban ấp 2

68 Lê Anh Quân 1960 Nam Phó CT Hội CCB xã UBND xã

69 Đinh Thị Tuyết Sơn 1977 Nữ HUV, Bí thƣ Đảng uỷ Đảng uỷ xã

70 Lƣơng Văn Sơn 1978 Nam Trƣởng công an xã UBND xã

71 Lƣơng Văn Sơn 1962 Nam BTCB trƣởng ấp Ấp 7

72 Trần Đăng Sơn 1967 Nam BTCB trƣởng ấp Ấp 6

73 Đỗ Minh Thành 1985 Nam Phó CT HĐND xã UBND xã

74 Mai Đức Tịnh 1966 Nam CHT.ND ấp 3

75 Nguyễn Anh Toàn 1984 Nam
ĐUV, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã
UBND xã

76 Nguyễn Văn Xuân 1965 Nam Nông dân UBND xã
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năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Lê Nhƣ Đoan 1965 Nam Bí thƣ chi bộ thôn Thôn Phú Thành

2 Nguyễn Văn Nam 1990 Nam Bí thƣ Đoàn TNCSHCM UBND xã Phú Riềng

3 Nguyễn Duy Thái Trâm 1982 Nữ Phó Bí thƣ Đảng ủy UBND xã Phú Riềng

4 Đỗ Ngọc Sáu 1974 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng thôn Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng

5 Phạm Thị Xuân 1960 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng

6 Nguyễn Thị Hồng Thủy 1992 Nữ
Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh
UBND xã Phú Trung

7 Vũ Thị Tuyết 1969 Nữ Hƣu trí

8 Nguyễn Quý Hà 1981 Nam PCT UBND xã UBND xã Phú Trung

9 Nguyễn Duy Thắng 1978 Nam Phụ trách công tác Giảm nghèo UBND xã Phú Trung

10 Nguyễn Thị Kim Sen 1956 Nữ Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Tân Lực, xã Bù Nho

11 Nguyễn Thị Kim Thúy 1989 Nữ Trƣởng ban Thanh tra nhân dân xã UBND xã Bù Nho

12 Nguyễn Đình Tuấn 1995 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng thôn Thôn Tân Long, xã Bù Nho

13 Hà Thị Yến 1983 Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

xã
UBND xã Bù Nho

14 Lê Thị Thành 1970 Nữ Hiệu trƣởng
Trƣờng TH 

Phú Riềng B, xã Phú Riềng

15 Nguyễn Hoàng Hanh 1971 Nam CT hội Cựu Chiến binh UBND xã Phú Riềng

16 Nguyễn Sỹ Luận 1954 Nam Bí thƣ chi bộ thôn UBND xã Phú Riềng

17 Ngọ Doãn Phúc 1973 Nam Bí thƣ Đảng ủy - kiêm CT. HĐND UBND xã Phú Riềng

18 Lê Thị Hậu 1987 Nữ Công chức Tài chính -Kế toán UBND xã Phú Riềng

19 Đỗ Ngọc Sáu 1974 Nam Bí thƣ chi bộ thôn -Trƣởng thôn Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng

20 Lê Văn Hƣng 1970 Nam Chủ tịchUBND xã UBND xã Phú Riềng

21 Nguyễn Thị Yến Thảo 1984 Nữ Công chứcVăn phòng Thống kê UBND xã Phú Riềng

22 Phạm Thị Xuân 1960 Nam
Bí thƣ chi bộ thôn

Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 14

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



23 Trần Văn Đại 1978 Nam Thôn trƣởng Thôn Phú Vinh

24 Điểu Lía 1963 Nam Bí thƣ chi bộ thôn Trƣởng thôn Thôn Phú Thuận

25 Nguyễn Văn Thanh 1979 Nam Chủ tịch UB MTTQVN xã UBND xã Phú Riềng

26 Hồ Trung Cƣờng 1982 Nam Phó Chủ tịchUBND xã UBND xã Phú Riềng

27 Điểu Chính 1978 Nam Trƣởng thôn Thôn Phú Bình

28 Nguyễn Văn Phƣơng 1977 Nam Trƣởng thôn Thôn Phú Hòa

29 Lâm Ngọc Công 1982 Nam Phụ trách công tác Dân tộc tôn giáo UBND xã Phú Trung 

30 Đỗ Phƣớc Long 1979 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy xã UBND xã Phú Trung

31 Nguyễn Thị Hồng Thủy 1992 Nữ Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã UBND xã Phú Trung

32 Lê Văn Tuyên 1960 Nam Trƣởng thôn Thôn Phú An

33 Vũ Thị Tuyết 1969 Nữ Hƣu trí

34 Nguyễn Anh Đức 1974 Nam CT Uỷ ban MTTQVN xã UBND xã Phú Trung

35 Nguyễn Quý Hà 1981 Nam PCT UBND xã Phú Trung UBND xã Phú Trung

36 Nguyễn Hữu Liếu 1966 Nam Bí thƣ chi bộ thôn Thôn Phú Tâm

37 Đinh Thị Nhung 1987 Nữ Chủ tịch Hội LHPNVN xã UBND xã Phú Trung

38 Nguyễn Duy Thắng 1978 Nam Phụ trách công tác Giảm nghèo UBND xã Phú Trung

39 Trần Bá Giảng 1966 Nam PCT HĐND xã UBND xã Phú Trung

40 Lê Văn Trung 1971 Nam Trƣởng thôn Thôn Phú Lâm

41 Phạm Văn Bẩy 1972 Nam Trƣởng thôn Thôn Phú Bình

42 Phạm Thành Khánh 1982 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Phú Trung

43 Trần Duy Biên 1972 Nam
PGĐ-CT công đoàn Nông trƣờng Nghĩa 

Trung
Nông trƣờng Nghĩa Trung

44 Vũ Thanh Long 1972 Nam Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Phú Trung

45 Vũ Văn Tấn 1970 Nam Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã UBND xã Phú Trung

46 Bùi Văn Thông 1959 Nam Bí thƣ chi bộ thôn Thôn Phú Nghĩa

47 Đỗ Xuân Vui 1981 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã UBND xã Phú Trung

48 Hồ Sỹ Xuyên 1968 Nam PCT Ủy ban MTTQVN xã Thôn Phú Tiến

49 Lê Văn Phƣơng 1981 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã Phú Trung

50 Ninh Quốc Hòa 1986 Nam Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Bù Nho



51 Hoàng Thanh Nam 1988 Nam Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã UBND xã Bù Nho

52 Lê Thị Hƣơng Nụ 1985 Nữ Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Bù Nho

53 Nguyễn Thị Kim Sen 1956 Nữ Bí thƣ chi bộ thôn Thôn Tân Lực, xã Bù Nho

54 Nguyễn Thị Kim Thúy 1989 Nữ Trƣởng ban Thanh tra nhân dân xã UBND xã Bù Nho

55 Phạm Duy Chinh 1978 Nam Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Bù Nho

56 Lý Thị Hà 1990 Nữ PCT UBMTTQ Việt Nam xã UBND xã Bù Nho

57 Nguyễn Thị Hồng Nhƣ 1987 Nữ Công chức Tƣ pháp – hộ tịch UBND xã Bù Nho

58 Nguyễn Mai Tiến 1978 Nam Bí thƣ chi bộ thôn, trƣởng thôn Thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho

59 Đinh Xuân Cử 1964 Nam Bí thƣ chi bộ thôn Thôn Tân hiệp II, Xã Bù nho

60 Nguyễn Thanh Liêm 1985 Nam Công Chức Tài chính - Kế toán UBND xã Bù Nho

61 Nguyễn Văn Vui 1977 Nam Trƣởng Thôn Thôn Tân Hiệp 2

62 Lê Minh Hùng 1967 Nam Trƣởng thôn Thôn Tân Phƣớc, Bù Nho

63 Trần Thị Mỹ 1960 Nữ
Trƣởng Ban Công tác mặt trận, Chi hội 

trƣởng hội Phụ nữ thôn
Thôn Tân Phƣớc, Bù Nho

64 Lê Đắc Trƣờng 1974 Nam
Phó Bí thƣ thƣờng trực Đảng ủy kiêm Chủ 

tịch HĐND xã
UBND xã Bù Nho

65 Nguyễn Đình Tuấn 1995 Nam Bí thƣ Chi bộ-Trƣởng thôn Thôn Tân Long, xã Bù nho.

66 Hà Thị Yến 1983 Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

xã
UBND xã Bù Nho

67 Nguyễn Đức Cải 1962 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Tân Bình, xã Bù Nho

68 Bạch Công Lợi 1983 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS xã UBND xã Bù Nho

69 Nguyễn Đình Quang 1978 Nam
UV BTV Huyện ủy - Bí thƣ Đảng ủy kiêm 

Chủ tịch UBND xã Bù Nho
UBND xã Bù Nho

70 Đinh Văn Trọng 1972 Nam Trƣởng thôn, Phó Bí thƣ thôn  Thôn  Tân Bình

71 Bùi Văn Chiến 1986 Nam Thƣờng vụ Hội đồng Giáo xứ Giáo xứ Giuse

72 Phạm Đình Khánh 1959 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã UBND xã Bù Nho

73 Trịnh Đình Thiện 1960 Nam Bí thƣ kiêm trƣởng thôn Tân Hòa Thôn Tân Hòa, Bù Nho

74 Nguyễn Thị Hạnh 1974 Nam Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học Trƣờng Tiểu học Long Phú

75 Đỗ Huy Hoàng 1979 Nam Công chức Văn phòng Thống kê UBND xã Bù Nho

76 Lê Trọng Triêm 1979 Nam
UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã
UBND xã Bù Nho

77 Đới Xuân Trung 1958 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Tân Phú, xã Bù Nho

78 Vƣơng Sỹ Toán 1969 Nam Bí thƣ Đảng ủy xã UBND xã Long Tân



79 Đỗ Nhật Quang 1984 Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Long Tân

80 Phùng Viết Tiếu 1965 Nam Trƣởng thôn Thôn 1, xã Long Tân

81
Nguyễn Vũ Linh (pháp danh 

Thích Minh Lợi)
1979 Nam Tu sỹ Chùa Thanh Tân xã Long Tân

82 Nguyễn Thị Phƣợng 1983 Nam Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Long Tân

83 Nguyễn Văn Nghĩa 1971 Nam Trƣởng Ban Công tác Mặt trận Thôn 2, xã Long Tân

Danh sách này gồm 83 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Tống Đặng Đông 1981 Nam Trƣởng thôn Thôn 3, xã Long Tân

2 Lê Văn Thắng 1987 Nam Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã UBND xã Long Tân

3 Trần Văn Đức 1974 Nam Phó Giám đốc Nông trƣờng 9
Nồng trƣờng 9 Công ty cao su Phú 

Riềng

4 Lƣu Văn Ý 1968 Nam Phó Bí thƣ  Đảng ủy xã UBND xã Long Tân

5 Lê Đình Trung 1979 Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Long Tân

6 Mai Xuân Đức 1988 Nam Chỉ huy trƣởng BCH Quân sự xã UBND xã Long Tân

7 Nguyễn Thanh Hải 1971 Nam Doanh nghiệp xã Long Tân

8 Lê Huy Sơn 1968 Nam Trƣởng thôn Thôn 4, xã Long Tân

9 Nguyễn Hữu Chúc 1970 Nam Chủ tịch UBND xã Long Tân UBND xã Long Tân

10 Nguyễn Văn Hồng 1977 Nam Trƣởng thôn  Thôn 5,  xã Long Tân

11 Cao Thị Mai Nga 1984 Nữ Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Long Tân

12 Hoàng Thị Điều 1969 Nữ Chủ tịch Hội LHPNVN xã UBND xã Long Tân

13 Mai Thị Hƣờng 1979 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Long Tân Trƣờng tiểu học  Long Tân

14 Lê Ngọc Thao 1974 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ UBND xã Long Tân

15 Trịnh Thị Kim Oanh 1990 Nữ Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã UBND xã Long Tân

16 Bùi Thị Mai Hoa 1987 Nữ Chủ tịch Hội nông dân UBND xã Long Tân

17 Phạm Ngọc Hải 1971 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Long Tân

18 Hà Đình Phƣớc 1980 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Long Tân

19 Lê Đức Quỳnh 1982 Nam Trƣởng thôn  Thôn 7, xã Long Tân

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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20 Cao Thị Hoa 1985 Nữ Chủ tịch Hội LHPNVN xã UBND xã Long Hà

21 Nguyễn Tiến Trung 1966 Nam Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã UBND xã Long Hà

22 Nguyễn Thị Vui 1967 Nữ Bí thƣ chi bộ thôn Thôn 1, xã Long Hà

23 Lê Văn Toàn 1972 Nam Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Long Hà

24 Nguyễn Văn Tuấn 1963 Nam Bí thƣ chi bộ thôn  Thôn 5A, xã Long Hà

25 Nguyễn Văn Hƣng 1965 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã Long Hà

26 Phạm Thị Luyến 1960 Nữ Trƣởng ban công tác mặt trận thôn Thôn 7, xã Long Hà

27 Lê Văn Thắng 1970 Nam Bí thƣ chi bộ thôn Thôn 6, xã Long Hà

28 Điều Thị Kim Lệ 1994 Nữ Trƣởng ban công tác mặt trận thôn Thôn Bù Ka 1, xã Long Hà

29 Hoàng Văn Lƣ 1965 Nam Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã UBND xã Long Hà

30 Phạm Quang Lực 1964 Nam Trƣởng thôn Thôn 11, xã Long Hà

31 Trần Duy Lai 1968 Nam
Phó giám đốc Nông trƣờng 6, Công ty 

Cao su Phú Riềng
Nông trƣờng 6, Xã Long Hà

32 Phí Văn Lợi 1962 Nam Trƣởng thôn 8 Thôn 8, xã Long Hà

33 Hoàng Xa 1976 Nam Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã UBND xã Long Hà

34 Nguyễn Văn Hiếu 1992 Nam Bí thƣ Đoàn TNCSHCM UBND xã Long Hà

35 Lê Thị Tuyết 1975 Nữ Bí thƣ chi bộ thôn  Thôn 10, xã Long Hà

36 Vũ Hoàng Mai 1975 Nam Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Long Hà

37 Nguyễn Văn Sơn 1965 Nam Trƣởng thôn Thôn 4, xã Long Hà

38 Nguyễn Đình Tý 1984 Nam Trƣởng thôn Thôn 9, Xã Long Hà

39 Đặng Thị Yến 1988 Nữ Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Long Hà

40 Điểu Thót 1980 Nam Trƣởng thôn Thôn Phu mang 1, xã Long Hà

41 Phạm Thanh Tuân 1980 Nam
Phó Trƣởng Công an xã (Công an chính 

quy)
UBND xã Long Hà

42 Trần Thị Vẻ 1972 Nữ Trƣởng thôn 
Thôn Thanh Long, xã Long Hà

43 Hoàng Thị Mận 1980 Nữ
Hiệu trƣởng Trƣờng Mẫu giáo Vành 

Khuyên

Trƣờng Mẫu giáo Vành Khuyên, xã 

Long Hà



44 Nguyễn Tấn Phúc 1955 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn 12, xã Long Hà

45 Phạm Văn Thể 1969 Nam
Phó bí thƣ  Đảng ủy  kiêm Chủ tịch 

HĐND xã 
UBND xã Long Hà

46 Bùi Quốc Tuấn 1984 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS xã  UBND xã Long Hà

47 Điểu Hạnh 1984 Nam
Mục Sƣ Quản nhiệm

Chi hội Thánh Tin lành Phu mang 3

Thôn Phu mang 3,

xã Long Hà

48 Điểu Kem 1963 Nam Trƣởng thôn Thôn Bù Ka 2, xã Long Hà

49 Lê Đình Tuấn 1983 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Long Hà

50 Lê Vạn Hảo 1969 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS xã  UBND xã Long Bình

51 Nguyễn Văn Hùng 1965 Nam Trƣởng thôn Thôn 1, xã Long Bình

52 Nguyễn Phƣơng Nam 1979 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Long Bình

53 Nguyễn Thị Thúy 1975 Nữ
Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc

Trƣờng tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 

xã Long Bình

54 Lê Danh Biên 1970 Nam Chủ tịch UBMTTQ xã Long Bình UBND xã Long Bình

55 Võ Tấn Cƣờng 1965 Nam Trƣởng thôn Thôn 2 xã Long Bình

56 Nguyễn Thị Xinh 1983 Nữ Công chức Tƣ Pháp - Hộ tịch UBND xã Long Bình

57 Lê Duy Hạnh 1972 Nam  Chủ tịch UBND xã UBND xã Long Bình

58 Quách Văn Kiên 1966 Nam Trƣởng thôn Thôn 3, xã Long Bình

59 Cao Thị Thúy 1973 Nữ Hiệu trƣởng trƣờng Mẫu giáo Tuổi thơ
Trƣờng Mẫu giáo Tuổi thơ, xã Long 

Bình

60 Lê Thị Hƣờng 1975 Nữ Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã UBND xã Long Bình

61 Nguyễn Văn Phán 1966 Nam Bí Thƣ chi bộ thôn Thôn 4, Long Bình

62 Hoàng Trọng Xinh 1985 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Long Bình

63 Triệu Sin Sáng 1987 Nam Trƣởng thôn Thôn 9, xã Long Bình

64 Nguyễn Hồng Thanh 1975 Nam Bí thƣ Đảng ủy xã UBND xã Long Bình

65 Nghiêm Quỳnh Trung 1957 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng thôn Thôn 5, xã Long Bình

66 Trịnh Xuân Cƣờng 1983 Nam Bí Thƣ chi bộ thôn Thôn 6 xã Long Bình

67 Phạm Thị Ngọc 1986 Nữ Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Long Bình



68 Cao Văn Đào Thành 1986 Nam Công chức Văn Phòng- Thống kê UBND xã Long Bình

69 Nguyễn Thái Sơn 1983 Nam
Chủ tịch Hội Nông dân xã -Bí thƣ chi 

bộ thôn 11
UBND xã Long Bình

70 Trịnh Đăng Thế 1971 Nam
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bí thƣ chi 

bộ thôn 7
UBND xã Long Bình

71 Lê Thị Thu Thuần 1978 Nữ  Chủ tịch HLHPNVN  xã UBND xã Long Bình

72 Lê Thị Liên 1972 Nữ
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

xã
UBND xã Long Bình

73 Dƣơng Văn Tám 1988 Nam Trƣởng thôn Thôn 8, xã Long Bình

74 Nguyễn Nho Tâm 1987 Nam Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã UBND xã Long Bình

75 Nguyễn Thị Lý 1979 Nữ
Phó Chủ tịch UBND, CT Hội Chữ Thập 

đỏ xã
UBND xã Long Hƣng

76 Nguyễn Quốc Trấn 1969 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã

UBND xã Long Hƣng

77 Đỗ Văn Trƣờng 1978 Nam Bí thƣ chi bộ thôn, Trƣởng thôn Thôn 1, xã Long Hƣng

78 Bùi Duy Bạch 1976 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã UBND xã Long Hƣng

79 Phạm Văn Cộng 1980 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã Long Hƣng

80 Đinh Công Đê 1964 Nam  Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn 2, xã Long Hƣng

81 Mai Thị Hiền 1985 Nữ
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, 

Trƣởng ban Thanh tra nhân dân xã
UBND xã Long Hƣng

82 Trƣơng Văn Thập 1972 Nam Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã UBND xã Long Hƣng

83 Đinh Thị Hƣơng 1985 Nữ Công chức Văn phòng -  Thống kê UBND xã Long Hƣng

84 Phạm Văn Năm 1964 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn 3, xã Long Hƣng

Danh sách này gồm 84 người



STT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Phạm Xuân Phƣớc 1979 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy UBND xã Long Hƣng

2 Đỗ Tiến Duẫn 1982 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS xã UBND xã Long Hƣng

3 Ngô Văn Mạnh 1990 Nam Làm nông Thôn 5,  xã Long Hƣng

4
Nguyễn Thị Trinh (pháp danh 

Thích nữ Hạnh Trang)
1968 Nữ Tu sỹ, Trụ trì Chùa Vạn Đức Thôn 10, xã Long Hƣng

5 Đỗ Thị Gái 1972 Nữ
Phó hiệu trƣởng Trƣởng Mẫu giáo Long 

Hƣng
Trƣờng Mẫu giáo, xã Long Hƣng

6 Nguyễn Thị Hiền 1991 Nữ Công Chức Tài chính - Kế toán UBND xã Long Hƣng

7 Nông Văn Quân 1978 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Long Hƣng

8 Phạm Tấn Cƣờng 1975 Nam Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã UBND xã Long Hƣng

9 Mai Xuân Hùng 1958 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn 8, Long Hƣng

10 Nguyễn Huy Kiểm 1981 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Long Hƣng

11
Nguyễn Văn Lƣờng (Nguyễn 

Ngọc Lƣờng)
1973 Nam Giúp việc HĐND xã UBND xã Long Hƣng

12 Lê Thị Sinh 1959 Nữ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã UBND xã Long Hƣng

13 Mai Văn Tùng 1975 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã Long Hƣng

14 Bùi Thị Sánh 1969 Nam Làm nông Thôn 10, xã Long Hƣng

15 Đỗ Tiến Vinh 1985 Nam Làm nông UBND xã Long Hƣng

16 Vũ Mạnh Hùng 1983 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy UBND xã Bình Tân

17 Bùi Văn Sơn 1975 Nam Trƣởng ban Công tác Mặt trận Thôn Thôn Phƣớc An, xã Bình Tân

18 Nguyễn Văn Hóa 1963 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã UBND xã Bình Tân

19 Dƣơng Cô 1963 Nữ Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn HIếu Phong, xã Bình Tân

20 Đỗ Đức Hùng 1980 Nam Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã UBND xã Bình Tân

21 Nguyễn Khắc Tùng 1986 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS xã UBND xã Bình Tân

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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22 Nguyễn Đức Diệm 1975 Nam Công an viên thôn Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân

23
Nguyễn Thị Ny (pháp danh 

Thích Nguyên Tánh)
1992 Nữ Trụ trì Chùa Hiếu Huệ Chùa Hiếu Huệ, xã Bình Tân

24 Lê Anh Thắng 1987 Nam
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trƣờng
UBND xã Bình Tân

25 Võ Khánh Trình 1987 Nam Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã UBND xã Bình Tân

26 Lê Duy Trung 1983 Nam Chủ tịch UBMTTQVN xã UBND xã  Bình Tân

27 Vũ Quang Huy 1981 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Bình Tân

28 Hồ Sỹ Nông 1959 Nam Trƣởng ban Công tác Mặt trận thôn Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Tân

29 Võ Phong Tỏa 1981 Nam Phó Chủ Tịch UBND xã UBND xã Bình Tân

30 Cao Minh Hải 1978 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Phƣớc Lộc, xã Bình Tân

31 Lƣơng Hữu Miễn 1982 Nam Phó chủ tịch H ĐND  xã UBND xã  Bình Tân

32 Lê Thị Ngọc Linh 1979 Nữ Chủ doanh nghiệp Điều Phƣơng Linh Thôn Bỉnh Hiếu, xã  Bình Tân

33 Nguyễn Thị Nhƣ Thúy 1981 Nam Chủ tịch Hội LHPNVN xã UBND xã  Bình Tân

34 Nguyễn Văn Bằng 1969 Nam Trƣởng thôn Thôn Phƣớc Thịnh, xã Bình Tân

35 Huỳnh Vũ Quang Duy 1979 Nam Công chức Văn hóa – Xã hội UBND xã Bình Tân

36 Lại Hồng Phƣơng 1979 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã Bình Tân

37 Mai Xuân Tý 1984 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã Bình Tân

38 Mai Văn Tam 1982 Nam Phó Chủ Tịch UBND xã UBND xã Bình Tân

39 Hà Văn Thuật 1961 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Phƣớc Tân, xã Bình Tân

40 Nguyễn Chí Cƣờng 1978 Nam Trƣởng ban Công tác Mặt trận thôn Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn

41 Nguyễn Huy Diễn 1974 Nam Trƣởng thôn Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn

42 Phạm Anh Hào 1978 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS xã UBND xã Bình Sơn

43 Trần Thị Minh Nghĩa 1989 Nam Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã UBND xã Bình Sơn

44 Nguyễn Thành Phi 1980 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch 

HĐND xã 
UBND xã Bình Sơn

45 Mai Phạm Hƣng 1972 Nam  Trƣởng thôn Thôn Sơn Hà I, xã Bình Sơn

46 Mai Thị Luân 1983 Nam Giáo Viên Trƣờng TH và THCS Bình Sơn

47 Trƣơng Viết Phú 1974 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã Bình Sơn



48 Lê Thị Phƣợng 1981 Nữ Chủ tịch Hội LHPNVN xã UBND xã Bình Sơn

49 Mai Thị Thuyết 1981 Nữ Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã UBND xã Bình Sơn

50 Lƣơng Văn Bắc 1987 Nam Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Bình Sơn

51 Hồ Thị Hằng Mơ 1978 Nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã UBND xã Bình Sơn

52 Lê Văn Tuấn 1969 Nam  Trƣởng thôn Thôn Sơn Hà II, xã Bình Sơn 

53 Nguyễn Văn Hoàn 1983 Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Bình Sơn

54 Nguyễn Duy Hùng 1984 Nam  Trƣởng thôn ThônPhú Châu, xã Bình Sơn

55 Đinh Thị Miều 1987 Nữ Chi hội trƣởng Hội Phụ nữ thôn Thôn Phú Châu, xã Bình Sơn 

56  Điểu Lý Hà 1982 Nam  Trƣởng thôn Thôn Binh Minh, xã Bình Sơn

57 Dƣơng Thị Hồng Linh 1985 Nữ Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Sơn

58 Dƣơng Thành Nam 1978 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Bình Sơn

59 Nguyễn Ngọc Oanh 1967 Nữ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND xã Bình Sơn

60 Bùi Thị Kim Trinh 1982 Nữ Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Bình Sơn

61 Điểu Ché 1982 Nam Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã UBND xã Phƣớc Tân

62 Dƣơng Mạnh Hổ 1983 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã UBND xã Phƣớc Tân

63 Dƣơng Văn Nguyên 1967 Nam Làm nông Xã Phƣớc Tân

64 Ngô Hoàng Thông 1958 Nam Làm nông Xã Phƣớc Tân

65 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Nữ Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Phƣớc Tân

66 Nguyễn Thị Thanh Loan 1986 Nữ Trƣởng thôn  Thôn Đồng Tâm, xã Phƣớc Tân

67 Hồ Đức Sơn 1983 Nam Trƣởng thôn Thôn Bàu Đỉa, xã Phƣớc Tân

68 Trần Văn Học 1967 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy kiêm Chủ tịch 

HĐND xã
UBND xã Phƣớc Tân

69 Mông Văn Tài 1967 Nam Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Phƣớc Tân

70 Trần Xuân Sáng 1984 Nam Trƣởng Công an xã UBND xã Phƣớc Tân

71 Hồ Văn Nhiệm 1966 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Bàu Đỉa, xã Phƣớc Tân

72 Nguyễn Công Quân 1974 Nam Trƣởng thôn Thôn Đồng Tháp, xã Phƣớc Tân

73 Nguyễn Thị Kim Trúc 1987 Nữ Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Phƣớc Tân



74 Trần Đại Lộ 1994 Nam Phó Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã UBND xã Phƣớc Tân

75 Nguyễn Dƣơng Phòng 1982 Nam Hiệu trƣởng
Trƣởng Tiểu học Chu Văn An, xã 

Phƣớc Tân

76 Lƣơng Thành Dũng 1949 Nam Trƣởng thôn Thôn Đồng Tiến, xã Phƣớc Tân

77 Huỳnh Văn Trọng 1983 Nam Phó  Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã UBND xã Phƣớc Tân

78 Nguyễn Hữu Điểm 1959 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Thôn Đồng Tiến, xã Phƣớc Tân

79 Võ Tiến Công 1980 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã Phƣớc Tân

80 Điểu Vel (Điểu Véc) 1980 Nam Trƣởng thôn Thôn Bình Trung, xã Phƣớc Tân

81 Phạm Trƣờng Giang 1989 Nam Chỉ huy phó BCHQS xã UBND xã Phƣớc Tân

82 Hồ Thị Yến 1990 Nữ Chủ tịch Hội LHPNVN xã UBND xã Phƣớc Tân

83 Nguyễn Thành Trung 1983 Nam Chỉ huy trƣởng BCHQS xã UBND xã Phƣớc Tân

Danh sách này gồm 83 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Nguyễn Thị Huế 04/12/1982 Nữ
Viên chức, Hiệu Phó trƣờng TH& 

THCS Lộc Thịnh

Trƣờng TH& THCS Lộc 

Thịnh, xã Lộc Thịnh

2 Lƣu Quang Hùng 12/12/1980 Nam Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND UBND xã Lộc Thịnh

3 Hồ Thị Thanh Mỹ 26/6/1990 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách, 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN
UBMTTQ xã Lộc Thịnh

4 Phạm Văn Thuỷ 28/6/1969 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, Trƣởng ấp Hƣng Thuỷ
Ấp Hƣng Thuỷ-xã Lộc Thịnh

5 Nguyễn Duy Cƣờng 27/11/1982 Nam Cán bộ, Chủ tịch UBMMTQ VN xã UBMTTQ xã Lộc Thịnh

6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11/11/1992 Nữ Cán bộ, Bí thƣ Đoàn Thanh niên
Đoàn Thanh niên xã Lộc 

Thịnh

7 Lý Kim Giàu 01/01/1973 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, Trƣởng ấp Hƣng Thịnh

Ấp Hƣng Thịnh-xã Lộc 

Thịnh

8 Đặng Trần Trung Hạnh 01/01/1968 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách, 

Trƣởng ấp Đồng Tâm
Ấp Đồng Tâm-xã Lộc Thịnh

9 Nguyễn Hữu Hợi 07/02/1973 Nam Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND UBND xã Lộc Thịnh

10 Châu Thị Minh Nguyệt 28/12/1981 Nữ Cán bộ, Chủ tịch Hội Nông dân Hội Nông dân xã Lộc Thịnh

11 Đỗ Văn Hoàn 12/10/1966 Nam Cán bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Hội Cựu chiến binh xã Lộc 

Thịnh

12 Lê Hồng Khanh 08/11/1973 Nam
Cán bộ, Phó Bí thƣ Đảng uỷ-Chủ tịch 

UBND
UBND xã Lộc Thịnh

13 Trần Văn Khánh 20/6/1976 Nam
Công chức, Chỉ huy trƣởng Ban chỉ 

huy quân sự
UBND xã Lộc Thịnh

14 Lâm Nai 10/01/1964 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, Trƣởng ấp Chà Là
Ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh

15 Trần Quang Nam 10/12/1989 Nam Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND HĐND xã Lộc Thịnh

16 Mã Thị Hoa 01/10/1982 Nữ Cán bộ, Chủ tịch Hội LHPN Hội LHPN xã Lộc Thịnh

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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17 Bùi Công Nha 04/02/1974 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, Trƣởng ấp Cần Lê
Ấp Cần Lê-xã Lộc Thịnh

18 Nguyễn Thế Trang 28/5/1978 Nam Công chức, Trƣởng Công an xã Công an xã Lộc Thịnh

19 Mã Văn Việt 14/5/1969 Nam
Cán bộ, Phó Bí thƣ thƣờng trực Đảng 

uỷ kiêm Chủ tịch HĐND
Đảng uỷ xã Lộc Thịnh

20 Lâm Vi 09/5/1975 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, Trƣởng ấp
Ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh

21 Thị Kim Anh 13/7/1977 Nữ
Trƣởng ban công tác Mặt trận Ấp 54, 

xã Lộc An
Ấp 54, xã Lộc An

22 Ngân Thị Bảy 01/02/1984 Nữ
Bí thƣ Chi bộ -  Trƣởng ấp 8, xã Lộc 

An
Ấp 8, xã Lộc An

23 Bùi Quang Cƣờng 24/4/1983 Nam
Hiệu trƣởng Trƣờng TH&THCS Lộc 

An
Trƣờng TH&THCS Lộc An

24 Điểu Den 01/4/1990 Nam Trƣởng ấp 2, xã Lộc An Ấp 2, xã Lộc An

25 Phạm Hồng Đăng 01/01/1967 Nam
Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Lộc An
Đảng ủy xã Lộc An

26 Điểu Đửu 01/01/1976 Nam
Trƣởng ban công tác Mặt trận ấp 1, xã 

Lộc An
Ấp 1, xã Lộc An 

27 Bùi Thị Hòa 21/3/1987 Nữ Công chức Tài chính - Kế toán xã Uỷ ban nhân dân xã Lộc An

28 Nguyễn Xuân Hoan 07/6/1975 Nam Trƣởng ấp 7 Ấp 7, xã Lộc An

29 Vũ Xuân Hợi 13/5/1971 Nam
Phó Bí thƣ thƣờng trực Đảng ủy xã 

Lộc An
Đảng ủy xã Lộc An

30 Đoàn Xuân Hùng 22/7/1977 Nam
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Lộc An

31 Nguyễn Thị Huyền 12/3/1986 Nữ Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ủy ban nhân dân xã Lộc An

32 Điểu Minh Hƣng 06/4/1986 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS xã Lộc An Ban CHQS xã Lộc An

33 Điểu Khinh 15/6/1981 Nam Phó Chủ tịch UBND xã Ủy ban nhân dân xã Lộc An

34 Nguyễn Thị Lan 24/4/1986 Nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc 

An

35 Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc 20/01/1988 Nữ Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ủy ban nhân dân xã Lộc An

36 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/7/1990 Nữ Bí thƣ Đoàn thanh niên xã Lộc An Đoàn Thanh niên xã Lộc An

37 Nguyễn Xuân Phong 9/11/1980 Nam Trƣởng công an xã Lộc An Công an xã Lộc An



38 Phạm Hữu Phong 25/8/1987 Nam Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Hội đồng nhân dân xã Lộc 

An

39 Điểu Sơn 15/7/1976 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 
Đảng ủy xã Lộc An

40 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/1976 Nam Buôn bán Ấp 54, xã Lộc An

41 Trịnh Xuân Tuấn 03/8/1966 Nam
Bí thƣ chi bộ -  Trƣởng ấp 3, xã Lộc 

An
Ấp 3, xã Lộc An

42 Điểu Thu 26/8/1974 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Nông dân xã Lộc An

43 Dƣơng Thị Thúy Vân 18/10/1982 Nữ Làm vƣờn Ấp 4, xã Lộc An

44 Đặng Văn Binh 19/6/1966 Nam Bí thƣ Chi bộ- Trƣởng ấp, xã Lộc Điền
Ấp 9, xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

45 Trần Duy Châu 08/02/1986 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Điền
Hội Nông dân xã Lộc Điền, 

huyện Lộc Ninh

46 Bùi Thị Duyên 03/7/1979 Nữ
Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học 

Lộc Điền A

Trƣờng Tiểu học Lộc Điền 

A, huyện Lộc Ninh

47 Trần Trọng Đức 05/5/1957 Nam
Bí thƣ Chi bộ -Trƣởng ấp 5, xã Lộc 

Điền

Ấp 5, xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

48 Lê Văn Đƣợc 27/3/1977 Nam Trƣởng Trạm y tế xã Lộc Điền
Trạm y tế xã Lộc Điền, 

huyện Lộc Ninh 

49 Nguyễn Đức Hợi 01/5/1972 Nam
Phó Ban Đối ngoại Giáo xứ Tích 

Thiện Lộc Điền

Giáo xứ Tích Thiện xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh

50 Trần Thị Kim Hƣơng 03/6/1968 Nữ
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc 

Điền

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh

51 Võ Mai Hƣớng 17/4/1985 Nam
Chỉ huy Trƣởng Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lộc Điền

Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh

52
Trần Thị Phƣơng Lan

(Sƣ cô Thích Nữ Tuệ Viên)
03/10/1962 Nữ Trụ trì Chùa Phƣớc Lâm, xã Lộc Điền

Chùa Phƣớc Lâm Lộc Điền, 

huyện Lộc Ninh

53 Lâm Lay 01/01/1960 Nam
Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp 7, xã Lộc 

Điền

Ấp 7, xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

54 Huỳnh Văn Lắm 18/6/1958 Nam
Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp 3, xã Lộc 

Điền

Ấp 3, xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

55 Hồ Thị Quốc Loan 01/10/1984 Nữ Phó Chủ tịch HĐND xã
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh

56 Phan Thị Ngọc Loan 20/11/1989 Nữ
Công chức Tƣ pháp - Hộ tịch xã Lộc 

Điền

UBND xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

57 Thái Thanh Phong 27/4/1980 Nam Trƣởng Công an xã Lộc Điền
Công an xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

58 Đinh Đặng Anh Phƣơng 01/01/1976 Nữ
Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Lộc Điền

UBND xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh



59 Trần Thanh Quang 01/02/1974 Nam
Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Lộc Điền

Đảng ủy, UBND xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh

60 Đỗ Viết Sơn 20/01/1984 Nam
Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh, xã Lộc 

Điền

UBND xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

61 Phan Thành 09/9/1972 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy xã Lộc Điền
Đảng ủy xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

62 Văn Thị Thu Thảo 19/11/1982 Nữ
Công chức Văn phòng - Thống kê xã 

Lộc Điền

UBND xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

63 Nguyễn Ngọc Thắng 07/02/1983 Nam
Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Lộc 

Điền

UBND xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

64 Trần Phƣớc Thiệp 05/02/1966 Nam Phó Chủ tịch UBND, xã Lộc Điền
UBND xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

65 Trần Thị Thủy 20/10/1992 Nữ
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Lộc Điền

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Lộc Điền

66 Nguyễn Ngọc Trâm 02/5/1991 Nữ
Bí thƣ Đoàn, Chủ tịch hội Liên hiệp 

thanh niên xã Lộc Điền

Đoàn thanh niên xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh

67 Trần Thị Hồng Vân 01/01/1967 Nữ
Bí thƣ Chi bộ- Trƣởng ấp 8, xã Lộc 

Điền

Ấp 8, xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

68 Đặng Thế Yên 01/3/1959 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp 
Ấp 6, xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh

69 Nguyễn Thành Biên 01/10/1974 Nam Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy xã Đảng ủy xã Lộc Hòa

70 Nguyễn Xuân Cƣờng 05/7/1971 Nam Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Hòa

71 Điểu Danh 15/6/1996 Nam Văn phòng Đảng ủy, HĐND xã UBND xã Lộc Hòa

72 Nguyễn Văn Gia 02/9/1977 Nam Đảng ủy viên, Hiệu trƣởng Trƣờng TH&THCS Lộc Hòa

73 Phạm Thị Hiền 01/6/1984 Nữ Nhân viên y tế Trạm y tế xã Lộc Hòa

74 Nguyễn Văn Hơn 20/5/1968 Nam Ấp trƣởng Ấp 8, xã Lộc Hòa

75 Nguyễn Thị Huệ 04/5/1989 Nữ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã
Uỷ ban MTTQVN xã Lộc 

Hòa

76 Điểu Khuya 02/3/1972 Nam Bí thƣ Đảng ủy, CT HĐND xã Đảng ủy xã  Lộc Hòa

77 Nguyễn Thị Lan 07/3/1984 Nữ Đảng ủy viên, Công chức Tƣ pháp UBND xã Lộc Hòa

78 Lê Văn Lập 15/12/1969 Nam Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã HĐND xã Lộc Hòa

79 Lƣu Thị Mỹ Lộc 20/01/1983 Nữ
Công chức

 Văn phòng, Thống kê xã
UBND xã Lộc Hòa



80 Vũ Xuân Nghĩa 15/5/1965 Nam
Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã

Ủy ban MTTQVN xã Lộc 

Hòa

81 Đậu Xuân Ngọc 06/4/1975 Nam Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Nông dân xã Lộc Hòa

82 Điểu Phên 01/10/1972 Nam Ấp trƣởng Ấp 8B, xã Lộc Hòa

83 Đào Thị Thanh Phƣơng 02/01/1995 Nữ Ấp trƣởng Ấp 7, xã Lộc Hòa

84 Điểu Quen 06/3/1986 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS xã Ban CHQS xã Lộc Hòa

85 Phạm Quốc Thanh 17/5/1973 Nam Ấp trƣởng Ấp 6, xã Lộc Hòa

86 Nguyễn Công Thành 25/11/1971 Nam
Phó Bí Thƣ Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

xã
UBND xã Lộc Hòa

87 Điểu Thêu 25/5/1983 Nam Trƣởng ấp Ấp 8C, xã Lộc Hòa

88 Nguyễn Văn Thía 10/10/1967 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Ấp Hoa Lƣ, xã Lộc Hòa

89 Nguyễn Công Toại 26/10/1991 Nam Bí thƣ Đoàn Thanh niên xã Đoàn Thanh niên xã Lộc Hòa

90 Hoàng Lê Trung 26/01/1978 Nam Đảng ủy viên Trƣởng công an xã Công an xã Lộc Hòa

91 Điểu Ven 15/11/1969 Nam Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Hòa

92 Bùi Xuân Cảnh 18/4/1973 Nam Trƣởng ấp Ấp 9, xã Lộc Hƣng

93 Võ Thành Công 15/02/1980 Nam Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Hội đồng nhân dân xã Lộc 

Hƣng

94 Hoàng Văn Cƣờng 25/5/1984 Nam Trƣởng Công an xã Công an xã Lộc Hƣng

95 Trần Văn Dân 20/4/1969 Nam Trƣởng ấp Ấp 1, xã Lộc Hƣng

Danh sách này gồm 95 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Lâm Dƣơng 20/12/1969 Nam Trƣởng ấp 4 Ấp 4, xã Lộc Hƣng

2 Phạm Văn Đoan 15/02/1957 Nam Bí thƣ Chi bộ Ấp 1, xã Lộc Hƣng

3 Lê Văn Đông 19/9/1986 Nam
Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy 

quân sự xã 
Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hƣng

4 Nguyễn Văn Hà 06/9/1976 Nam Nông dân Ấp 7, xã Lộc Hƣng

5 Lƣu Thị Thu Hiền 20/10/1982 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng Mẫu giáo Trƣờng Mẫu giáo Lộc Hƣng

6 Nguyễn Bá Hòa 11/11/1972 Nam Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hội đồng nhân dân xã Lộc Hƣng

7 Nguyễn Thị Hƣơng 29/01/1971 Nữ
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Lộc Hƣng

8 Lê Khƣơng 10/4/1956 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp 2, xã Lộc Hƣng

9 Võ Mạnh Khƣơng 16/7/1985 Nam
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã 
Uỷ ban nhân dân xã Lộc Hƣng

10 Đinh Thái Linh 25/5/1992 Nam Bí thƣ Đoàn thanh niên xã Đoàn thanh niên xã Lộc Hƣng

11
Phùng Thị Nguyệt 

Nga
01/01/1979 Nữ

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã 
Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

12 Nguyễn Thị Nguyệt 16/02/1963 Nữ
Phó Chủ tịch Hội Ngƣời cao 

tuổi xã
Hội Ngƣời cao tuổi Lộc Hƣng

13 Lâm Nhanh 19/5/1985 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Nông dân xã Lộc Hƣng

14 Hà Trƣơng Quyền 12/4/1977 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND xã
Uỷ ban nhân dân xã Lộc Hƣng

15 Trần Thị Sáng 10/3/1974 Nữ Bác sỹ, Trƣởng Trạm Y tế Trạm Y tế xã Lộc Hƣng

16 Lê Thị Tân 15/8/1970 Nữ Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp 8, xã Lộc Hƣng

17 Nguyễn Đức Thanh 15/10/1972 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp 7, xã Lộc Hƣng

18 Nguyễn Đức Trí 10/9/1982 Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Uỷ ban nhân dân xã Lộc Hƣng

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 18

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



19 Nguyễn Đức Trị 01/01/1957 Nam Trƣởng ấp Ấp 6, xã Lộc Hƣng

20 Nguyễn Xuân Trọn 20/02/1958 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp 3, xã Lộc Hƣng

21 Nguyễn Thành Vui 17/4/1960 Nam
Phó Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ban 

công tác Mặt trận
Ấp 5, xã Lộc Hƣng

22 Huỳnh Thanh An 14/9/1986 Nam
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã 
Hội đồng nhân dân xã Lộc Khánh

23 Lâm Đay 19/6/1959 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh

24 Nguyễn Thu Hằng 20/6/1979 Nữ
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 
Đảng ủy xã Lộc Khánh

25 Nguyễn Xuân Hiện 14/8/1977 Nam Công chức Tƣ pháp-Hộ tịch xã UBND xã Lộc Khánh

26 Đoàn Văn Hùng 03/6/1984 Nam
Công chức Văn phòng-Thống 

kê xã 
Ủy ban nhân dân xã Lộc Khánh

27 Lâm Khên 01/01/1954 Nam
Trƣởng ban Công tác Mặt trận 

ấp 
Ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh

28 Trƣơng Văn Kiên 07/12/1988 Nam Chủ tịch Hội CCB xã Ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh

29
Nguyễn Thị Xuân 

Linh
18/9/1989 Nữ Thủ quỹ-Văn thƣ-Lƣu trữ Đoàn Thanh niên xã Lộc Khánh

30 Thị Lộc 04/4/1985 Nữ
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Khánh

31 Vũ Văn Lực 10/02/1980 Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã 
Ủy ban nhân dân xã Lộc Khánh

32 Điểu Thị Mai 28/4/1987 Nữ
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Lộc Khánh

33 Lâm Quốc Mạnh 19/7/1978 Nam Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng tiểu học và trung học cơ sở xã 

Lộc Khánh

34 Lâm Mây 10/10/1967 Nam
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Lộc Khánh

35 Thạch Nê 04/6/1972 Nam Trụ trì Chùa Sóc Lớn Chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh

36
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga
30/9/1985 Nữ Trƣởng trạm Y tế xã Trạm Y tế xã Lộc Khánh

37 Đoàn Quốc Ngữ 20/11/1990 Nam Bí thƣ Đoàn Thanh niên xã Đoàn Thanh niên xã Lộc Khánh

38 Trần Ngọc Nhân 09/01/1957 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh

39
Nguyển Thị Cẩm 

Nhung
03/3/1976 Nữ

Công chức Văn phòng-Thống 

kê xã 
Ủy ban nhân dân xã Lộc Khánh

40 Lâm Ôn 01/01/1984 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ấp Ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh

41 Lâm Văn Thức 14/10/1985 Nam
Chỉ Huy trƣởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã
Ban chỉ huy Quân sự xã Lộc Khánh



42
Điểu Thị Thanh 

Tuyền
22/12/1988 Nữ Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ủy ban nhân dân xã Lộc Khánh

43 Trần Quang Vinh 24/5/1969 Nam
Phó Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã
Ủy ban nhân dân xã Lộc Khánh

44 Nguyễn Thiên Vũ 08/9/1989 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Nông dân xã Lộc Khánh

45 Bùi Văn Bình 12/7/1985 Nam Công chức Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân xã Lộc Quang

46 Đỗ Hữu Đáng 27/12/1959 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Bồn Xăng Chi bộ ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang

47 Lê Thị Hƣơng 02/9/1979 Nữ
Phó Chủ tịch UBND xã Lộc 

Quang
Ủy ban nhân dân xã Lộc Quang

48 Nguyễn Văn Khanh 20/10/1963 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Bù Tam Chi bộ ấp Bù Tam, xã Lộc Quang

49 Vũ Văn Khanh 02/11/1976 Nam Phó Chủ tịch xã Hội đồng nhân dân xã Lộc Quang

50 Đào Văn Kính 19/8/1965 Nam
Phó BT-Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Lộc Quang

Hội đồng nhân dân

 xã Lộc Quang

51 Vũ Thị Kim Lanh 10/10/1984 Nữ
Văn phòng Đảng ủy - Giúp việc 

HĐND
Chi bộ ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang

52 Đinh Thị Mai 14/3/1990 Nữ Chủ Tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Quang

53 Lại Thị Ngọc 21/7/1990 Nữ
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Quang

54 Phạm Văn Quy 09/02/1971 Nam
Thanh tra nhân dân - Gíam sát 

cộng đồng
ấp Việt Tân, xã Lộc Quang

55 Thị Rem 01/6/1992 Nữ Phó Bí thƣ Đoàn thanh niên Đoàn Thanh niên xã Lộc Quang

56 Lê Văn Sâm 16/6/1972 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Quyền 

Chủ tịch UBND xã Lộc Phú
Đảng ủy xã Lộc Quang

57 Trần Thị Thanh 05/3/1966 Nữ
Trƣởng Ban công tác Mặt trận 

ấp Việt Quang
ấp Việt Quang, xã Lộc Quang

58 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1982 Nam
Chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc 

Quang

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Lộc Quang

59 Nguyễn Hữu Thân 28/12/1962 Nam Bí thƣ chi bộ ấp Việt Quang Chi bộ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang

60 Hoàng Văn Thủy 31/5/1991 Nam Bí thƣ Chi bộ ấp Tam Nguyên Ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang

61 Hoàng Anh Tính 15/01/1968 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND xã Lộc Quang
Ủy ban nhân dân xã Lộc Quang

62  Lê Văn Trƣờng 19/3/1991 Nam Bí thƣ Đoàn thanh niên Đoàn Thanh niên xã Lộc Quang

63 Vũ Đức Trƣờng 08/3/1980 Nam Trƣởng công an xã Lộc Quang Công an xã Lộc Quang

64 Hoàng Văn Tuấn 01/5/1982 Nam Chủ tịch Hội Nông dân Hội Nông dân xã Lộc Quang



65 Nguyễn Thế Văn 09/10/1977 Nam
Chỉ huy Trƣởng Ban Chỉ huy 

Quân sự xã Lộc Quang 
Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Quang

66 Phạm Văn Văn 01/01/1960 Nam Trƣởng ấp Bù Tam Ấp Bù Tam, xã Lộc Quang

67 Nguyễn Thanh Bình 08/10/1976 Nam
Bí thƣ Chi bộ-

Trƣởng ấp
Ấp 6B, xã Lộc Tấn

68 Võ Minh Chánh 16/4/1984 Nam Công chức Tƣ pháp-Hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn

69 Trần Minh Chính 20/4/1965 Nam Trƣởng ấp
Ấp 5C,

xã Lộc Tấn

70 Nguyễn Văn Giáp 15/4/1969 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Tấn

71 Lê Văn Hùng 05/8/1969 Nam Trƣởng ấp Ấp Bù Núi A, xã Lộc Tấn

72
Nguyễn Thị Cẩm 

Hƣơng
04/3/1986 Nữ CB. VTLT-TTND UBMTTQVN xã Lộc Tấn

73 Bùi Thị Ánh Huyền 19/9/1990 Nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hội LHPN xã Lộc Tấn

74 Giang Minh Hiến 22/01/1968 Nam
Bí thƣ Đảng ủy-Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã 
Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn

75 Nguyễn Thanh Hiền 22/3/1954 Nam
Trƣởng ban 

Công tác mặt trận ấp
Ấp Thạnh Tây xã Lộc Tấn

76 Nguyễn Thị Hiền 16/02/1969 Nữ Làm vƣờn Ấp Thạnh Đông xã Lộc Tấn

77 Đỗ Thị Thu Hoài 20/5/1973 Nữ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã
Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn

78 Điểu Luôm 01/01/1946 Nam
Ngƣời có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số
Ấp Bù Núi B,xã Lộc Tấn

79 Vũ Thị Lên 23/4/1963 Nữ
Trƣởng Ban 

công tác mặt trận ấp
Ấp 1B xã Lộc Tấn

80 Ngô Hồng Sơn 26/10/1968 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy-Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân
Đảng ủy xã  Lộc Tấn

81 Dƣơng Thị Tâm 24/5/1960 Nữ Trƣởng ấp Ấp 6A, xã Lộc Tấn

82 Ngô Thiện Tâm 31/8/1992 Nam
Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân 

sự 
Ban chỉ huy quân sự xã Lộc Tấn

83 Nguyễn Đức Thân 01/02/1968 Nam Chủ tịch Ủy ban MTTQVN UBMTTQVN xã Lộc Tấn

84 Nguyễn Văn Thân 08/02/1972 Nam

Cán bộ Biên phòng tăng cƣờng 

xã, PCT.UBMTTQ, Bí thƣ chi 

bộ Trạm y tế 

Ủy ban MTTQVN xã Lộc Tấn

85 Phạm Nhƣ Thành 24/10/1965 Nam
Nhân viên thú y, Phó Bí thƣ chi 

bộ ấp
Ấp 5B, xã Lộc Tấn

86 Lƣơng Bá Thủy 30/10/1975 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn

87 Nguyễn Anh Tuấn 18/6/1980 Nam Bí thƣ chi bộ-Trƣởng ấp Ấp Cây Chặt, xã Lộc Tấn



88 Bùi Minh Tuấn 10/3/1978 Nam Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân xã Lộc Tấn

89 Nguyễn Vũ Tín 23/8/1986 Nam Phó Chủ tịch UBMTTQVN Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn

90 Dƣơng Văn Vạn 14/8/1966 Nam Trƣởng ấp Ấp 4A xã Lộc Tấn

91 Trịnh Thu Xuân 14/4/1987 Nữ Chủ tịch Hội Nông dân Hội Nông dân xã Lộc Tấn

92 Đỗ Tuấn Anh 04/4/1978 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Ủy ban nhân dân xã Lộc Thái

93 Lê Công Bình 05/6/1980 Nam
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 
Ủy ban nhân dân xã Lộc Thái

94 Nguyễn Văn Hiền 27/02/1974 Nam Trƣởng Ấp 5 Ấp 5 xã Lộc Thái

Danh sách này gồm 94 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Văn Trung Hiếu 17/11/1974 Nam Trƣởng Công an xã Ban Công an xã Lộc Thái

2 Lê Trọng Hội 25/11/1962 Nam Bí thƣ Chi bộ kiêm Trƣởng Ấp Ấp 8 xã Lộc Thái

3
Bùi Văn Hồng 

(Bùi Xuân Hồng)
08/4/1965 Nam  Phó Bí thƣ Chi bộ kiêm Trƣởng Ấp 2 Ấp 2 xã Lộc Thái

4 Ngô Thị Ngọc Hƣơng 01/5/1979 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Lộc Thái A

5 Trần Minh Khải 17/8/1984 Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Lộc Thái

6 Võ Văn Khỏe 04/01/1978 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy xã Lộc Thái Đảng ủy xã Lộc Thái

7 Nguyễn Kiên 23/7/1990 Nam Bí thƣ Đoàn TNCSHCM xã
Ấp 3 

xã Lộc Thái

8 Tạ Hoàng Lê 20/7/1982 Nam Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 
Hội đồng nhân dân xã 

Lộc Thái

9 Nguyễn Thị Cẩm Linh 25/8/1984 Nữ Phó CT UBND xã Hội Nông dân xã Lộc Thái

10 Nguyễn Thị Nga 05/5/1986 Nữ Công chức Văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân xã Lộc Thái

11 Hoàng Thị Thanh Nhung 22/01/1977 Nữ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Lộc Thái

12 Võ Văn Nối 14/5/1980 Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân xã Lộc Thái

13 Phan Thanh Quang 13/4/1970 Nam
Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã
Đảng ủy xã Lộc Thái

14 Trần Văn Tăng 24/12/1958 Nam Trƣởng Ấp 9 Ấp 9 xã Lộc Thái

15 Nguyễn Công Thành 25/11/1982 Nam
Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự 

xã

Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Lộc Thái

16 Bùi Công Thăng 12/8/1958 Nam Bí thƣ Chi bộ kiêm Trƣởng Ấp  4 Ấp 4 xã Lộc Thái

17 Nguyễn Tất Thắng 25/5/1959 Nam Bí thƣ Chi bộ Ấp 7
Ấp 7 xã Lộc Thái

18 Nguyễn Thị Thủy 20/6/1964 Nữ Y tế thôn bản Ấp 6 xã Lộc Thái

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 19

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



19 Võ Thị Tuyết 03/8/1982 Nữ Công chức Văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân xã Lộc Thái

20 Nguyễn Thị Thanh Xuân 20/8/1986 Nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hội Phụ nữ xã Lộc Thái

21 Ngô Văn Ninh Biên 30/12/1980 Nam
Phó Giám đốc NT II-Cty TNHH MTV 

cao su Lộc Ninh

 Nông Trƣờng II-Cty TNHH MTV 

cao su Lộc Ninh

22 Đoàn Văn Chƣơng 13/4/1964 Nam Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh xã Lộc Thạnh

23 Mã Tấn Giao 26/11/1960 Nam Làm vƣờn Ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh

24 Nguyễn Văn Hải 06/6/1987 Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Thạnh

25 Lâm Phi Hùng 02/02/1994 Nam Bí thƣ Đoàn TN Đoàn thanh niên xã Lộc Thạnh

26 Nhữ Thị Liêm 14/11/1983 Nữ Phó hiệu trƣởng 
Trƣờng TH&THCS xã 

Lộc Thạnh

27 Bùi Thị Yến Linh 28/02/1977 Nữ Phó Chủ tịch UBND UBND xã Lộc Thạnh

28 Lý Quảng Lợi 11/11/1959 Nam Trƣởng ấp Thạnh Tân Ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh

29 Cao Thị Thanh May 02/01/1986 Nữ Làm vƣờn Hội nông dân xã Lộc Thạnh

30 Nguyễn Thị Miều 10/10/1962 Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ  Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Thạnh

31 Nguyễn Văn Minh 20/6/1971 Nam Trƣởng ấp Thạnh Biên Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh

32 Bùi Hạnh Mừng 09/6/1992 Nam Quyền Chỉ huy  trƣởng BCHQS xã Lộc Thạnh

33 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 08/9/1988 Nữ Phó Chủ tịch HĐND 
HĐND xã 

Lộc Thạnh

34 Đỗ Minh Phƣớc 06/11/1975 Nam Trƣởng ấp Thạnh Trung Ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh

35 Lê Hồng Quân 15/01/1975 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Thạnh

36 Trần Hoài Sơn 22/9/1982 Nam  Trƣởng Công an Công an xã Lộc Thạnh

37 Nguyễn Hồng Thái 04/7/1967 Nam
Phó Bí thƣ

 Đảng ủy
Đảng ủy xã Lộc Thạnh

38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/12/1991 Nữ Chủ tịch Hội LHPN Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thạnh

39 Trần Lệ Trinh 29/12/1990 Nữ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam  UBMTTQ Việt Nam xã Lộc Thạnh

40 Bùi Bá Tùng 06/8/1973 Nam UV.BTV. Huyện ủy, Bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy xã Lộc Thạnh



41 Hà Văn Vinh 26/02/1967 Nam Trƣởng ấp Thạnh Cƣờng Ấp Thạnh Cƣờng, xã Lộc Thạnh

42 Nguyễn Thị Hồng Loan 26/5/1987 Nữ Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Thuận

43 Nguyễn Tấn Tài 14/11/1982 Nam Chỉ huy trƣởng Ban CHQS xã Ban chỉ huy quân sự xã Lộc Thuận

44 Hồ Đức Tính 12/7/1960 Nam Hƣu trí Không

45 Nguyễn Văn Anh 02/02/1962 Nam Hƣu trí Không

46 Nguyễn Đăng Bình 15/4/1966 Nam
 Phó Bí thƣ Đảng uỷ- Chủ tịch UBND 

xã
Ủy ban nhân dân xã Lộc Thuận

47 Nguyễn Sỹ Dƣơng 09/9/1971 Nam
Hiệu trƣởngTrƣờng tiểu học Lộc Thuận 

B
Trƣờng tiểu học Lộc Thuận B

48 Nguyễn Văn Nhân 26/4/1966 Nam
Bí thƣ chi bộ ấp, Kiêm ấp trƣởng  2, xã 

Lộc Thuận

Ấp 2 - xã Lộc Thuận - huyện Lộc 

Ninh - tỉnh Bình Phƣớc

49 Hoàng Thị Hà 12/02/1991 Nữ  Bí thƣ đoàn xã Lộc Thuận Đoàn TN xã Lộc Thuận

50 Nguyễn Minh Hiếu 18/11/1982 Nam Trƣởng công an xã Công an xã Lộc Thuận

51 Trần Mãi 06/9/1960 Nam Hƣu trí Không

52 Hoàng Thế Nam 12/10/1971 Nam Bí thƣ Đảng Ủy- Chủ tịch  HĐND xã Đảng Ủy – HĐND xã Lộc Thuận

53 Mai Văn Sinh 05/7/1962 Nam
Bí thƣ chi bộ, kiêm trƣởng ấp 4, xã Lộc 

Thuận

Ấp 4 - xã Lộc Thuận- huyện Lộc 

Ninh- tỉnh Bình Phƣớc

54 Hồ Thị Thùy Dƣơng 10/3/1986 Nữ Chủ tịch HLHPN Xã Lộc Thuận Hội LHPN  xã Lộc Thuận

55 Hồ Đăng Lợi 19/5/1978 Nam Làm vƣờn
Ấp 5 –Lộc Thuận- huyện Lộc Ninh- 

tỉnh Bình Phƣớc

56 Nguyễn Bảo Thuận 03/02/1983 Nam
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lộc 

Thuận
Ủy ban MTTQVN xã Lộc Thuận

57 Phạm Viết Thuyên 09/9/1973 Nam Phó giám đốc Nông trƣờng 3
Nông trƣờng 3 Công ty TNHH MTV 

Cao su Lộc Ninh

58 Lê Văn Tuyên 16/11/1964 Nam Làm vƣờn
Ấp 6 – xã Lộc Thuận- huyện Lộc 

Ninh- tỉnh Bình Phƣớc

59 Điểu Cảnh 22/12/1987 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp 9 xã Lộc Thuận Không

60 Lê Công Định 21/4/1963 Nam Bí thƣ chi bộ Ấp 8 xã Lộc Thuận
Ấp 8 – xã Lộc Thuận - huyện Lộc 

Ninh - tỉnh Bình Phƣớc

61 Đinh Thị Hòa 27/10/1969 Nữ
Phó bí thƣ thƣờng trực Đảng Ủy xã 

Lộc Thuận
Đảng Ủy Lộc Thuận

62 Phạm Trọng Nhã 10/10/1970 Nam

Chủ tịch hội CCB, Kiêm Cán bộ Giao 

thông - Thủy lợi xã Lộc Thuận, kiêm 

Bí thƣ chi bộ ấp 10

Hội CCB xã Lộc Thuận



63 Trƣơng Văn Trung 20/7/1982 Nam Phó chủ tịch HĐND xã Hội đồng nhân dân xã Lộc Thuận

64 Lê Thị Ngọc Bích 20/01/1985 Nữ Công chức Tài chính- Kế toán Uỷ ban nhân dân xã Lộc Thuận

65 Nguyễn Linh Dũ 20/8/1986 Nam Ấp trƣởng ấp 10 xã Lộc Thuận
Ấp 10 – xã Lộc Thuận -huyện Lộc 

Ninh - tỉnh Bình Phƣớc

66 Nguyễn Văn Dung 27/12/1988 Nam
Phó chỉ huy trƣởng BCHQS xã, Kiêm 

Phó bí thƣ  đoàn xã Lộc Thuận
Ban chỉ huy quân sự xã Lộc Thuận

67 Lê Ngọc Khang 09/10/1988 Nam
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc 

Thuận
ủy ban nhân dân xã Lộc Thuận

68 Trần Doãn Chung 08/7/1968 Nam 
Quyền Trƣởng Trạm Y tế thị trấn Lộc 

Ninh 
Trạm Y tế thị trấn Lộc Ninh

69 Đặng Thành Chung 15/7/1977 Nam 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn 

Lộc Ninh 
Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Ninh 

70 Đỗ Thế Dũng 28/8/1986 Nam 
Chỉ huy trƣởng Quân sự thị trấn Lộc 

Ninh

Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Lộc 

Ninh

71 Huỳnh Thị Mỹ Dung 26/01/1958 Nữ
Tổ trƣởng tổ An ninh Khu phố Ninh 

Thuận

Tổ An ninh nhân dân khu phố Ninh 

Thuận

72 Đỗ Thị Duyên 21/12/1963 Nữ
Phó Bí thƣ Chi bộ - Chi hội trƣởng Phụ 

nữ khu phố 

Chi bộ - Chi hội Phụ nữ khu phố 

Ninh Thuận

73 Nguyễn Phạm Hậu Giang 10/10/1980 Nữ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Ninh
 Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Lộc 

Ninh

74 Tạ Thị Thu Hà 30/4/1970 Nữ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn 

Lộc Ninh 
 Hội đồng nhân dân thị trấn Lộc Ninh 

75 Nguyễn Viết Hải 01/01/1961 Nam 
Phó Nội vụ Ban thƣờng trực Hội đồng 

mục vụ Giáo xứ 
Giáo xứ Lộc Ninh 

76 Trƣơng Thành Hải 05/4/1979 Nam 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thị trấn 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thị trấn 

77 Khƣơng Thị Hạnh 20/4/1978 Nữ 
Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Trung học cơ 

sở thị trấn Lộc Ninh

Trƣờng Trung học cơ sở thị trấn Lộc 

Ninh

78 Trần Thị Hội 15/5/1963 Nữ
Bí thƣ Chi bộ -Trƣởng khu phố Ninh 

Hòa
Chi bộ khu phố Ninh Hòa

79 Nguyễn Đình Lĩnh 05/4/1969 Nam 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn 

Lộc Ninh 
 Hội Cựu chiến binh thị trấn Lộc Ninh 

80 Hoàng Lƣợng 01/6/1955 Nam 
Trƣởng Ban công tác Mặt trận khu phố 

Ninh Phú

Ban công tác Mặt trận khu phố Ninh 

Phú

81 Nguyễn Thị Ly 16/9/1990 Nữ
Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh thị trấn Lộc Ninh

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh thị trấn Lộc Ninh

82 Trần Vũ Mạnh 01/5/1971 Nam Giám đốc Doanh nghiệp
Công ty TNHH Một Thành viên 

Thƣơng mại dịch vụ Hữu Mạnh

83 Phạm Thị Thảo Nguyên 01/7/1987 Nữ

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn 

Lộc Ninh, Bí thƣ chi đoàn thanh niên 

khu phố Ninh Thái

Hội Nông dân thị trấn Lộc Ninh, Chi 

đoàn thanh niên khu phố Ninh Thái

84 Phan Cẩm Nhung 11/8/1978 Nữ
Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Lộc 

Ninh
Hội Nông dân thị trấn Lộc Ninh



85 Trần Thanh Phong 26/9/1981 Nam 
Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng khu phố Ninh 

Thành 

Chi bộ khu phố Ninh Thành,  thị trấn 

Lộc Ninh 

86 Hoàng Văn Phƣớc 12/3/1964 Nam  Trƣởng khu phố Ninh Thịnh
Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc 

Ninh 

87 Nguyễn Đình Sáu 12/5/1962 Nam 
Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng khu phố Ninh 

Thạnh
Chi bộ khu phố Ninh Thạnh

88 Trang Cảnh Thành 28/4/1967 Nam Buôn bán Khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh 

89 Tô Thị Thu Thảo 17/02/1983 Nữ
Công chức Văn phòng - Thống kê thị 

trấn Lộc Ninh 
Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Ninh

90 Võ Văn Tòng 24/10/1971 Nam Trƣởng Công an thị trấn Lộc Ninh Công an Thị trấn Lộc Ninh

91 Bùi Văn Tý 02/4/1960 Nam 
Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng khu phố Ninh 

Phƣớc

Chi bộ khu phố Ninh Phƣớc, thị trấn 

Lộc Ninh 

92 Nghiêm Thị Viết 17/4/1960 Nữ

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch 

Hội Nạn nhân chất độc da cam thị trấn 

Lộc Ninh 

Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất 

độc da cam thị trấn Lộc Ninh 

93 Vũ Tuấn Anh 22/4/1982 Nam PBT.ĐU-CT.HĐND HĐND xã Lộc Hiệp

94 Vi Thị Biện 02/6/1990 Nữ Công chức UBND xã Lộc Hiệp

Danh sách này gồm 94 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Vi Văn Bốn 29/5/1996 Nam Quyền Chỉ huy  trƣởng UBND xã Lộc Hiệp

2 Nguyễn Hồng Chiêm 02/01/1963 Nam Trƣởng ấp  H.T.Tân

3 Nguyễn Văn Dũng 05/12/1974 Nam CT. UBMTTQ UBND xã Lộc Hiệp

4 Nguyễn Văn Hà 26/6/1983 Nam CT. Hội ND Hội ND

5 Nguyễn Thị Hạnh 16/6/1961 nữ Trƣởng Ban CTMT Hiệp Hoàn

6 Trần Trung Hiếu 06/2/1984 Nam PCT. UBND UBND xã Lộc Hiệp

7 Lê Thị Mỹ Huyền 14/4/1981 Nữ Khuyến nông Hội ND

8 Phan Thị Hƣơng 15/2/1982 Nữ PCT.UBND UBND xã Lộc Hiệp

9 Hồng Kim Hƣờng 05/02/1981 Nữ Công chức VHXH UBND xã Lộc Hiệp

10 Nguyễn Tấn Kiệt 05/5/1959 Nam BT Chi bộ- Trƣởng ấp Hiệp Quyết

11 Trần Văn Lâm 18/5/1970 Nam Trƣởng ấp Hiệp Tâm

12 Vũ Thành Long 17/12/1985 Nam PCT.HĐND xã Hội ĐND

13 Hoàng Văn Lý 07/6/1965 Nam CT.Hội CCB Hội CCB

14 Nguyễn Minh 21/4/1992 Nam BT Đoàn TNCSHCM xã Đoàn TN

15 Nguyễn Thị Thanh Tâm 05/10/1974 Nữ Tu sĩ Chùa Linh Sơn

16 Dƣơng Thị Hồng Thắm 24/01/1981 Nữ CT Hội LHPN Hội PN

17 Mai Đức Trung 19/1/1982 Nam Trƣởng Công an xã Ban CA xã

18 Nguyễn Văn Trung 09/6/1980 Nam Hiệu trƣởng
Trƣờng 

THCS 

19 Hoàng Ngọc Tuấn 02/12/1970 Nam BT.ĐU-CT.UBND UBND xã Lộc Hiệp

20 Đỗ Văn Sang 03/4/1974 Nam Làm vƣờn Hiệp Hoàn A

21 Trƣơng Mậu Siêu 24/11/1971 Nam Trƣởng Ban CTMT Hiệp Thành

22 Dƣơng Ngọc Vinh 25/11/1966 Nam Trƣởng ấp Hiệp Tâm A

23 Nguyễn Văn Ánh 30/12/1968 Nam Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã  Lộc 

Thành

24 Lê Thế Bang 03/02/1976 Nam Chủ tịch Hội Nông dân Hội Nông dân  xã Lộc Thành

25 Mã Văn Chính 25/8/1970 Nam Bí thƣ Đảng uỷ - Chủ tịch UBND UBND xã Lộc Thành 

26 Lâm Cƣờng 09/10/1977 Nam  Trƣởng ấp K Liêu, xã Lộc Thành Ấp K Liêu, xã Lộc Thành

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022
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(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



27 Vũ Văn Đoàn 21/12/1977 Nam Trƣởng ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành Ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành 

28 Nguyễn Thị Huệ 11/01/1970 Nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Hội Liệp hiệp phụ  nữ xã Lộc 

Thành 

29 Đoàn Mạnh Hùng 08/6/1969 Nam Trƣởng ấp Tà Tê 2, xã Lộc Thành Ấp Tà Tê 2, xã  Lộc Thành

30
Trần Thị Hƣơng 

(Sƣ cô Thích nữ Diệu Thiện ) 
1970 Nữ Trụ trì chùa Phƣớc Sơn Chùa Phƣớc sơn, xã Lộc Thành 

31 Trần Thị Hƣờng 12/6/1970 Nữ Phó Bí thƣ Đảng uỷ - Chủ tịch  HĐND Đảng uỷ - HĐND xã Lộc Thành

32 Trần Thị Loan 22/01/1984 Nữ Phó CT HĐND xã UBND xã Lộc Thành

33 Hoàng Bá Miến 12/8/1970 Nam Trƣởng ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành Ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành 

34 Mã Văn Ngạch 10/10/1965 Nam Trƣởng ấp Tân Bình 2, xã Lộc Thành Ấp Tân Bình 2, xã Lộc Thành 

35  Nguyễn Văn Rí 25/8/1966 Nam
Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cây ăn 

trái Tà Thiết - Lộc Thành 
Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành

36 Nguyễn Cao Thanh Sang 26/5/1979 Nam Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng uỷ  xã Đảng uỷ xã  Lộc Thành

37 Lâm Sin 16/05/1963 Nam Trƣởng ấp Cần Dực, xã lộc Thành Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành 

38 Điểu Thành 08/7/1983 Nam Công an viên ấp Lộc Bình 1 Ấp Lộc Bình 1, xã Lộc Thành

39 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/9/1987 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng mẫu giáo Hoa Sen 

40 Phan Văn Thỏa 20/4/1965 Nam Trƣởng ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành Ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành

41  Mã Hữu Thiện 04/01/1985 Nam Chỉ huy Trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự xã UBND xã Lộc Thành

42 Phạm Thị Thu 16/5/1994 Nữ Phó Bí thƣ Đoàn thanh niên xã Đoàn Thanh niên  xã Lộc Thành

43 Trần Thị Thanh Thuý 19/8/1989 Nữ Công chức  Văn phòng - Thống kê UBND xã Lộc Thành 

44 Trần Văn Toản 15/5/1973 Nam Trƣởng ấp Tân Mai, xã Lộc Thành Ấp Tân Mai, xã Lộc Thành

45 Nguyễn Viết Tùng 16/5/1976 Nam Trƣởng công  an xã UBND xã Lộc Thành

46 Nguyễn Thành Tƣơi 09/12/1984 Nam Phó chủ tịch  UBND xã UBND xã Lộc Thành

47 Lê Vinh 10/9/1972 Nam Phó Chủ tịch UBND UBND xã  Lộc Thành

48 Nguyễn Ngọc Bảo 02/12/1965 Nam Trƣởng ấp 
Ấp

 Vƣờn Bƣởi, xã Lộc Thiện 

49 Hoàng Chuẩn 03/08/1963 Nam Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phú Ấp 11B, xã Lộc Thiện

50 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1964 Nam Trƣởng ấp 1 Ấp 1, xã Lộc Thiện

51 Điểu Giót 15/05/1956 Nam Trƣởng ấp Măng Cải  
Ấp Măng

 Cải, xã Lộc Thiện

52 Hoàng Văn Hào 17/04/1983 Nam  Chỉ huy Trƣởng Ban Chỉ huy quân sự xã 
Ban Chỉ huy quân 

 sự xã Lộc Thiện

53 Hoàng Xuân Hiếu 14/11/1985 Nam
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã

 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Lộc Thiện

54 Phạm Thị  Mai Hoa 20/01/1964 Nữ Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ấp 11A Ấp 11A, xã Lộc Thiện

55 Triệu Đình Huấn 09/04/1988 Nam
 Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tƣ cộng 

đồng xã Lộc Thiện

 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Lộc Thiện

56 Nguyễn Thị Thu Huyền 28/05/1994 Nữ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Nông dân xã Lộc Thiện

57 Nguyễn Thị Trúc Linh 17/01/1985 Nữ Phó hiệu trƣởng Trƣờng MG Hoa Mai
Trƣờng Mẫu  giáo Hoa Mai xã 

Lộc Thiện

58
Phan Thị Ngọc

 Minh
29/06/1984 Nữ Phó Chủ tịch HĐND xã Hội đồng nhân dân xã



59 Đinh Thị Hồng Nhung 04/05/1988 Nữ Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lộc Thiện UBND xã Lộc Thiện

60 Phạm Thị Thúy Nhung 03/11/1988 Nữ
Công chức Địa chính – Xây dựng xã Lộc 

Thiện

UBND xã 

Lộc Thiện

61 Phan Thị Kim Nƣơng 10/03/1972 Nữ Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Thiện
Hội liên hiệp phụ nữ xã Lộc 

Thiện

62 Trần Thị Mai Quyên 15/3/1978 Nữ Phó BT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Thiện

63 Hoàng Xuân Thiếm 18/10/1957 Nam Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ấp 11B Ấp 11B xã Lộc Thiện

64 Lê Ngọc Thoan 24/01/1988 Nam Bí Thƣ Đoàn Thanh niên  xã Lộc Thiện Đoàn TN xã Lộc Thiện

65 Phạm Thanh Thời 15/02/1978 Nam Trƣởng Công an xã Lộc Thiện Công an xã Lộc Thiện

66 Trần Ngọc Thụ 01/06/1990 Nam Công chức Van phòng-Thống kê UBND xã Lộc Thiện

67 Nguyễn Văn Tiến 14/11/1971 Nam Trƣởng ấp K54 Ấp K54 xã Lộc Thiện

68 Trƣơng Thị Thùy Trang 29/04/1983 Nữ Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Lộc Thiện

69 Phạm Văn Tuấn 05/10/1984 Nam
Chủ tịch Hội

 Nông dân  xã
Hội nông dân xã Lộc Thiện

70 Nguyễn Thị Tuyết 07/12/1977 Nữ Hiệu trƣởng Trƣờng TH & THCS xã
Trƣờng TH & THCS xã Lộc 

Thiện

71 Nguyễn Văn Viết 18/12/1979 Nam Bí thƣ Đảng ủy xã Đảng ủy xã Lộc Thiện xã 


72 Nguyễn Khắc Vinh 17/01/1959 Nam Làm vƣờn Ấp 10 xã Lộc Thiện

73 Nguyễn Tiến Dũng 1954 Nam Chủ doanh nghiệp xăng dầu Lộc Phú Thắng Lợi – Lộc Phú

74 Ngô Văn Thủy 1974 Nam Bí thƣ chi bộ ấp Vẻ Vang ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú

75 Lâm Thƣơng 1986 Nam Cán bộ - dân tộc tôn giáo UBND xã Lộc Phú

76 Ngô Thị Hoàn 1971 Nữ Bí thƣ chi bộ ấp Thẳng lợi Ấp Thắng Lợi

77 Vũ Đăng Khoa 1972 Nam PCT.HĐND xã UBND xã Lộc Phú

78 Nguyễn Thị Nguyệt 1978 Nữ Hiệu trƣởng trƣờng mẫu giáo Bình Minh Trƣờng mẫu giáo Bình Minh

79 Nguyễn Quang Chu 1966 Nam Bí thƣ Đảng Ủy- Chủ tịch  HĐND xã Đảng ủy xã Lộc Phú

80 Bế Thị Hạnh 1987 Nữ Chủ tịch HLHPN UBND xã Lộc Phú

81 Lê Đình Kiều 1965 Nam Nông dân sản xuất kinh doanh Ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú

82
Nguyễn Thị Thùy Nga 

( Sƣ cô thích nữ liên thƣờng)
1966 Nữ Chủ trì tịnh xá Ngọc Thanh Tịnh xá Ngọc Thanh

83 Đặng Đức Hải 1966 Nam Bí thƣ chi bộ ấp Bù Nồm Ấp Bù Nồm xã Lộc Phú

84 Nguyễn Mạnh Sức 1979 Nam Trƣởng công an xã Lộc Phú UBND xã Lộc Phú

85 Vũ Thị Thêu 1986 Nữ PCT-UBND xã Lộc Phú UBND xã Lộc Phú

86 Lê Văn Hải 1983 Nam
Bí thƣ chi bộ ấp Soor Rung, Công chức 

VH, xã hội
UBND xãLộc Phú

87 Bùi Thị My 1991 Nữ PCT, UBMTTQ xã Lộc Phú UBMTTQ xã Lộc Phú

88 Nguyễn Văn Vũ 1973 Nam PBT, đảng ủy, Chủ tịch UBND xã UBND, xã Lộc Phú

89 Nguyễn Văn Đệ ‘1981 Nam Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Phú Hội nông dân xã Lộc Phú

90 Nguyễn Văn Sơn 1990 Nam Bí thƣ đoàn xã Lộc Phú Ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú

91 Nguyễn Thị Thùy 1990 Nữ Nhân viên y tế xã Lộc Phú Trạm y tế xã Lộc Phú



92 Phạm Thanh Hải 1969 Nam PBT, Đảng ủy xã Lộc Phú Đảng ủy  xã Lộc Phú

93 Nguyễn Thị Minh 1978 Nữ Chi hội trƣởng Hội phụ nữ ấp Tân Hai Âp Tân Hai xã Lộc Phú

94 Bùi Thanh Phƣơng 1984 Nam CHT. Ban chỉ huy quân  sự xã Lộc Phú Ban chỉ huy quân sự, xã Lộc Phú

95 Trần Văn Tiến 1980 Nam Phó CT UBND xã Lộc Phú UBND xã Lộc Phú

Danh sách này gồm 95 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Trần Quốc Ân 31/5/1967 Nam Cán bộ, Chủ tịch Hội CCB Hội CCB xã Đăk Ơ

2 Điểu Beo 25/5/1977 Nam
Cán bộ, Bí thƣ Đảng ủy, 

CT HĐND
Đảng ủy xã Đăk Ơ

3 Đỗ Văn Công 07/05/1986 Nam
Nông dân, Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn

Đăk U, Đăk Ơ, BGM, 

BP

4 Nguyễn Thị Dần 16/02/1987 Nữ Cán bộ, Chủ tịch Hội LHPN Hội LHPN xã Đăk Ơ

5 Vũ Đức Duy 27/10/1976 Nam
Cán bộ, Phó Chủ tịch 

UBND 
UBND xã Đăk Ơ 

6
Phạm Chí Công 

(Đại đức Thích Chí Định)
10/02/1986 Nam Tu sỹ

Chùa Huệ Năng, xã 

ĐăkƠ

7 Nguyễn Mậu Hải 07/10/1975 Nam
Cán bộ, Chủ tịch 

UBMTTQVN
UBMTTQ xã Đăk Ơ 

8 Nguyễn Thanh Hải 28/11/1980 Nam
Cán bộ, Phó Chủ tịch 

UBND 
UBND xã Đăk Ơ 

9 Hoàng Văn Hảo 19/4/1980 Nam
Nông dân, Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn

Thôn 7, Đăk Ơ, BGM, 

BP

10 Nguyễn Thị Thanh Hoa 02/12/1966 Nữ Kinh doanh
Đăk Lim, Đăk Ơ, BGM, 

BP

11 Nguyễn Minh Hóa 02/12/1980 Nam Cán bộ, Chủ tịch UBND UBND xã Đăk Ơ 

12 Nguyễn Thanh Hùng 05/10/1977 Nam Viên chức, Hiệu trƣởng
Trƣờng TH Trƣơng 

Đinh, xã Đăk Ơ 

13 Nguyễn Thị Hƣờng 24/06/1990 Nữ
Công chức Tài chính Kế 

toán
UBND xã Đăk Ơ 

14 Trần Trung Kiên 08/03/1965 Nam
Nông dân, Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn

Bù Xia, Đăk Ơ, BGM, 

BP

15 Điểu K Rốt 01/01/1966 Nam Cán bộ, CT hội Nông dân Hội Nông dân xã Đăk Ơ

16 Lê Văn Lâm 02/02/1971 Nam Bí thƣ chi bộ, Trƣởng thôn
Thôn 6, Đăk Ơ, BGM, 

BP

17 Điểu Lôm 01/01/1972 Nam
Nông dân, Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn

Bù Bƣng, Đăk Ơ, BGM, 

BP

18 Nguyễn Danh Ngọc 25/5/1986 Nam
Kinh doanh, Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn

Đăk Lim, Đăk Ơ, BGM, 

BP

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 21

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



19 Trần Văn Nhân 05/04/1967 Nam
Viên chức, Trạm trƣởng 

Trạm Y tế 
Trạm Y tế xã Đăk Ơ

20 Trần Văn Nhuận 15/10/1988 Nam Cán bộ, Bí thƣ Đoàn TN
Đoàn Thanh niên xã 

Đăk Ơ 

21 Điểu Phùng 28/3/1982 Nam
Nông dân, Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn

Thôn 3, Đăk Ơ, BGM, 

BP

22 Trịnh Thị Thu Phƣơng 10/05/1986 Nữ Cán bộ, Phó Bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy xã Đăk Ơ

23 Hà Sỹ Quý 04/08/1984 Nam
Bộ đội, Đội trƣởng Đội 

VĐQC
Đồn Biên phòng Đắc Ơ

24 Phạm Văn Tạo 19/01/1974 Nam
Cán bộ, phó Chủ tịch 

HĐND xã
UBND xã Đăk Ơ 

25 Lê Văn Thanh 05/10/1988 Nam Nông dân, Trƣởng thôn
Bù Khơn, Đăk Ơ, 

BGM, BP

26 Trịnh Bá Toàn 05/09/1986 Nam Công an, Phó Công an xã Công an xã Đăk Ơ 

27 Trần Mạnh Toàn 26/01/1987 Nam Công chức, CHT Quân sự UBND xã Đăk Ơ 

28 Đỗ Cao Trí 19/02/1968 Nam
Công chức Văn phòng 

Thống kê
UBND xã Đăk Ơ 

29 Bùi Văn Trƣờng 11/03/1976 Nam Giáo viên, Bí thƣ chi bộ Trƣờng TH Đăk Ơ

30 Hoàng Thị Hải Yến 17/8/1972 Nữ Trƣởng thôn
Thôn 9, Đăk Ơ, BGM, 

BP

31 Nguyễn Ngọc Bình 01/9/1979 Nam Trƣởng thôn Bình Tiến 2

32 Huỳnh Tấn Buôl 01/01/1972 Nam CT HĐND xã Xã Phƣớc Minh

33 Nguyễn Thị Chinh 16/4/1986 Nữ CB (PCT Hội PN xã) Xã Phƣớc Minh

34 Lê Văn Chính 20/7/1983 Nam CB (PCHT. BCHQS xã) Xã Phƣớc Minh

35 Nguyễn Văn Đức 20/4/1982 Nam Trƣởng trạm Y tế Xã Phƣớc Minh

36 Hồ Đình Hiệu 16/11/1965 Nam BT Đảng ủy Xã Phƣớc Minh

37 Lục Văn Học 27/9/1966 Nam BTCB Kiêm trƣởng thôn Bù Tam

38 Nguyễn Thành Hữu 24/12/1981 Nam CT UBND xã Xã Phƣớc Minh

39 Lê Văn Lanh 10/10/1980 Nam Trƣởng Công an xã Xã Phƣớc Minh

40 Võ Hoàng Phi Long 13/9/1990 Nam BTCB , trƣởng thôn Bình Tân

41 Phạm Văn Nam 01/6/1985 Nam CTUBMTTQVN xã Xã Phƣớc Minh

42 Lê Xuân Nam 21/12/1973 Nam CB Địa chính xã Xã Phƣớc Minh



43 Nguyễn Thanh Phong 14/12/1972 Nam Giám đốc Cty TNHHMTV Cty Thành Đạt

44 Đặng Văn Phúc 15/12/1953 Nam BTCB Kiêm trƣởng thôn Bình Tiến 1

45 Đặng Thị Hồng Quyên 20/5/1985 Nữ CB DTTG xã Xã Phƣớc Minh

46 Sầm Văn Sẻn 20/11/1963 Nam CT Hội CCB xã Xã Phƣớc Minh

47 Đỗ Tấn Tài 18/01/1980 Nam PCT UBND xã Xã Phƣớc Minh

48 Nguyễn Văn Thành 08/7/1972 Nam CB PCT HĐND xã Xã Phƣớc Minh

49 Nguyễn Thanh Thỏa 00/01/1900 Nam Trƣởng thôn Bình Giai

50 Nguyễn Thị Thƣơng 26/5/1987 Nữ CC VHXH Xã Phƣớc Minh

51 Bùi Ngọc Thủy 10/10/1985 Nam PCT UBND xã Xã Phƣớc Minh

52 Phạm Văn Thủy 06/6/1986 Nam BT Đoàn xã Xã Phƣớc Minh

53 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 27/10/1969 Nữ Trụ trì Chùa Phƣớc Minh

54 Nguyễn Đình Việt 16/6/1977 Nam CHT. BCHQS xã Xã Phƣớc Minh

55 Nghiêm Thị Xuân 15/7/1969 Nữ BTCB Kiêm trƣởng thôn Bình Lợi

56 Điểu ChaRak 11/10/1976 Nam CT HĐND xã xã Bù Gia Mập

57 Điểu Chƣơng 02/2/1978 Nam PBTTT Đảng ủy xã Bù Gia Mập

58 Hoàng  Cử 30/12/1980 Nam Bí thƣ Đảng ủy xã Bù Gia Mập

59 Nguyễn Văn Dũng 04/4/1988 Nam Bí thƣ Đoàn xã xã Bù Gia Mập

60 Nông Thị Duyên 15/01/1969 Nữ CT UBMTTQVN xã xã Bù Gia Mập

61 Nguyễn Văn Đƣợc 24/3/1976 Nam PCT HĐND xã xã Bù Gia Mập

62 Hoàng  Văn Gia 09/9/1966 Nam Trƣởng thôn Đăk Côn

63 Tô Văn Giáp 02/8/1985 Nam Trƣởng Công an xã xã Bù Gia Mập

64 Nguyễn Ngọc Hiền 20/10/1982 Nữ CB văn phòng Đảng ủy xã xã Bù Gia Mập

65 Điểu Hiệp 01/01/1993 Nam Trƣởng thôn Bù Nga

66 Phạm Sỹ Hoàn 18/4/1975 Nam CT UBN D xã xã Bù Gia Mập



67 Lục Hoàng Hƣng 09/3/1966 Nam CC. VP-TK xã xã Bù Gia Mập

68 Thị Liên 26/3/1987 Nữ Trƣởng thôn Bù Dốt

69 Điểu Mố 24/4/1965 Nam Bí thƣ Chi bộ thôn Bù Rên

70 Điểu Phin 01/01/1980 Nam Trƣởng thôn Bù La

71 Điểu Phú 03/2/1984 Nam Trƣởng thôn Bù Lƣ

72 Nguyễn Minh Phúc 20/3/1986 Nam PCT. UBND xã xã Bù Gia Mập

73 Vũ Ngọc Tám 02/9/1968 Nam Trƣởng trạm Y tế xã Bù Gia Mập

74 Phan Văn Tầm 05/12/1980 Nam CHT. BCHQS xã xã Bù Gia Mập

75 Điểu Thuận 01/01/1983 Nam PCT. UBND xã xã Bù Gia Mập

76 Nông Văn Thuận 15/5/1984 Nam Trƣởng thôn Cầu Sắt

77 Hà Văn Toản 08/7/1979 Nam CT. Hội Nông dân xã xã Bù Gia Mập

78 Dƣơng Văn Trung 11/12/1985 Nam
ĐT Đội VĐQG Đồn BP 

BGM
xã Bù Gia Mập

79 Hoàng Anh Tuấn 26/12/1979 Nam PGĐ VQG BGM xã Bù Gia Mập

80 Phí Hữu An 03/6/1984 Nam Trƣởng Công an xã xã Phú Văn

81 Lại Quốc Chinh 18/5/1985 Nam Phó CHT. BCHQS xã xã Phú Văn

82 Nguyễn Thị Chuyên 06/6/1986 Nữ CC. VH- XH xã Phú Văn

83 Vũ Văn Du 02/11/1981 Nam Dân tộc - tôn giáo xã Phú Văn

84 Điểu Dũng 16/3/1981 Nam Trƣởng thôn Thác Dài

85 Phạm Văn Đảo 06/01/1991 Nam Bí thƣ Đoàn xã xã Phú Văn

86 Lê Ngọc Đạo 04/03/1988 Nam CC. VH- XH xã Phú Văn

87 Lê Đào Thanh Hải 12/11/1976 Nam CT. UBND xã xã Phú Văn

88 Nguyễn Đình Hậu 14/7/1972 Nam Giám đốc Công ty
Công ty TNHH MTV 

Trung Nam

89 Vũ Văn Khánh 09/10/1967 Nam
PCT. UBMTTQVN xã - 

TTND xã
xã Phú Văn

90 Điểu Linh 01/01/1961 Nam Mục sƣ quản nhiệm
Chi hội Tin lành thôn 

Đăk Khâu



91 Phạm Thanh Loan 11/01/1983 Nữ CT. UBMQTQVN xã xã Phú Văn

92 Đậu Đình Lƣơng 25/8/1970 Nam PCT. UBND xã xã Phú Văn

93 Phạm Văn Luyến 09/9/1974 Nam Hiệu trƣởng
Trƣờng TH Hai Bà 

Trƣng

94 Bùi Văn Phú 14/10/1980 Nam Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng thôn Thôn 2

95 Lê Văn Quân 20/8/1968 Nam
Bí thƣ Đảng ủy - CT. 

HĐND xã
xã Phú Văn

96 Trịnh Ngọc Đức Tài 16/7/1991 Nam
Phó BT Đoàn xã - phó Bí 

thƣ Chi bộ
xã Phú Văn

97 Đặng Thị Thắm 28/02/1985 Nữ PBTTT Đảng ủy xã Phú Văn

98 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07/2/1988 Nữ CC. VP-TK xã xã Phú Văn

99 Nguyễn Phú Tiến 15/7/1986 Nam PCT. UBND xã xã Phú Văn

100 Nguyễn Đình Toàn 14/01/1986 Nam CC. TC-KT xã xã Phú Văn

101 Trƣơng Văn Tú 13/5/1986 Nam PCT. HĐND xã xã Phú Văn

102 Nguyễn Đăng Tý 02/02/1959 Nam Trƣởng thôn Thôn 1

103 Đặng Thị Lệ Xuân 27/10/1981 Nữ CT. Hội Phụ nữ xã xã Phú Văn

Danh sách này gồm 103 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Trần Ngọc Báu 03/12/1962 Nam BT  chi bộ Bình Thủy

2 Điểu Brin 20/12/1973 Nam Thôn trƣởng Thôn B/hà 1

3 Nguyễn Cơ Công 05/06/1986 Nam Trƣởng CA xã UBND xã

4 Nguyễn Thị Hồng Châu 20/12/1970 Nữ VP-TK UBND xã

5 Nguyễn Văn Dũng 06/08/1963 Nam BT  chi bộ Thôn 5

6 Nguyễn Đình Đán 20/01/1981 Nam CT MTTQ xã UBND xã

7 Đặng Thị Hiền 04/03/1987 Nữ PCT UBND UBND xã

8 Đoàn Thị Hiếu 25/10/1985 Nữ  VH-XH UBND xã

9 Trần Thị Hƣơng 20/9/1985 Nữ BT xã đoàn UBND xã

10 Đặng Trung Khiên 20/10/1975 Nam BT Đảng ủy;CT UBND UBND xã

11 Đoàn Võ Khoa 01/6/1972 Nam GĐ NTr2 Nông trƣờng 2

12 Lê Viết lâm 10/10/1968 Nam Thôn trƣởng Thôn 3

13 Nguyễn Quốc Lập 23/7/1961 Nam PCT HCCB UBND xã

14 Điểu Lúc 06/03/1973 Nam Thôn trƣởng Thôn B/hà 2

15 Nguyễn Đình Lƣu 10/8/1967 Nam CH HND UBND xã

16 Nguyễn Thị Mai 10/8/1966 Nữ CT hội CTĐ UBND xã

17 Nguyễn Xuân Nam 07/12/1985 Nam PCT HĐND UBND xã

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Lớp 22

(Danh sách ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SNV ngày         tháng          năm 2022) 



18 Kiều Đình Nền 16/03/1960 Nam BT  chi bộ Thôn 2

19 Lê Thị Thảo Nguyên 22/12/1990 Nữ BT Đoàn xã UBND xã

20 Trần Tất Thành 15/8/1990 Nam Thôn trƣởng Thôn 6

21 Bùi Tấn Thể 01/12/1955 Nam BT chi bộ thôn 4 Thôn 4

22 Dƣơng Văn  Thuật 18/12/1980 Nam CHTrBCHQS UBND xã

23 Phạm Văn Thức 08/10/1983 Nam PBT Đảng ủy UBND xã

24 Ngô Văn Uẩn 28/12/1979 Nam PCTUBND UBND xã

25 Thái Thị Uyên 16/9/1986 Nữ TC-KT UBND xã

26
Nguyễn Hồng  Vũ

(Thích Chiếu Lƣợng)
16/041978 Nam Tu sỹ Chùa lạc thiện, 

27 Hoàng Thị Xuyến 16/5/1972 Nữ HTr TrMGNM Trƣờng MG

28 Nguyễn Thị Hoàng Anh 28/12/1989 Nữ CT. Hội ND Xã Phú Nghĩa

29 Hồ Phan Đại 15/10/1972 Nam PCT HĐND HĐND xã

30 Nguyễn Thị Thanh Diệu 25/09/1988 Nữ CT. Hội LHPN xã Phú Nghĩa

31 Trần Lê Anh Dũng 05/01/1985 Nam CT.UBMTTQVN xã Xã Phú Nghĩa

32 Đặng Thị Thái Hà 22/10/1988 Nữ Trƣởng Ban CTMT Bù Gia Phúc 2

33 Trình Văn Hải 01/05/1981 Nam Địa chính NN UBND xã

34 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/10/1985 Nữ Kế toán NS UBND xã

35 Nguyễn Ngọc Hiền 24/07/1974 Nam PTCA xã Phú Nghĩa

36 Nguyễn Thị Hòa 18/04/1983 Nữ VP UBND xã

37 Vũ Thị Hoài 03/12/1990 Nữ BT. Đoàn xã Xã Phú Nghĩa

38 Lê Bá Hoàng 28/11/1991 Nam PT DTTG UBND xã

39 Điểu Hùng 02/02/1988 Nam PCT UBND UBND xã



40 Bùi Đăng Khoa 06/05/1971 Nam Bí thƣ chi bộ Khắc Khoan

41 Nguyễn Văn Lịch 06/05/1991 Nam PBT Đoàn xã Xã Phú Nghĩa

42 Trần Thị Trúc Linh 10/08/1988 Nữ VT TQ UBND xã

43 Trần Hữu Lợi 02/05/1982 Nam VHXH UĐND xã

44 Trần Đại Lợi 02/06/1978 Nam PCT UBND UBND xã

45 Nguyễn Văn Lục 10/10/1966 Nam Trƣởng Thôn Tân Lập

46 Đặng Sỹ Oánh 20/10/1966 Nam CT HĐND HĐND xã

47 Điểu Ơm 02/05/1985 Nam Trƣởng thôn Đăk Son 1

48 Lê Thị Ngọc Quỳnh 20/04/1990 Nữ PCT.UBMTTQVN xã xã Phú Nghĩa

49 Nguyễn Minh Sơn 18/01/1986 Nam CHT Ban CHQS xã

50 Ninh Văn Thuân 10/12/1967 Nam UV BTV Hội ND Xã Phú Nghĩa

51 Nguyễn Thị Thủy 01/07/1986 Nữ CCTP UBND xã

52 Nguyễn Văn Tiến 07/08/1976 Nam Bí thƣ Đảng ủy xã Phú Nghĩa

53 Phạm Trọng Tiếp 15/03/1973 Nam Bí thƣ chi bộ Đức Lập

54 Nguyễn Trọng Trƣờng 19/07/1973 Nam PCT. Hội ND xã Phú Nghĩa

55 Nguyễn Thanh Tuấn 17/08/1981 Nam PBT.TT Đảng Ủy xã Phú Nghĩa

56 Nguyễn Minh Tƣờng 15/07/1983 Nam CAND, BT CAX Công An xã

57 Trƣơng Thị Tuyết 12/09/1987 Nữ VPTK UBND xã

58 Trần Hạ 30/11/1964 Nam Thôn trƣởng Thôn 1

59 Huỳnh Ngọc Hùng 20/4/1981 Nam CC. TP-HT xã Bình Thắng

60 Bùi Thị Thanh Thúy 16/01/1988 Nữ Bí thƣ Đoàn xã xã Bình Thắng

61 Lê Thị Bích Hồng 15/10/1985 Nữ PBT. ĐU xã Bình Thắng



62 Lê Đình Phùng 20/02/1958 Nam Thôn trƣởng Thôn 2A

63 Lê Thị Xuân 20/02/1969 Nữ PGD PGĐ Nông trƣờng 1

64 Trần Thị Nga 25/9/1990 Nữ PCT. HPN xã xã Bình Thắng

65 Trần Thị Hƣơng Nhạn 14/7/1984 Nữ CT. HPN xã xã Bình Thắng

66 Vũ Thị Thúy 24/02/1972 Nữ NHS-TH Trạm Y tế xã 

67 Huỳnh Thị Hoài 18/5/1985 Nữ CC. VP-TK xã xã Bình Thắng

68 Huỳnh Ngọc Miên 03/8/1972 Nam Thôn trƣởng Thôn 3

69 Thái Thị Ngọc Tuyết 02/5/1976 Nữ Tu sĩ -Trụ trì Chùa PD

70 Nguyễn Đặng 20/12/1960 Nam Bí thƣ kiêm trƣởng thôn Thôn 5

71 Trần Thị Hồng 03/5/1983 Nữ Giáo viên Trƣờng THCS Bình Thắng

72 Từ Minh Thảo 04/8/1983 Nam PCT. UBND xã xã Bình Thắng

73 Bùi Ngọc Phƣớc 21/11/1983 Nam PCT. HĐND xã xã Bình Thắng

74 Hoàng Minh Thuận 08/10/1965 Nam Bí thƣ kiêm trƣởng thôn Thôn 6A

75 Trần Mạnh Thuật 27/3/1988 Nam Q.CHT. BCHQS xã xã Bình Thắng

76 Điểu Cƣờng 01/9/1964 Nam Thôn trƣởng Thôn 9

77 Hồ Tấn Thành Đồng 11/10/1975 Nam PBT Đảng ủy, CT. UBMTTQVN xã xã Bình Thắng

78 Dƣơng Cƣờng Quốc 19/11/1962 Nam Bí thƣ kiêm trƣởng thôn Thôn 6B

79 Nguyễn Tấn Thức 17/01/1987 Nam Phó Trƣởng Công an xã xã Bình Thắng

80 Nguyễn Hữu Bé 09/7/1964 Nam Thôn trƣởng Thôn 7 

81 Nguyễn Tiến Dũng 15/10/1971 Nam BT-CT. UBND xã xã Bình Thắng

82 Lê Thị Hà 13/5/1972 Nữ Thôn trƣởng Thôn 8

83 Điểu  Chung 06/02/1985 Nam Trƣởng thôn thôn Bù Kroai



84 Nguyễn Đình Nam 14/08/1983 Nam Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh

85 Nguyễn Nam 01/10/1964 Nam Thôn trƣởng Thôn 19/5, xã Đức Hạnh

86 Lê Thị Hƣơng 05/01/1985 Nữ PCT UBND xã UBND xã Đức Hạnh

87 Nguyễn Duy Hòa 01/09/1981 Nam Chủ tịch Hội CCB UBND xã Đức Hạnh

88 Huỳnh Ngọc Trung 25/08/1979 Nam PCT HĐND xã HĐND xã Đức Hạnh

89 Bùi Tấn Bản 23/06/1968 Nam Thôn trƣởng Thôn Phƣớc Sơn

90 Hồ Đức Hiền Nam PCT UBMT UBND xã

91 Đặng Thị Hiền 23/07/1988 Nữ Giúp việc HĐND H ĐND xã Đức Hạnh

92 Dƣơng Văn Tí 07/07/1977 Nam Bí thƣ Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Đức Hạnh

93 Nguyễn Hùng Cƣờng 16/11/1967 Nam Thôn trƣởng Thôn Bình Đức 1

94 Trần Thị Hƣơng Trà 10/10/1982 Nữ Tài chính-Kế toán xã UBND xã Đức Hạnh

95 Phạm Thị Thủy 01/08/1984 Nữ Tài chính-Kế toán xã UBND xã Đức Hạnh

96 Trần Quang Thức 10/10/1985 Nam Phó Bí thƣ Đảng ủy xã UBND xã Đức Hạnh

97 Nguyễn Đình Ry 20/12/1956 Nam Trƣởng thôn Thôn Bình Đức 2, xã Đức Hạnh

98 Phan Anh Tuấn 25/10/1973 Nam Trƣởng Công an xã Công an xã Đức Hạnh

99 Hồ Minh Sang 10/11/1950 Nam Trƣởng ban Hộ trì tam bảo Chùa Đức Hạnh

100 Nguyễn Tuấn Anh 22/04/1968 Nam Chủ tịch UBND xã UBND xã Đức Hạnh

101 Nguyễn Thị Đăng Y 15/03/1983 Nữ Chủ tịch UBMTTQVN xã UBND xã Đức Hạnh

102 Triệu Thị Thƣơng 14/08/1987 Nữ Văn phòng thống kê xã UBND xã Đức Hạnh

103 Điểu Tuồng 01/01/1961 Nam Nông dân Thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh

Danh sách này gồm 103 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Lê Thị Thanh Báu 28/11/1977 Nữ
Hiệu phó Trƣờng mầm non 

tuổi thơ
Xã Thiện Hƣng

2 Điểu Thị Bé 16/9/1995 Nữ TB. CTMT Thôn Xã Thiện Hƣng

3 Lê Đức Bé 12/6/1967 Nam BT-TT2 Xã Thiện Hƣng

4 Phan Văn Chánh 01/01/1953 Nam Trƣởng ban hộ trì Xã Thiện Hƣng

5 Nguyễn Mạnh Cƣờng 10/4/1974 Nam PCT. UBND xã Xã Thiện Hƣng

6 Trần Nữ Thuỳ Dung 06/8/1985 Nữ TB.CTMT Xã Thiện Hƣng

7 Phạm Ngọc Giang 25/10/1972 Nam Sĩ quan BP Xã Thiện Hƣng

8 Biện Xuân Hậu 26/4/1981 Nam Trƣởng CAX Xã Thiện Hƣng

9 Phan Thị Hiên 08/5/1961 Nữ TB CTMT Thôn Xã Thiện Hƣng

10 Nguyễn Đức Hoàng 06/10/1991 Nam CBSTTG Xã Thiện Hƣng

11 Phạm Hữu Long 05/6/1969 Nam BT Đảng uỷ Xã Thiện Hƣng

12 Bùi Năm 10/10/1966 Nam BT TT1 Xã Thiện Hƣng

13 Phạm Hùng Phong 09/8/1978 Nam Phó chủ tịch UBND xã Xã Thiện Hƣng

14 Đào Thị Hồng Phƣớc 28/9/1983 Nữ CT Hội PN Xã Thiện Hƣng

15 Nguyễn Văn Quế 10/9/1978 Nam TTND Xã Thiện Hƣng

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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16 Cao Thành Sang 01/10/1991 Nam BT Đoàn TN Xã Thiện Hƣng

17 Cao Ngọc Sơn 09/9/1965 Nam BT TT Xã Thiện Hƣng

18 Huỳnh Thái Sơn 07/5/1967 Nam HT Trƣờng THCS Xã Thiện Hƣng

19 Mai Thị Thanh 24/04/1954 Nữ TB CTMT Thôn Xã Thiện Hƣng

20 Trần Văn Thành 20/03/1980 Nam PCT HĐGX Xã Thiện Hƣng

21 Phạm Đình Thoại 13/5/1979 Nam CT Hội ND Xã Thiện Hƣng

22 Quách Văn Trọng 20/10/1969 Nam Làm nông Xã Thiện Hƣng

23 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/12/1976 Nam CHT. QS Xã Thiện Hƣng

24 Vũ Đinh Tuấn 12/12/1968 Nam PCT HĐND xã Xã Thiện Hƣng

25 Vũ Quốc Tuấn 20/04/1958 Nam BT TT5 Xã Thiện Hƣng

26 Lƣu Văn Tùng 23/01/1977 Nam PGĐ NTV Xã Thiện Hƣng

27 Phạm Quang Yên 20/05/1969 Nam Trƣởng ban CT MT xã Xã Thiện Hƣng

28 Nguyễn Sĩ Quốc 04/04/1978 Nam Chủ tịch UBND xã Xã Thiện Hƣng

29 Nguyễn Hữu Dũng 30/7/1967 Nam Chủ tịch UBND xã Xã Tân Thành

30 Nguyễn Văn Dũng 05/11/1960 Nam Tu sĩ, Trụ trì Xã Tân Thành

31 Trần Bá Hải 10/6/1979 Nam
Cán bộ chuyên trách, PBT 

Đảng uỷ
Xã Tân Thành

32 Trần Thanh Hải 29/10/1980 Nam Phó CT UBND xã Xã Tân Thành

33 Đỗ Thị Bích Hạnh 26/11/1983 Nữ Bác sĩ đa khoa, Trƣởng trạm Xã Tân Thành

34 Đào Thị Hoà 16/5/1984 Nữ
Cán bộ chuyên trách, PCT 

HĐND xã
Xã Tân Thành

35 Huỳnh Việt Hùng 01/01/1977 Nam Kinh doanh Xã Tân Thành



36 Nguyễn Doãn Hƣng 23/8/1981 Nam Phó Hiệu trƣởng Xã Tân Thành

37 Đào Văn Kiên 05/10/1988 Nam Làm nông Xã Tân Thành

38 Nông Thị Lệ 20/10/1966 Nữ Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Xã Tân Thành

39 Hoàng Ngọc Luân 01/01/1954 Nam Làm nông Xã Tân Thành

40 Đỗ Hoàng Nam 31/01/1979 Nam Làm nông Xã Tân Thành

41 Đinh Văn Phan 13/01/1963 Nam Làm nông Xã Tân Thành

42 Lê Văn Phát 30/10/1975 Nam Phó CT UBMT TQVN xã Xã Tân Thành

43 Nguyễn Văn Phƣơng 10/6/1983 Nam PCT Hội Nông dân xã Xã Tân Thành

44 Lý Văn Quyền 01/01/1967 Nam Làm nông Xã Tân Thành

45 Nguyễn Văn Quỳnh 02/12/1966 Nam Làm nông Xã Tân Thành

46 Lƣơng Hồng Sâm 24/01/1963 Nam Làm nông Xã Tân Thành

47 Lý Thanh Sang 07/6/1983 Nam PCT UBND xã Xã Tân Thành

48 Trần Văn Thái 15/4/1959 Nam Làm nông Xã Tân Thành

49 Vi Mạnh Thăng 14/11/1983 Nam Chỉ Huy trƣởng BCH QS xã Xã Tân Thành

50 Nguyễn Văn Thế 13/02/1969 Nam Làm nông Xã Tân Thành

51 Hoàng Văn Tỵ 16/11/1989 Nam Bí thƣ, Đoàn TNCS xã Xã Tân Thành

52 Huỳnh Văn Xuân 05/9/1965 Nam
Phó CT Hội Cựu Chiến binh 

xã
Xã Tân Thành

53 Nguyễn Thị Yến 10/12/1982 Nữ Chủ tịch Hội LHPN xã Xã Tân Thành

54 Hoàng Văn Công 24/09/1986 Nam
Công chức VP HĐND-

UBND huyện
Xã Thanh Hòa

55 Trần Quốc Công 30/09/1981 Nam CBCC,CT HỘI ND Xã Thanh Hòa



56 Nguyễn Thị Định 22/10/1979 Nữ
Hiệu trƣởng Trƣờng mầm 

non Tân Tiến
Xã Thanh Hòa

57 Vũ Văn Hiếu 15/7/1970 Nam Cán bộ CT.UBND Xã Thanh Hòa

58 Đỗ Hữu Hoàng 2/5/1958 Nam Trƣởng ấp 5 Xã Thanh Hòa

59 Huỳnh Huy Hoàng 15/05/1968 Nam Trƣởng ấp 9 Xã Thanh Hòa

60 Lƣơng Viết Hội 2/8/2969 Nam Trƣởng ấp 3 Xã Thanh Hòa

61 Bùi Văn Hƣng 15/3/1963 Nam Trƣởng ấp 6 Xã Thanh Hòa

62 Lê Thị Ngọc Hƣơng 2/9/1984 Nữ Cán bộ CC, KẾ TOÁN NS Xã Thanh Hòa

63 Ngô Trung Kiên 9/7/1979 Nam Công an TCA Xã Thanh Hòa

64 Vũ Văn Khá 4/9/1984 Nam CBCC,CHTQS Xã Thanh Hòa

65 Nguyễn Văn Lành 6/9/1969 Nam Cán bộ CT.HĐND Xã Thanh Hòa

66 Trƣơng Ngọc Lâm 2/10/1968 Nam Cán bộ CT.CCB Xã Thanh Hòa

67 Nguyễn Minh Liêm 28/10/1981 Nam Cán bộ CT.MTTQX Xã Thanh Hòa

68 Nguyễn Thị Lời 2/9/1964 Nữ Trƣởng ấp 2 Xã Thanh Hòa

69 Lăng Thị Men 15/5/1961 Nữ Làm nông Xã Thanh Hòa

70 Đỗ Thị Mừng 27/10/1986 Nữ CBKCT. PCTPN Xã Thanh Hòa

71 Trƣơng Bảo Nam 15/07/1972 Nam Làm nông Xã Thanh Hòa

72 Trần Văn Ngọc 11/4/1964 Nam Cán bộ PCT.UBND Xã Thanh Hòa

73 Nguyễn Thái Nguyên 19/1/1997 Nam Trƣởng ấp 7 Xã Thanh Hòa

74 Đoàn Thị Ly Phăn 19/7/1981 Nữ Cán bộ CTPN Xã Thanh Hòa

75 Cao Minh Quyền 1/5/1990 Nam Trƣởng ấp 8 Xã Thanh Hòa



76 Lê Văn Toàn 2/5/1982 Nam Cán bộ PCT.UBND Xã Thanh Hòa

77 Nguyễn Danh Tuấn 10/11/1978 Nam Bộ đội Xã Thanh Hòa

78 Nguyễn Văn Tung 2/2/1970 Nam Làm nông Xã Thanh Hòa

79 Lê Xuân Vui 22/1/1983 Nam Cán bộ PCT.HĐND Xã Thanh Hòa

80 Phạm Thanh Cần 23/05/1958 Nam
Bí Thƣ CB- Trƣởng ấp Bù 

Tam
Xã Hƣng Phƣớc

81 Hoàng Văn Chƣơng 9/11/1964 Nam CCVBTK Xã Hƣng Phƣớc

82 Hồ Tấn Đắc 15/5/1965 Nam BT ĐU - CTUBND xã Xã Hƣng Phƣớc

83 Trƣơng Mạnh Đức 30/12/1974 Nam Trƣởng công an xã Xã Hƣng Phƣớc

84 Vũ Thị Hạnh 12/7/1981 Nữ PCT HĐND Xã Hƣng Phƣớc

85 Nguyễn Hùng Hoàng 12/3/1966 Nam
Bí thƣ CB - Trƣởng ấp Phƣớc 

Tiến
Xã Hƣng Phƣớc

86 Phan Văn Hùng 21/10/1972 Nam Phó BTĐU- CT HĐND Xã Hƣng Phƣớc

Danh sách này gồm 86 người



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Đoàn Trung Kiên 2/10/1988 Nam Bộ đội đội trƣởng độ trinh sát Xã Hƣng Phƣớc

2 Nguyễn Duy Lai 20/4/1957 Nam Bí thƣ CB ấp 6 Xã Hƣng Phƣớc

3 Phạm Thị Toàn Lanh 16/8/1991 Nữ CT UBMTTQVN xã Xã Hƣng Phƣớc

4 Đặng Thị Mỹ Lành 1/6/1993 Nữ Cán bộ Tỉnh đoàn Bình Phƣớc Xã Hƣng Phƣớc

5 Bùi Thị Thu Liễu 20/4/1975 Nữ Trạm trƣởng trạm y tế Xã Hƣng Phƣớc

6 Hoàng Văn Linh 20/10/1987 Nam CT hội nông dân xã Xã Hƣng Phƣớc

7 Trữ Thị Luyến 10/07/1973 Nữ Nông dân Xã Hƣng Phƣớc

8 Nguyễn Văn Mịch 23/3/1964 Nam Bí thƣ CB-Trƣởng ấp 5 Xã Hƣng Phƣớc

9 Bùi Cẩm Nhung 28/11/1991 Nữ CC VPTK Xã Hƣng Phƣớc

10 Điểu Thị Quỳnh Nhung 16/6/1994 Nữ PCT Hội LHPN XÃ Xã Hƣng Phƣớc

11 Nguyễn Văn Phong 4/3/1976 Nam PCT UBND Xã Hƣng Phƣớc

12 Đoàn Thị Tấm 23/3/1984 Nữ PCT UBND Xã Hƣng Phƣớc

13 Vũ Khắc Tăng 20/10/1958 Nam Bí thƣ chi bộ ấp 4 Xã Hƣng Phƣớc

14 Hoàng Thanh Thiệp 05/08/1979 Nam Phó BT ĐU Xã Hƣng Phƣớc

15 Lƣu Xuân Xiêm 25/11/1985 Nam CHT BCHQS xã Xã Hƣng Phƣớc

16 Hoàng Văn Bắc 1976 Nam PCT.UBMTTQVN XÃ Xã Thanh Hòa

17 Trần Phƣớc Bền 1982 Nam Bí thƣ chi bộ Tân Nhân Xã Thanh Hòa

18 Lê Trọng Có 1985 Nam Xã đội trƣởng Xã Thanh Hòa

19 Nguyễn Hữu Cƣờng 1960 Nam Trƣởng thôn Xã Thanh Hòa

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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20 Nguyễn Văn Cƣờng 1969 Nam PCT.HĐND Xã Thanh Hòa

21 Vũ Mạnh Cƣờng 1980 Nam Trƣởng công an xã Xã Thanh Hòa

22 Nguyễn Đình Đoàn 1982 Nam CT.UBND xã Xã Thanh Hòa

23 Dƣơng Văn Gân 1973 Nam PCT.UBND Xã Thanh Hòa

24 Nông Văn Giáp 1986 Nam Trƣởng Thôn Tân Nghĩa Xã Thanh Hòa

25 Bùi Duy Hồng 1958 Nam Trƣởng thôn Tân Nhân Xã Thanh Hòa

26 Nông Thị Hòa 1980 Nữ CT. HỘI PN XÃ Xã Thanh Hòa

27 Đàm Thị Hoài 1992 Nữ PBT. XÃ ĐOÀN Xã Thanh Hòa

28 Lâm Văn Lế 1980 Nam Làm nông Xã Thanh Hòa

29 Phan Thị Mỹ Loan 1981 Nữ BTCB kiêm trƣởng thôn Tân An Xã Thanh Hòa

30 La Văn Ngân 1989 Nam BTCB kiêm trƣởng thôn Tân Phƣớc Xã Thanh Hòa

31 Lê Thị Nghĩa 1963 Nữ BTCB kiêm trƣởng Xã Thanh Hòa

32 Lê Phƣơng Ngọc 1978 Nam PCT.UBND XÃ Xã Thanh Hòa

33 Nguyễn Văn Nu 1968 Nam PBT Đảng ủy Xã Thanh Hòa

34 Nguyễn Quang Phƣơng 1958 Nam BTCB kiêm trƣởng thôn Tân Thuận Xã Thanh Hòa

35 Nông Thị Hoài Phƣợng 1976 Nữ CT.UBMTTQVN XÃ Xã Thanh Hòa

36 Nguyễn Thế Sáu 1952 Nam Trƣởng thôn Tân Bình Xã Thanh Hòa

37 Cao Thị Thắng 1981 Nữ Công chức Văn hóa-Xã hội xã Xã Thanh Hòa

38 Ngô Thị Thêm 1981 Nữ Phó Hiệu Trƣởng Xã Thanh Hòa

39 Trần Thanh Tuấn 1979 Nam Văn phòng- thống kê Xã Thanh Hòa

40 Trần Quốc Vũ 1982 Nam Bộ đội biên phòng Xã Thanh Hòa

41 Nguyễn Văn Bình 02/09/1969 Nam  CT HỘI CTĐ Thị trấn Thanh Bình

42 Nguyễn Thị Thu Cần 19/02/1983 Nữ Công chức kế toán Thị trấn Thanh Bình

43 Nguyễn Xuân Chiều 28/12/1954 Nam
Làm nông, bí thƣ chi bộ trƣờng BĐH 

KP
Thị trấn Thanh Bình



44 Lê Việt Cƣờng 23/12/1990 Nam Cán bộ, bí thƣ Đoàn TNCS Thị trấn Thanh Bình

45 Đỗ Thanh Hải 01/01/1971 Nam Làm nông, BT chi bộ, trƣởng BĐH ấp Thị trấn Thanh Bình

46 Lê Kim Hậu 02/11/1988 Nam
Những ngƣời hoạt độn không chuyên 

trách, PCT HỘI CCB
Thị trấn Thanh Bình

47 Phan Văn Hiệp 01/08/1972 Nam Cán bộ, quyền CT.UBND Thị trấn Thanh Bình

48 Trần Khánh Huy 05/3/1981 Nam Cán bộ, CT hội ND Thị trấn Thanh Bình

49 Hoàng Thị Hƣờng 08/8/1982 Nữ
Những ngƣời hoạt động không chuyên 

trách, Q.PCT UBMTTQ
Thị trấn Thanh Bình

50 Trần Công Kích 08/3/1967 Nam Cán bộ, PCT.UBND Thị trấn Thanh Bình

51 Tô Văn Liêm 19/10/1969 Nam Kinh doanh, giám đốc Thị trấn Thanh Bình

52 Trần Văn Lộc 21/8/1997 Nam Làm nông, BT chi bộ, trƣởng BĐH ấp Thị trấn Thanh Bình

53 Đào Văn Minh 21/04/1966 Nam BT chi bộ, trƣờng BĐH ấp Thị trấn Thanh Bình

54 Nông Thị Oanh 16/8/1981 Nữ Cán bộ, PBT Đảng Uỷ Thị trấn Thanh Bình

55 Hoàng Thị Quýt 25/12/1979 Nữ
Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Thanh 

Bình
Thị trấn Thanh Bình

56 Hoàng Chí Thanh 16/7/1981 Nam Công chức, Chỉ huy trƣởng ban CHQS Thị trấn Thanh Bình

57 Lê Thị Thanh Thảo 29/7/1990 Nữ Công chức, VHXH Thị trấn Thanh Bình

58 Bạch Vũ Thắng 01/05/1978 Nam Trƣởng công an TT Thanh Bình Thị trấn Thanh Bình

59 Lê Đức Thọ 13/5/1963 Nam
Làm vƣờn, BT Chi bộ, Trƣởng BĐH 

khu phố
Thị trấn Thanh Bình

60 Bùi Thị Quế Thơm 10/8/19988 Nữ Cán bộ, chủ tịch Hội LHPN Thị trấn Thanh Bình

61 Bùi Thị Thu Liễu 1978 Nữ Kinh doanh Thị trấn Thanh Bình

62 Thích Nữ Thánh Tín 1973 Nữ Trụ trì Thị trấn Thanh Bình

63 Nguyễn Văn Toàn 15/12/1966 Nam Cán bộ. PCT.HĐND Thị trấn Thanh Bình

64 Đỗ Thành Tựu 09/4/1964 Nam Làm nông, BT chi bộ, trƣờng BĐH ấp Thị trấn Thanh Bình

65 Trần Văn Triều 10/10/1987 Nam Cán bộ, PCT UBND Thị trấn Thanh Bình

66 Đinh Văn Bàng 10/5/1973 Nam Phó Chủ tịch HĐND xã Xã Phƣớc Thiện

67 Lê Xuân Diễn 15/3/1972 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, trƣởng ấp Mƣời Mẫu
Xã Phƣớc Thiện



68 Ngô Minh Dƣơng 06/03/1983 Nam Công an nhân dân, trƣởng công an xã Xã Phƣớc Thiện

69 Nguyễn Văn Hải 1/1/975 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, trƣởng ấp Tân Hƣng
Xã Phƣớc Thiện

70 Nguyễn Thị Đức Hiền 6/10/1978 Nữ
Viên chức, Phó HT Trƣờng 

TH&THCS Phƣớc Thiện
Xã Phƣớc Thiện

71 Vũ Văn Hiệp 9/12/1966 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, trƣờng ấp Tân Lập
Xã Phƣớc Thiện

72 Trịnh Xuân Hồng 18/3/1987 Nam Công chức, CHT BCHQS XÃ Xã Phƣớc Thiện

73 Xuân Thị Thanh Hƣờng 13/7/1987 Nữ Cán bộ, BT Đoàn TN xã Xã Phƣớc Thiện

74 Trần Văn Khánh 10/8/1970 Nam Cán bộ, CT HCCB xã Xã Phƣớc Thiện

75 Lê Thị Lan 12/2/1975 Nữ Cán bộ, CT HLHPN Xã Phƣớc Thiện

76 Nguyễn Hữu Lê 10/6/1982 Nam Cán bộ, PBT Đảng Uỷ xã Xã Phƣớc Thiện

77 Phạm Thị Na 19/01/1984 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, PCT UBBMTTQVN xã
Xã Phƣớc Thiện

78 Tào Quang Nhiên 19/02/1974 Nam Bộ đội Xã Phƣớc Thiện

79 Lê Văn Phƣơng 29/8/1963 Nam

Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, BT chi bộ kiêm trƣởng ấp Tân 

Phƣớc

Xã Phƣớc Thiện

80 Đặng Văn Sáng 2/12/1980 Nam Cán bộ, PCT UBND xã Xã Phƣớc Thiện

81 Dƣơng Thị Thu Sƣơng 10/11/1977 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, thanh tra ND
Xã Phƣớc Thiện

82 Nguyễn Mạnh Tứ 1/12/1957 Nam

Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, BT chi bộ kiêm trƣởng ấp Tân 

Trạch

Xã Phƣớc Thiện

83 Nguyễn Đức Thắng 8/10/1970 Nam Cán bộ, UBND xã Xã Phƣớc Thiện

84 Phạm Văn Thắng 23/12/19968 Nam Cán bộ, Bí thƣ Đảng Uỷ xã Xã Phƣớc Thiện

85 Ngô Thị Thuyên 1/1/1974 Nữ 
Ngƣời hoạt động không chuyên trách 

ấp, trƣởng ban CTMT ấp Điện ảnh
Xã Phƣớc Thiện

86 Phạm Hoa Vân 5/10/1969 Nam Cán bộ, PCT HĐND xã Xã Phƣớc Thiện
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STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

1 Ngô Văn Nhàn 29/03/1987 Nam
Công chức: Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy 

Quân sự
UBND phƣờng Phƣớc Bình

2 Lê Hải Thủy 13/03/1989 Nữ Công chức: Văn phòng - Thống kê UBND phƣờng Phƣớc Bình

3 Nguyễn Anh Tuấn 03/07/1983 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách;

Bí thƣ chi bộ, Trƣởng khu phố
Khu phố 1

4 Đào Thị Yến 08/03/1983 Nữ Viên chức: Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Chu Văn An

5 Nguyễn Tuấn Anh 13/08/1992 Nam Cán bộ: Bí thƣ Đoàn Thanh niên CSHCM UBND phƣờng Phƣớc Bình

6 Nguyễn Thị Hƣơng 23/08/1986 Nữ  Cán bộ: Phó chủ tịch HĐND UBND phƣờng Phƣớc Bình

7
Lê Thị Nga

(Lê Thị Thanh Nga)
30/06/1963 Nữ

Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ 

chi bộ, Trƣởng khu phố
Khu phố 2

8 Mai Thành Đạt 18/12/1979 Nam Cán bộ: Phó Bí thƣ UBND phƣờng Phƣớc Bình

9 Hoàng Trọng Thế 02/08/1951 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: 

Trƣởng khu phố 
Khu phố 3

10 Nguyễn Lƣơng Chinh 08/04/1976 Nam Cán bộ: Chủ tịch UBND UBND phƣờng Phƣớc Bình

11 Nguyễn Văn Công 20/11/1983 Nam Cán bộ: Chủ tịch Hội Nông dân UBND phƣờng Phƣớc Bình

12 Trƣơng Thị Lệ Hoài 29/11/1960 Nữ
Hƣu trí: Phó Bí thƣ chi bộ, Trƣởng Ban Công 

tác Mặt trận
Khu phố Phƣớc An

13 Nguyễn Hoàng Đạt 15/11/1989 Nam Kinh doanh: Giám đốc Công ty Công ty Vinahe 

14 Nguyễn Nghi 04/07/1963 Nam
Hƣu trí

Khu phố Phƣớc Trung

15 Trần Minh Hiền 01/01/1966 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách:  

Trƣởng khu phố
Khu phố Phƣớc Vĩnh

16 Lại Tất Thắng 27/07/1981 Nam Cán bộ; Phó Chủ tịch UBND UBND phƣờng Phƣớc Bình

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
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17 Trần Minh Trang 02/01/1985 Nữ
Cán bộ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phƣờng
UBND phƣờng Phƣớc Bình

18 Lê Huyền Trâm 21/05/1990 Nữ Cán bộ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ UBND phƣờng Phƣớc Bình

19 Vƣơng Ất 06/12/1965 Nam
Cán bộ:

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
UBND phƣờng Phƣớc Bình

20 Võ Đông Quang 28/11/1983 Nam Cán bộ: Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND UBND phƣờng Phƣớc Bình

21 Lê Văn Thành 07/10/1956 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách; 

Trƣởng khu phố
Khu phố Phƣớc Sơn

22 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 04/12/1981 Nữ Công chức: Văn phòng thống kê UBND phƣờng Thác Mơ

23 Phan Thị Thu 20/02/1965 Nữ

 Ngƣời hoạt động không chuyên trách và 

kiêm hội:  Bí thƣ chi bộ, trƣởng khu phố 1, 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

UBND phƣờng Thác Mơ

24 Cao Thị Uyên 10/03/1980 Nữ Cán bộ: Chủ tịch Hội phụ nữ VN UBND phƣờng Thác Mơ

25 Nguyễn Hồng Dân 05/03/1977 Nam  Cán bộ: Phó bí thƣ Đảng ủy, CT HĐND UBND phƣờng Thác Mơ

26 Nguyễn Đẳng 12/12/1964 Nam

 Doanh nghiệp: quản lý công ty TNHH XNK 

Phƣơng Duy, Trƣởng 

khu phố 2

Khu phố 2

27 Võ Thành Long 02/02/1975 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách, 

Bí thƣ chi bộ khu phố 2
Khu phố 2

28 Phạm Văn Quân 03/02/1968 Nam Cán bộ: Bí thƣ đảng ủy, CT UBND phƣờng UBND phƣờng Thác Mơ

29 Lê Văn Dũng 04/08/1968 Nam
Viên chức: Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu Học 

Thác Mơ
Trƣờng Tiểu học Thác Mơ

30 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/07/1981 Nữ Cán bộ: Phó CT HĐND, CC VHXH UBND phƣờng Thác Mơ

31 Nguyễn Thị Bích Hòa 01/01/1973 Nữ Cán bộ: Phó chủ tịch UBND UBND phƣờng Thác Mơ

32 Phạm Ngọc Kim 01/08/1987 Nam Cán bộ: Bí thƣ đoàn Thanh Niên CSHCM UBND phƣờng Thác Mơ

33 Nguyễn Thị Phƣơng 10/05/1960 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 3
Khu phố 3

34 Phạm Quang Lý 08/10/1958 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 4
Khu phố 4

35 Phạm Anh Vũ 01/10/1984 Nam Công chức: Chỉ huy trƣởng Ban CHQS UBND phƣờng Thác Mơ

36 Trần Đức Vũ 05/10/1983 Nam
Cán bộ: Phó bí thƣ thƣờng trực 

đảng ủy
UBND phƣờng Thác Mơ

37 Nguyễn Văn Nhật 01/01/1967 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: 

Trƣởng khu phố 5
Khu phố 5



38 Mai Phƣớc 17/9/1974 Nam
Cán bộ:

Chủ tịch UBMTTQVN
UBND phƣờng Thác Mơ

39 Hoàng Hữu Tải 20/4/1959 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ 

chi bộ, trƣởng Ban CTMT khu phố 5
Khu phố 5

40 Hồ Đăng Tuân 02/02/1974 Nam
Doanh nghiệp: Giám đốc Cty TNHH MTV 

Tuân Kiều

Công ty TNHH MTV Tuân 

Kiều

41 Nguyễn Ngọc Thông 05/01/1982 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Phó 

chủ tịch UBMTTQ
UBND phƣờng Thác Mơ

42 Nguyễn Thị Thu Hồng 31/5/1972 Nữ Viên chức: Hiệu trƣởng Trƣờng TH Sơn Giang

43 Võ Thị Kim Phƣợng 11/03/1981 Nữ Cán bộ: PBT Đảng ủy UBND phƣờng Sơn Giang

44 Nguyễn Xuân Thức 08/08/1963 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ 

chi bộ
UBND phƣờng Sơn Giang

45 Nguyễn Xuân Trung 15/05/1980 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: PCT 

MTTQ Phƣờng
UBND phƣờng Sơn Giang

46 Trƣơng Văn Trung 01/01/1947 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Khu 

trƣởng
Khu phố Sơn Long

47 Mai Thị Long Hiền 11/12/1988 Nữ Cán bộ: Chủ tịch UBMTTQVN phƣờng UBND phƣờng Sơn Giang

48 Tạ Đình Thành 10/10/1970 Nam Cán bộ: Phó chủ tịch HĐND UBND phƣờng  Sơn Giang

49 Võ Đình Tuân 13/05/1905 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: 

Trƣởng khu
Khu phố Bình Giang 2 

50 Nguyễn Văn Vinh 13/05/1905 Nam Nông dân Khu phố Bình Giang 2 

51 Cao Thị Thúy Dung 05/10/1981 Nữ Cán bộ:  CT Hội LHPN UBND phƣờng Sơn Giang

52 Trƣơng Thị Mão 16/05/1905 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: TB. 

CTMT
Khu phố Bình Giang 2 

53 Cao Văn Thành 17/08/1966 nam Cán bộ: BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND UBND phƣờng Sơn Giang

54 Bùi Thị Hảo 18/07/1958 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí Thƣ 

chi bộ, trƣởng khu

Bình Giang 1, Sơn Giang, 

Phƣớc Long

55 Nguyễn Thị Châu Loan 29/11/1985 Nữ Cán bộ: PCT.UBND phƣờng UBND phƣờng Sơn Giang

56 Lê Văn Tuấn 15/09/1966 Nam Cán bộ: CT Hội CCB UBND phƣờng Sơn Giang

57 Đỗ Thị Lan Vân 06/12/1985 Nữ Cán bộ: CT Hội Nông dân UBND phƣờng Sơn Giang

58 Nguyễn Thị Anh 06/12/1985 Nữ Công chức địa chính- xây dựng UBND phƣờng Sơn Giang



59 Trịnh Thị Hƣờng 06/10/1983 Nữ Cán bộ: PBT Đảng ủy UBND phƣờng Sơn Giang

60 Nguyễn Hải Mạnh 18/07/1985 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Phó 

Công an phƣờng
UBND phƣờng Sơn Giang

61

Nguyễn Hữu  Trí-

 Pháp danh Thích Minh 

Thức 

20/8/1975 Nam Trụ trì chùa Phƣớc Sơn Chùa Phƣớc Sơn, Sơn Giang

62 Trần Hữu Bằng 24/11/1982 Nam
Công chức: Chỉ huy trƣởng Quân sự Xã 

Phƣớc Tín

63 Huỳnh Thị Kim Dung 20/4/1957 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách:

Bí thƣ Chi bộ

Thôn Phƣớc Lộc

64 Võ Dũng 28/8/1966 Nam
Cán bộ: Bí thƣ Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân
 Xã Phƣớc Tín

65 Phùng Văn Dự 06/8/1966 Nam Cán bộ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Xã Phƣớc Tín

66 Phạm Văn Đoàn 04/10/1966 Nam Cán bộ: Phó chủ tịch HĐND
Xã Phƣớc Tín

67 Hồ Khắc Công Giàu 01/01/1975 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách:

Trƣởng thôn

Thôn Bàu Nghé

68 Lê Đức Hải 18/02/1963 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách:

Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng thôn
Thôn Hƣng Lập

69 Nguyễn Văn Hải 20/10/1964 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: 

Bí thƣ chi bộ Trƣởng thôn
Thôn Phƣớc Yên

70 Dƣơng Thị Cẩm Hằng 05/5/1986 Nữ Cán bộ: Bí thƣ Đoàn Thanh niên Xã Phƣớc Tín

71 Phạm Thị Hằng 28/7/1985 Nữ Viên chức: Trƣởng trạm y tế Xã Phƣớc Tín

72 Bùi Văn Hiến 15/10/1958 Nam Làm Nông, Ngƣời có uy tín Dân tộc thiểu số Thôn Hƣng Lập

73 Lê Văn Hòa 09/02/1972 Nam Cán bộ: Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc  Xã Phƣớc Tín

74 Nguyễn Thị Hồng 07/07/1987 Nữ Công chức: tài chính kế toán Xã Phƣớc Tín

75 Võ Đình Hùng 06/6/1967 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách:

Trƣởng thôn

Thôn Phƣớc Lộc

76 Lê Trung Hùng 20/7/1984 Nam
Cán bộ: Phó chủ tịch UBND

 Xã Phƣớc Tín
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1 Nguyễn Thị Minh Hƣơng 22/8/1984 Nữ Cán bộ: Chủ tịch Hội Nông dân  Xã Phƣớc Tín

2 Vƣơng Thị Mai 27/12/1988 Nữ Cán bộ: Chủ tịch HLHPNVN  Xã Phƣớc Tín

3 Nguyễn Văn Phƣơng 15/6/1980 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách:

Trƣởng thôn
Thôn Phƣớc Thiện

4 Huỳnh Tấn Tiến 10/6/1978 Nam Công chức: Trƣởng Công an xã  Xã Phƣớc Tín

5 Phạm Minh Tú 23/02/1987 Nam Cán bộ: Phó Bí thƣ thƣờng trực Đảng ủy Xã Phƣớc Tín 

6 Nguyễn Hữu Thảo 10/02/1980 Nam
Ngƣời  hoạt động không chuyên trách:

Trƣởng thôn

Thôn 

Phƣớc Quả

7 Phạm Viết Thuật 04/7/1979 Nam
Cán bộ: Chủ tịch UBND, 

Phó bí thƣ Đảng ủy
Xã Phƣớc Tín 

8 Nguyễn Thị Trang 21/8/1978 Nữ Viên chức: Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học

Phƣớc Tín A

9 Lê Thị Vân 30/2/1984 Nữ Công chứ: Văn phòng - thống kê Xã Phƣớc Tín

10 Phạm Đức  Cảm 13/12/1977 Nam Cán bộ: CT Hội nông dân UBND Phƣờng Long Thủy

11 Nguyễn Thị Thu  Hà 02/08/1982 Nữ Cán bộ: PCT UBND UBND Phƣờng Long Thủy

12 Trần Đình  Hải 29/12/1976 Nam Công chức: Trƣởng Công an UBND Phƣờng Long Thủy

13 Nguyễn Văn Khâm 30/12/1954 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 1
Khu phố 1

14 Mai Thị Hƣờng 06/11/1985 Nữ Công chức:Kế toán - Tài chính UBND phƣờng Long Thủy

15 Trƣơng Văn Minh 01/01/1072 Nam Cai quản đạo cao đài Phƣớc Long Họ đạo cao đài Phƣớc Long

16 Ngô Văn  Mạnh 05/12/1974 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 2 
Khu phố 2

17 Hà Xuân Thuấn 11/10/1963 Nam Cán bộ: Phó bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy phƣờng Long Thủy

18 Lƣu Trung  Hiếu 30/10/1982 Nam Công chức: Chỉ huy trƣởng BCH Quân sự UBND phƣờng Long Thủy

19 Nguyễn Hữu  Hợi 20/07/1971 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 3 
Khu phố 3

20 Nguyễn Thị Bảo Thoa 03/10/1980 Nữ Cán bộ: Chủ tịch UBND UBND phƣờng Long Thùy

21 Huỳnh Thị  Thủy 08/02/1978 Nữ
 Doanh nghiệp: Phó giám đốc công ty TNHH 

Trƣởng Thịnh
Công ty TNHH Trƣởng Thịnh

22 Bùi Văn Chuyển 05/01/1958 Nam Cán bộ: CT Hội cựu chiến binh UBND phƣờng Long Thủy

23 Phạm Văn  Du 05/10/1973 Nam Cán bộ: PCT HĐND UBND phƣờng Long Thủy

24 Trần Thị Ngọc Phƣợng 26/08/1970 Nữ Viên chức: Hiệu trƣởng Trƣởng tiểu Học Trần Hƣng Đạo

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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25 Phạm Trung Sàng 04/01/1952 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 4
Khu phố 4

26 Bùi Thị Thủy 03/04/1983 Nữ Cán bộ: CT Hội LHPNVN UBND phƣờng Long Thủy

27 Nguyễn Đức Cờn 11/03/1972 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ, 

trƣởng khu phố 5
Khu phố 5 

28 Trần Công Chuẩn 24/05/1985 Nam Văn phòng - Thống kê UBND phƣờng Long Thủy

29 Nguyễn Văn Khiêm 16/01/1985 Nam Cán bộ: CT UBMTTQ UBND phƣờng Long Thủy

30 Nguyễn Thị Hồng Quế 02/11/1975 Nữ Cán bộ:  Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND UBND phƣờng Long Thủy

31 Phạm Quốc Cƣờng 04/9/1980 Nam  Cán bộ: PCT. HĐND xã Long Giang Xã Long Giang

32 Trần Đình Thanh 12/8/1966 Nam Kỹ sƣ xây dựng Xã Long Giang

33 Trần Quang Vinh 01/01/1959 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Trƣởng 

thôn Nhơn Hòa 1
 Thôn Nhơn Hòa 1

34 Đặng Chí Vũ 16/4/1977 Nam Cán bộ: CT. UBMTTQVN 
 Xã Long Giang

35 Nguyễn Thị Vƣơng 15/5/1971 Nữ Chi hội trƣởng Chi hội Phụ nữ Nhơn Hòa 1 Thôn Nhơn Hòa 1

36 Phạm Văn Kết 06/8/1979 Nam Công chức: Trƣởng Công an Xã Long Giang

37 Trần Thị Phƣơng Linh 08/01/1984 Nữ Cán bộ: PCT. UBND xã Long Giang Xã Long Giang

38 Nguyễn Tấn Lƣu 10/6/1987 Nam Thôn đội trƣởng Thôn Nhơn Hòa 2 Thôn Nhơn Hòa 2

39 Nguyễn Thị Ngọc Phƣợng 17/3/1973 Nữ Giám đốc Doanh nghiệp Phú Hƣơng Thôn 7 , Xã Long Giang

40 Trần Văn Xanh 06/11/1967 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ Chi 

bộ Thôn Nhơn Hòa 2
Thôn Nhơn Hòa 2

41 Đặng Đình Thám 25/7/1972 Nam Viên chức: Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Long Giang

42 Nguyễn Tiến Thành 16/11/1962 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ Chi 

bộ Thôn Bù Xiết
Thôn Bù Xiết

43 Đinh Thị Cẩm Tú 09/6/1991 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: PCT. Hội 

Nông dân 
Xã Long Giang

44 Trần Thị Xinh 21/05/1905 Nữ Chi hội trƣởng Phụ nữ Thôn Bù Xiết Thôn Bù Xiết

45 Đỗ Cao Cƣờng 18/05/1987 Nam Cán bộ: Bí thƣ xã Đoàn Long Giang Xã Long Giang

46 Nguyễn Phi Hùng 05/10/1962 Nam Cán bộ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh Xã Long Giang

47 Đỗ Hồng Triều 06/02/1981 Nam Cán bộ: BT. Đảng ủy Xã Long Giang

48 Thái Văn Vinh 01/01/1966 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Trƣởng 

thôn An Lƣơng
Thôn An Lƣơng

49 Nguyễn Thị Xuyên 20/7/1964 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ Chi 

bộ thôn An Lƣơng
Thôn An Lƣơng

50 Nguyễn Thị Diễm 03/10/1989 Nữ
Cán bộ: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Long 

Giang
Xã Long Giang

51 Điểu Khuy 1970 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ Chi 

bộ Thôn 7
Thôn 7

52 Điểu Thị Nhum 1984 Nữ  CHT Chi hội phụ nữ thôn 7 Thôn 7

53 Dƣơng Thị Lệ Thủy 16/7/1980 Nữ Cán bộ: PBT. Đảng ủy xã Long Giang Xã Long Giang



54 Đỗ Quang Trung 12/11/1984 Nam
Công chức: Chỉ huy trƣởng BCH Quân sự xã 

Long Giang
Xã Long Giang

55 Võ Quốc Thảo 05/08/1985 Nam Công chức: Chỉ huy trƣởng BCHQS phƣờngLong Phƣớc

56 Đoàn Tiến Tỉnh 09/04/1963 Nam 
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ – 

Trƣởng khu phố 2
Khu phố 2

57 Hồ Văn Vũ 14/11/1969 Nam  Làm nông Khu phố 1

58 Nguyễn Thị Ngân 13/08/1980 Nữ Viên chức: Hiệu trƣởng Trƣờng TH Trƣơng Vĩnh Ký

59 Nguyễn Văn Ngần 16/09/1983 Nam Cán bộ: CT. Hội Nông dân UBND phƣờng Long Phƣớc

60 Nguyễn Văn Phƣớc 10/10/1959 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ chi 

bộ - Trƣởng khu
Khu phố 3

61 Trần Thị Tơ 13/12/1954 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Trƣởng 

Ban CTMT
Khu phố 4

62 Phan Minh Phƣớc 08/06/1974 Nam  Cán bộ: CT. UBMTTQVN UBND phƣờng Long Phƣớc

63 Nguyễn Thị Quy 10/05/1961 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Trƣởng 

Ban CTMT
Khu phố 6

64 Lê Thị Sen 05/08/1968 Nữ
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Trƣởng 

Ban CTMT
Khu phố 5

65 Hà Tấn Tân 16/09/1975 Nam  Cán bộ: Bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy Phƣờng 

66 Nguyễn Văn Đức 05/08/1963 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ chi 

bộ - Trƣởng khu 
Khu phố 7

67 Trƣơng Quốc Hùng 20/02/1980 Nam Công chức: Trƣởng Công an Công an phƣờng Long Phƣớc

68 Trần Minh Nhật Thành 29/08/1983 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ chi 

bộ - Trƣởng khu phố 8
Khu phố 8

69 Văn Đình Trung 17/11/1977 Nam Cán bộ: PCT UBND UBND phƣờng Long Phƣớc 

70  Dƣơng Thị Nam Hồng 31/7/1970  Nữ Cán bộ: PCT HĐND UBND phƣờng Long Phƣớc

71 Nguyễn Tấn Long 06/10/1978  Nam Cán bộ: CT UBND UBND phƣờngLong Phƣớc  

72 Đinh Xuân Phong 24/10/1978 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Bí thƣ chi 

bộ - Trƣởng khu
Khu phố 9

73 Trần Ngọc Đoán 23/09/1955 Nam
Ngƣời hoạt động không chuyên trách: Trƣởng 

khu phố
Long Điền 2

74 Trần Thị Thảo Ngọc 28/08/1990 Nữ  Hội đặc thù: CT. Hội CTĐ UBND phƣờng Long Phƣớc

75 Phạm Đình Tân 06/04/1961 Nam Làm nông Long Điền 1

76 Đinh Văn Thắng 15/05/1983 Nam  Cán bộ: Phó Bí thƣ Đảng ủy Đảng ủy Phƣờng Long Phƣớc 

Danh sách này gồm 76 người


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-06T08:58:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 1684 của Sở Nội vụ




